
BÀI THỨ TÁM

1.- ông  Phú Lâu Na hỏi Phật hai câu quan trọng

II.- Phật trả lời câu hỏi thứ nhứt.

III.- Phật chỉ cái nguyên nhơn chung sanh ra hư không 
thế giới và chúng sanh.

IV,- Phật chỉ cái nguyên nhơn riêng và tuần tự sanh ra 
vũ trụ.

V,- Phật chỉ nguyên nhơn có chúng sanh (nhơn sanh)

V I.- Phật chỉ nguyên nhơn chúng sanh tiếp tục sanh.

VII.- Phú Lâu Na hỏi tiếp : Chư Phật đã chứng được 
Chơn tâm thanh tịnh rồi, vậy chừng nào nổi vọng 
trở lại.

V II,- Phật dùng ba thí dụ để trả lời.

IX,- Phật trả lời câu hỏi thứ hai của ông Phú Lâu Na.

X.- Phật chỉ Chơn tâm tùy duyên biến hiện.

XI.- Chúng sanh đi ngược với Chơn tâm sáng suốt và 
hiệp theo vọng trần.

X II.- Chư Phật hiệp theo Chơn tâm sáng suốt.
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BÀI THỨ TÁM

I. ÔNG PHÚ LÂU NA HỎI PHẬT HAI CÂU QUAN TRỌNG

Lúc bấy giờ ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử đứng 
dậy lạy Phật, chắp tay cung kính và thưa rằng : -  Bạch  
Thế Tôn, trong hàng tứ chúng, Phật thường khen  
con thuyết pháp hơn hết; ở  trong hội này con lạ i 
chứng được quả Vô lậu. Thế mà hôm  nay con  
nghe Phật nói pháp nhiệm  mầu cao thượng, hãy  
còn chưa hiểu. Cũng như người đ iếc đứng xa m ột 
trăm  bước nghe tiến g  m uỗi kêu; thấy còn không  
được, huống chỉ lạ i nghe.

Bạch Thế Tôn :

1.- Chơn tâm này đã vốn thanh tịnh, tại sao lại 
thoạt sanh ra sơn hà đại địa và các chứng sanh ?

2,- Lại nữa, Phật nói “đất, nước, gió, lửa, tánh  
nó vắng lặng thường còn, v iên  dung khắp giáp  
pháp giới”. Bạch T hế Tôn, nếu  nước khắp tất cả, 
th ì lửa phải tắt; còn lửa b iến  khắp thời nước phải 
khô; tánh lửa thì nóng, tánh nước lại lạnh, hai thứ  
trái nhau, tại sao đồng cùng khắp cả hư  không, 
mà nó không diệt nhau ? Lại nữa, đất thì có hình  
chất, còn hư không lại trống, tại sao hai thứ  đều  
khắp giáp cả pháp giới ? Cúi xin Đức Như Lai vén  
mở ngút mây mờ cho chúng con.

Thưa hỏi xong, ông Phú Lâu Na kính cẩn trở lui, 
để chờ nghe lời Phật chỉ dạy.
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Lược GIẢI
Đoạn này ông Phú Lâu Na hỏi Phật hai điều :

1. Chơn tâm đã thanh tịnh tại sao thoạt sanh ra có thế giới 
và chúng sanh ?

2. Đất, nước, gió, lửa, tánh nó chống trái nhau, tại sao lại 
dung hòa được và biến khắp cả pháp giới ?

Về câu hỏi trước thì trong Kinh này Phật đã trả lời rõ rồi. 
Còn câu hỏi sau chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ : Phật nói 
nước, lửa v.v... biến khắp cả pháp giới, đó là Phật chỉ về phần 
“bản thể” mà nói. ông Phú Lâu Na nghi nước, lửa v.v... trái nhau, 
làm sao đểu biến khắp được. Thế là ông Phú Lâu Na đứng về 
phần “hiện tượng” mà hỏi.

Về hiện tượng thì có chướng ngại, còn bản thể thời không 
bao giờ chướng ngại.

P/Ị*

II. PHẬT TRẢ LỜI CÂU HỎI THỨ NHỨT

Phật dạy : -  Này Phú Lâu Na, như lời ông hỏi : 
“Chơn tâm đã vốn thanh tịnh, tạ i sao lại sanh ra 
sơn hà đại địa, th ế  giới và chúng sanh”.

Vậy ông  có thường nghe Ta n ó i : “Chơn 
tâm  nh iệm  m ầu vắng lặn g  mà thường sán g  suốt 
ch iếu  so i không ? (Tánh giác diệu minh, bản giác 
minh diệu).

Phú Lâu Na thưa : -  B ạch T h ế Tôn, con có 
thường nghe P hật dạy như thế.

Phật hỏi -ỗ -  Vậy chơn tâm  này, ông  cho nó  
tự  có tánh  sán g  suốt ch iếu  soi (phân biệt) hay là 
không có sán g  suốt ch iếu  soi ?
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Phú Lâu Na thưa : -  Vì nó sần  có tánh  sáng  
su ốt ch iếu  so i (phân biệt) n ên  m ới gọ i là  tâm. 
N ếu nó không có tánh  sán g  suốt ch iếu  so i (phân 
biệt) th ì không gọ i là  tâm , vì nó không phân  
b iệt được cá i gì cả.

Phật dạy : -  Như lờ i ông n ó i : “N ếu nó  
không sán g  su ốt ch iếu  so i (phân biệt) th ì không  
phải ỉà  tâm, v ì nó kh ông phân b iệ t đư ợc c á i  gì 
cả”Ế Vậy ông  có h iểu  chăng : n ếu  có ch iếu  soi 
phân b iệt, th ì không phải là  chơn (vì có năng 
phân biệt thì phải có bị phân biệt), còn  không có  
ch iếu  so i phân b iệt, th ì chẳng phải là  tâm . N ếu  
tâm  mà không sán g  su ốt th ì không p h ải là  chơn  
tâm  thanh tịnh  rồi.

Ông n ên  h iể u  : Chơn tâm  vẫn  sán g  suốt, v ì 
ông vọng chấp cá i “sán g  suốt phân b iệ t” làm  
tâm , n ên  thành  ra có năn g  phân b iệ t (tâm) và bị 
phân b iệ t (cảnh).

Chơn tâm  của ôn g  kh ông phải cá i “bị phân  
b iệ t”, nhưng vì ôn g  khởi ra cá i “năn g  phân  
b iệt”, n ên  nó (chơn tâm) trở lạ i thàn h  cá i “bị 
phân b iệ t” (cảnh). Đã vọng thành  cá i “bị phân  
b iệt”, cố  n h iên  ở  nơi ông  phải vọng sanh ra cá i 
“năng phân b iệ t”.

Thế là ở nơi chơn tâm của ông vẫn thanh  
tịnh không có năng và sở, mà thoạt nhiên thành  
ra có năng và sở (vô đồng dị trung, xí nhiên thành dị).
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Lược GIẢI

Đại ỷ đoạn này Phật chỉ cái nguyên nhân từ Chơn tâm thanh 
tịnh, vì vọng động nổi lên nên sanh ra có thế giới và chúng sanh.

Chơn tâm thanh tịnh mỗi người đều sẵn đủ. Nếu chấp nó 
“không có phân biệt” thì chẳng phải là tâm, còn chấp nó “có phân 
biệt” thì chẳng phải là Chơn.

Bởi ông Phú Lâu Na chấp cái “phân biệt chiếu soi” làm tâm, 
nên đã có cái phân biệt, cố nhiên phải có cái bị phân biệt. Thế là 
năng, sở vừa hiện, thì bỉ và thử rõ ràng.

Đây là Phật chỉ cái hành tướng của vọng, từ nơi tâm của 
mọi người khởi lên một cách rõ ràng.

Một vọng niệm vừa nổi lên, thì có trăm ngàn vọng niệm 
khác tiếp tục theo sanh ra, cho đến vô cùng vô tận. Nhơn đó mà 
có hư không, thế giới và chúng sanh đổng thời hiện ra, Cũng như 
người đang thức (dụ Chơn tâm) bỗng chốc buồn ngủ nổi lên, (dụ 
vô minh vọng động) chiêm bao thấy có núi sông, nhà cửa các 
cảnh vật hiện ra (dụ hư không, thế giới và chúng sanh).

■ặ.

III. PHẬT CHỈ NGUYÊN NHÂN CHÚNG SANH RA HƯ 
KHÔNG, THẾ GIỚI VÀ CHÚNG SANH

-  Từ m ột th ể  chơn tâm  không khác, v ì vọng  
niệm  phân b iệt, có năn g sở, bỉ thử sai khác, 
n ên  h iện  ra có hư không và th ế  giới. Nhơn có  
hư kh ông th ế  giới n ên  mới có chúng sanh. Đã 
có th ế  giớ i và chúng sanh lăn g  xăng đối đãi 
nhau, n ên  khởi lên  vô số  vọng tưởng phân b iệ t : 
tốt, xấu, phải, chẳng v.v.,. Vì th ế  mà sanh ra đủ  
các p h iền  não trần  lao nh iễm  ô. Cái có hình  
tướng và sanh d iệ t là  th ế  giới, cá i không hình
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tướng và y ên  tịnh  là hư không; khác với hư  
không, th ế  giớ i là  chúng sanh vậy.

IV. PHẬT CHỈ NGUYÊN NHÂN RIÊNG VÀ TUẦN Tự 
SANH RA VŨ TRỤ

1. NGUYÊN NHÂN SANH GIÓ

-  Từ nơi chơn tâm , do vô m inh vọng động  
mà có hư  không. Hư không mờ m ịt v ì vô m inh  
sanhẾ Trong “hư không” có chất dộng, v ì là  
vọng. Bởi th ế  n ên  trong hư không có gió (phong 
luân) đ ể  duy trì th ế  giới.

2. NGUYÊN NHÂN SANH RA VÀNG NGỌC

Nhơn hư không sanh ra gió, và v ì nơi tâm  
chúng sanh có tánh  cố  chấp phân b iệt, cho n ên  
ứng h iệ n  ra ngoài th ế  giớ i có những ch ất cứng  
chắc là  vàn g  ngọc (vàng ngọc cứng chắc là vì tâm 
cố chấp sanh. Nó sáng ngời là do tâm phân biệt 
sanh). Đ ây là ngu yên  nhân có chất kim  kh í để  
bảo trì th ế  giởi.

3. NGUYÊN NHÂN SANH RA LỬA

Trong tâm  chúng sanh vì có tánh  cố  chấp  
phân b iệt, n ên  sanh ra chất cứng chắc là  kim  
khí, và v ì có vọng động mà thành ra gió . R ồi 
gió th ổ i kim  khí, nó cọ xát m ãi, nón g lên , n ên  
nháng sanh ra ánh sáng là  lửa. Đây là  cá i 
ngu yên  nhân có lửa để nấu đốt các v ậ tỆ
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4. NGUYÊN NHÂN SANH RA NƯỚC

Chất vàng ngọc vừa sán g  ngời và đư ợ m  

m át. Nhơn lửa xông lên , n ên  có hơi nước rịn  ra. 
Đ ây là cá i ngu yên  nhân có nước đ ể  bao bọc cả  
m ư ờ i p h ư ơ n g  t h ế  g iớ i.

LƯỢC GIẢI
Vì tâm vọng động nên biến hiện ra ngoài thế giới có gió. Vì 

tâm cố chấp, cho nên biến hiện ra ngoài thế giới có vàng ngọc. Vì 
tâm nóng nảy, nên biến hiện ra ngoài thế giới có lửa. Vì tâm tham 
ái, cho nên biến hiện ra ngoài thế giới có nước.

■afea

5. NGUYÊN NHÂN SANH RA CỒN ĐẢO VÀ BIỂN

-  Vì tánh lửa bốc lên , còn nước th ì lạ i chảy  
xuống, nên  có chỗ thấp ướt là sôn g  biển , chỗ nỗi 
lên  cao là cồn đảo. Bởi lửa và nước dung hòa  
nhau, cho n ên  trong b iển  thỉnh thoảng bấc ỉên  
ánh sáng của ỉửa, trong cồn đảo lạ i có sông rạch  
thường chảy ra nước.

LƯỢC GIẢI
Trong bộ Tông cảnh nói : “Vì tâm luyến ái nên ứng hiện ra 

ngoài thành sông biển. Vì tâm cố chấp nên ứng hiện ra ngoài thành 
cồn đảo, tâm khinh mạn thành ra gió, tâm nóng nảy, sân hận thành 
ra lửa. Bởi thấy sắc dục sanh tâm luyến ái, nên hiện ra ngoài thế 
giới : Trong cồn đảo có nước thường chảy. Vì trái với sự thương yêu 
thì nổi sân, nên hiện ra ngoài thế giới : trong biển có lửa phát lên. 
Tóm lại, bốn đại đểu duy tâm biến hiện (dụ như chiêm bao, nếu ban 
ngày nghĩ tưỏng cái gì, thì ban đêm hiện ra cảnh ấy).

‘ 4
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6. NGUYÊN NHÂN SANH RA NÚI

Vì th ế  lực của nước yếu  hơn lửa, nên  bị lửa 
bốc lên  kết thành núi cao. Bởi th ế  nên  đập đá thì 
có lửa, còn đốt quá nóng, th ì nó chảy ra nước.

LƯỢC GIẢI
Vì tâm giận nhiều thương ít, nên ứng hiện ra ngoài thế giới 

có núi cao.

7. NGUYÊN NHÂN SANH RA c ỏ  CÂY

Vì th ế  lực củ a  đất y ếu  hơn nước, cho n ên  
bị nước rút lên  làm  cỏ cây. Bởi th ế  n ên  cỏ cây, 
n ếu  bị đốt th ì thàn h  tro (đất) còn  ép  th ì nó lạ i  
ra nước.

LƯỢC GIẢI
Vì tâm thương yêu nặng nề, tánh cố chấp ít, nên ứng hiện ra 

ngoài thế giới thành cỏ cây.
'Ệ.

Tóm lại, v ì ở trong tâm  chúng sanh, các vọng  
tưởng xen  nhau phát sanh, nên  ứng h iện  ra ngoài 
th ế  giới có các cảnh vậtẵ Bởi nhơn duyên này mà 
th ế  giới nối nhau sanh m ãi không dứtỆ

V. PHẬT CHỈ NGUYÊN NHÂN CÓ CHÚNG SANH 
(NHƠN SANH)

-  Ông Phú Lâu Na, cái “hư vọng phân b iệt” 
đó không có gì lạ, chỉ vì ông chấp cái “phân biệt 
chiếu soi” làm tâm. Đã có phân biệt, tất nhiên
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phải có cá i “bị phân b iệt” đối đãi nhau. Vì th ế  
nên  cái năng phân b iệt” không vượt ra ngoài 
cảnh “bị phân b iệt” được. Do nguyên nhân này, 
nên  nghe không ngoài tiếng, thấy không ngoài 
sắc, ngửi không ngoài mùi, nếm  không ngoài vị 
v.v... vọng thành 6 căn và 6 trần đối nhau, nên  
phân ra có : thấy, nghe, hay, biết.

Rồi theo nghiệp lực kéo dẫn, cho nên  có 
những loài sanh con (như người và thú) loài sanh  
trứng (như chim và cá) loài sanh chỗ ẩm ư ớt (như vi 
trùng v.v...) loài hóa sanh (như trời và địa ngục).

Thần thức khỉ đầu thai, nhơn thấy ánh sáng  
(lửa dục) của cha mẹ phát ra, rồi nó khởi cái 
“tưởng” chung chạ làm v iệc  dục ấy. Nếu nó sẽ là  
trai th ì ư a mẹ mà ghét cha, còn nó sẽ là gái thì 
thương cha mà ghét m ẹẳ Vì tình lưu luyến  nơi ái 
dục không rời được, nên  nó tự kết nạp tư  tưởng 
của nó với tỉnh huyết của cha mẹ khỉ giao cấu  
đó, k ết thành ra thaiề Vì có nhơn duyên với nhau  
và do đồng nghiệp kéo dẫn, nên  kết thành thai 
nghén. Loài sanh thai, sanh trứng, sanh nơi ẩm  
thấp, hoặc hóa sanh đều  tùy theo nghiệp của mỗi 
loài mà cảm  ứng.

Loài sanh trứng là do nơi tưởng nhiều, loài 
sanh thai là do nơi tình nặng, ỉoài thấp sanh ỉà 
do h iệp  với chỗ ẩm thấp, loài hóa sanh thì rời 
cảnh vật tự  nó hóa hiện. Bốn loài b iến  đổit tùy
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theo nghiệp lành hay dữ mà cảm thọ quả báo có 
thăng và trầm. Do nhơn duyên ấy mà chúng sanh  
bỏ thân này thọ thân kia, nối nhau không dứt.

VI. PHẬT CHỈ NGUYÊN NHÂN CHÚNG SANH TIẾP 
TỤC SANH

1. Tham dục. -  Này, Phú Lâu Na, chúng sanh  
vì tình ân ái kết chặt, thương tưởng quyến luyến  
nhau không rời, cho nên trong th ế  gian, cha m ẹ, 
con cháu tiếp  tục sanh ra không cùng tột, gốc tạ i 
lòng tham  dục vậy.

2ẻ Tham sátế -  Loài nào cũng thương yêu  
thân m ạng, muốn cho mình được sống, n ên  tham  
ăn những vật bổ dưỡng. Vi th ế  mà trong th ế  gian  
này, loài m ạnh ăn thịt loài yếu, ỉoà i khôn g iết  
loài dại. Bốn loài (noãn, thai, thấp, hóa) ăn nuốt lẫn  
nhau, gấc tạ i lòng tham sát hại.

3. Tham trộm  cướpỀ -  Bởi loài người ăn th ịt 
loài vật, ỉoàỉ vật trở lại ăn thị người. Người chết  
làm vật, vật chết làm  người, các loài chúng sanh, 
sanh sanh tử tử, nối tiếp  nhau. Các ác nghiệp đã  
tạo ra rồi, th ì cùng nhau vay trả, cho đến  nghìn  
đời không tột, gốc tại ỉòng tham lam trộm  cướp.

LƯỢC GIẢI

Loài vật, chúng nó không muốn cho người giết thân mạng 

nó, mà người lại ỷ sức mạnh giết hại để ăn, thế nên phạm tội
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cướp giựt. Có vay cô' nhiên phải có trả; nên giết hại không những 

phạm tội sát sanh, mà còn phạm cả tội cướp giựt.

■atạ

Loài này cướp giựt thân m ạng loài kia, loài 
kia g iết hại lạ i loài này; trả vay, vay trả lẫn  nhau, 
đến  trăm ngàn k iếp  không ra khởi sanh tử.

Trai mê sắc gái, gái thương tình trai, vì tình  
ân á i thương yêu  lẫn  nhau, n ên  trăm  ngàn kiếp  
bị triền  phược trong vòng luân  hồi.

Tóm lại, v ì ba nghiệp sát, đạo, dâm ỉàm  gốc, 
n ên  nghiệp  (nhơn) và quả nối nhau, không bao 
giờ cùng tận.

Này ông Phú Lâu Na, th ế  giới, chúng sanh  
và nghiệp quả ba món đ iên  đảo tương tục này  
đều ở trong chơn tâm, vì vô m inh vọng động sanh  
ra “năng phân b iệt” và “sở phân b iệt” tương 
đối, nên  vọng thấy có sơn hà đại địa, th ế  giới 
và chúng sanh, rồi tiếp  tục sanh hóa, vô cùng  
hư vọng.

Vllễ PHÚ LÂU NA HỎI TIẾP : CHƯ PHẬT ĐÃ CHỨNG 
ĐƯỢC CHƠN TÂM THANH TỊNH RỒI, VẬY CHỪNG 
NÀO NỔI VỌNG TRỞ LẠI

Ông Phú Lâu Na hỏi Phật : -  B ạch T hế Tôn, 
cá i chơn tâm  của con đã cù n g  với P hật không  
khác, vốn  thanh tịnh  không tăn g  không giảm, 
bỗn g n h iên  vọng động nổi lên , sanh ra th ế  giới
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và chúng sanh. Vậy các Đức Như Lai đã chứng  
được chơn tâm  ấy  rồi, chừng nào vô m inh vọng  
động n ổ i lên ? sanh trở lạ i th ế  ííiới và chún g  
sanh nữa ?

VIII. PHẬT DÙNG BA THÍ DỤ ĐỂ GIẢ! t h íc h

1. DỤ NHƯ NGƯỜI LẦM PHƯƠNG HƯỚNG ĐỂ 
CHỈ RÕ NGỘ RỒI KHÔNG MÊ TRỞ LẠI

Phật dạy rằng : -  N ày Phú Lâu Na, như  
người lầm  phương hướng, tưởng  ph ía  Nam là  
phía Bắc. Ông n gh ĩ sao, cá i “mê lầm ” ấy  nhơn  
mê mà có, hay nhơn ngộ mà sanh •? N ày Phú  
Lâu Na, không p h ải nhơn ngộ, mà cũng không  
phải nhơn m ê. Vì sao ? Cái mê không có căn  
nguyên , th ì làm  sao n ói nhơn mê mà có. Còn 
ngộ không th ể  sanh ra m ê đư ợc, th ì sao lạ i n ó i 
nhơn cá i ngộ mà sanh.

Phú Lâu Na, người k ia đương lú c  đi lầm  
đường, n ếu  có người b iế t đường chỉ lạ i cho họ : 
đây là  phía Nam, k ia  là phía Bắc v.v... Vậy từ  đó 
về sau họ còn  lầm  ỉộn  nữa không ?

Phú Lâu Na thưa : -  B ạch T hế Tôn, người k ia  
không còn  lầm  lộn  nữa.

Phật dạy : -  N ày Phú Lâu Na, mười phương  
các Đức Như Lai cũng vậy, khi ngộ được chơn  
tâm  thành P hật rồi, th ì bao giờ mê trở lạ i làm  
chúng sanh nữa. Vì cá i mê lầm  không thật, rốt
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ráo chẳng có gốc rễ. Trước kia vốn  kh ông m ê, 
nhưng in  tuồn g có cá i mê trong cá i ngộ (như 
đám mây che mặt nhựt). Đ ến  khi giác ngộ được 
cá i m ê, th ì cá i m ê kia tự  diệt; cá i “giác ngộ” ấy  
kh ôn g  sanh trở lạ i cá i mê nữa.

2. Dự NHƯ HOA ĐỐM GIỮA HƯ KHÔNG KHI 
DIỆT RỒI KHÔNG CÒN SANH TRỞ LẠI

-  Lại nữa, cũ n g  như người bị nhặm  con  
m ắt, thấy có hoa đốm  ỉăn g  xăn g  giữa hư không. 
Đ ến  kh i h ế t  nhăm  rồi th ì hoa k ia  tự  h ết. N ếu  
người ấy  còn  nh ìn  lạ i chỗ các hoa đốm  d iệ t ở 
nơi hư  không kia đ ể  trông m ong cho hoa sanh  
trở lạ i, n ếu  như th ế  ông  thử  nghĩ, người đó 
khôn  hay dại ?

Phú Lâu Na thưa : -  Hư không không có hoa  
đốm, mà vọn g  th ấy  có hoa đôm  sanh d iệt, th ế  
đã là đ iên  đảo rồi, hu ông nữa, trông m ong nó  
sanh trở lạ i, th ật người ấy đ iên  đảo lắm , không  
còn  n ói dại hay khôn nữa được.

Phật nói : -  Ông đã h iểu  như vậy, tạ i sao  
còn  h ỏ i : “Như Lai dã ngộ được chơn tâm  thanh  
tịnh  rồi, vậy  chừng nào n ổ i vọng trở lạ i, sanh  
ra sơn hà đại địa nữa” ?

3. DỤ NHƯ VÀNG VÀ CỦI

Cũng như vàng trong mỏ, khi đào lên  đã lọc  
h ết khoáng thành vàng ròng rồi, lúc bấy giờ
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không còn trở lạ i làm  khoáng nữa. Và cũng như  
cây đốt thành tro, không thể trở lạ i thành cây  
nữa được.

Chư P hật cũng th ế , khi chứng được Bồ-đề 
N iết-bàn rồi, không còn  vọng động trở lạ i làm  
chún g sanh nữa.

IX. PHẬT TRẢ LỜI CÂU HỎI THỨ HAI

Phật nói : -  Phú Lâu Na, như lời ông hỏi : 
“nước và lửa tại sao chẳng d iệt nhau, trái lạ i 
được dung hòa cùng nhau và đều  biến  khắp cả 
vũ trụ ? Hư không với đất tánh chất không đồng, 
tại sao dung b iến  được ?”.

N ày Phú Lâu Na ! Tất cả các pháp xem  về  
tư ớ n g  (hiện tượng) của nó, ngu yên  là hư  vọng, 
kh ôn g  th ể  chỉ bày cá i g ì thật là  cá i gì được. Nó 
đã hư vọng không th ậ t mà ông lạ i còn hỏ i “tạ i  
sao nó chẳn g  d iệ t  nhau”. N h ư  th ế  chẳng khác  
nào người ngổỉ trông đợi cho cá i hoa đôm  giữa  
h ư  k h ô n g  k ỉa  k ế t  đ ậu  th à n h  ra trá i, th ì ỉàm  sao  
mà k ế t đậu  cho được !

LƯỢC GIẢI

Như các hình chớp bóng chiếu trên miếng vải trắng, bởi nó 
k h ôn g  thật, n ê n  k h ôn g  cá i  n à o  n gạ i  cá i  n à o  cả .

■ặ-
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-  Còn xem  về tánh (bản thể) của các pháp, thì 
ngu yên  nó là  chơn. Duy có m ột th ể  chơn tâm, 
ngu yên  kh ông phải đất, nước, gió, lửa th ì sao  
lạ i chẳng dung hòa  nhau đượcẳ

X. PHẬT CHÌ CHƠN TÂM TÙY DUYÊN BIẾN HIỆN

-  Phú Lâu Na ! Chơn tâm  của ông  như thế, 
n ếu  ông phân  b iệ t h ư  không th ì có h ư  không  
h iện  ra, phân  b iệ t đất, nước, gió, lửa, th ì đều  có 
đất, nước, gió, ỉửa h iện  ra.

Cũng như hai người đổng xem  m ột m ặt 
trăng dưởi nước. R ồi m ột người đi qua phía  
Đ ông và m ột người đi qua phía Tây, th ì hai 
người đ ều  th ấy  có m ặt trăng đi theo m ình cả, 
không có chuẩn định.

Ô ng k h ôn g  th ể  h ỏ i : “M ặt trăn g  ch ỉ m ột, tạ i 
•sao đi theo cả hai người”; hay là nói “hai người đi 
riêng đều  thấy có hai m ặt trăng, tạ i sao h iện  nay 
chỉ thấy có m ột” (Khi hai người đứng chung một chỗ).

P hú Lâu Na ! Ông n ên  b iế t : Vi các pháp  
hư huyễn , kh ông th ể  lấy  đâu làm  bằng cứ được.

XI. CHÚNG SANH TRÁI VỚI CHƠN TÂM SÁNG SUỐT VÀ 
HIỆP THEO VỌNG TRẦN

-  Phú Lâu Na ! Các ông vì trái vởi chơn tâm  
sáng suốt, mê muội hiệp theo vọng trần, nên chơn 
tâm tùy duyên biến hiện ra  có hư không thế giới,
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các thứ trần lao trong th ế  gian, cùng khắp pháp 
giới. Vì th ế  nên ông thấy có gió động, hư không  
lặng, mặt nhựt sáng, mây mờ, sắc tướng và hư  
không lấn nhau, nước và lửa diệt nhau v.v...

XII. PHẬT HIỆP VỚI CHƠN TÂM SÁNG SUỐT

-  Còn Ta (Phật) th ì trái với vọng t r ầ n , h iệp  
với chơn tâm  thường trụ  bất sanh bất d iệ t, b iến  
khắp cả pháp giới. Cho n ên  Tã m ới được tự  tạ i 
v ô  n g ạ i : Ớ tro n g  m ộ t h iệ n  r a  v ô  lư ợ n g , vô  

lượng h iệp  làm  m ột, trong nhỏ h iện  lớn, trong  
lớ n  .h iện  nhỏ; k h ô n g  rờ i nơi đ ạo trà n g  m à h iệ n  
khắp cả mười phương th ế  giới. Thân Ta bao  
trùm  mười phương hư không vô tận. T rên đầu  
m ột m ảy lông  h iện  ra các cõ i nước; ngồ i trong  
h ạt bụi, mà chuyển  đại pháp luân. Vì Ta d iệ t  
h ết vọng trần, trở lạ i với bản tâm  thanh tịnh  
sán g suất, n ên  mới được như vậy.

LƯỢC GIẢI

Vì Phật đã ngộ Chơn tâm thanh tịnh, nên mới được tự tại vô 
ngại, không còn bị các vật lớn, nhỏ, nhiều, ít v.v... làm chướng ngại.

Trái lại, chúng sanh vì mê Chơn tâm, hiệp theo vọng trần 
nên thấy có các vật lớn, nhỏ, rộng, hẹp chướng ngại.

Bởi tâm có chướng ngại (vọng phân biệt) nên thấy ngoài 
trần cảnh có chướng ngại. Nếu trong tâm hết chướng ngại (không 
vọng) thì không còn thấy có một vật gì làm chướng ngại cả.

< ỳ*i
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BÀI THỨ CHÍN

1. Phật dạy Chơn tâm phi tất cả tướng.

II. Phật dạy chơn tâm tức tất cả pháp.

Illễ Đ ến  một từng nữa, là Chơn tâm không thể nói “phi” 
và “tức”.

IV. Phật lấy cây đờn để tỷ dụ.

V. Ông Phú Lâu Na hỏi P h ậ t : Chơn tâm nhơn đâu có 
vọng.

VI. Phật dạy : Đã là vọng thì không có sở nhơn, như 
ông Diễn Nhã Đ ạt Đa.

VII. Nếu các vọng duyên dứt, tâm cuồng vọng tiêu, thì 
chơn tâm hiện bày.

VII. A Nan n g h i: “Tâm  Bồ-đề do nhơn duyên sanh".

IX. Phật định nghĩa chữ nhơn duyên, tự nhiên và bác.

X. Phật phá chấp nhơn duyên để dẫn vào vô công 
dụng.

XI. Phật phá chấp tự nhiên, để thành vô hí luận.

XII. Phật quở ông A Nan học nhiều mà không tu, thì 
chẳng có lợi ích gì.

X III. So sánh để khuyến khích tu hành.
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BÀI THỨ CHÍN

I. PHẬT DẠY : CHƠN TÂM PHI TẤT CẢ TƯỚNG

Phật dạy : -  Chơn tâm  này phi tâm  (thức) phi 
đất, nước, gió, lửa và phi hư  không.

(Đoạn này nói : Chơn tâiĩi phi ngũ uẩn; Thọ, 
tưởng, hành, thức thuộc về tâm; Còn đất, nước, gió, 
lửa, thuộc về sắc).

Nó phi nhãn, nhĩ, tĩ, th iệt, thân, ý; phi sắc, 
thỉnh, hương, vị, xức, pháp; phỉ nhãn thức giới 
cho đ ến  phi ý thức gỉớỉ.

(Đoạn này nói : Chơn tâm phi lục nhập, thập 
nhị xứ và thập bát giới. Nói phi ấm, giới, nhập tức là 
nói phi cảnh giới lục phàm).

Chơn tâm  phi m inh vô m inh và m inh vô 
m inh tận, cho đ ến  phi lão  tử  và ph i lão  tử  tận.

(Đoạn này nói : Phi 12 nhơn duyên, cả lưu 
chuyển và hoàn diệt là cảnh giới của Duyên-giác)

Phi khổ, tập, diệt, đạo; phi trí và phi đắc.

(Đoạn này nói ế. Phi Tứ đế là cảnh giới của 
Thinh-văn).

P hi b ố  thí, trì giới, tinh  tấn, nhẫn nhục, 
th iền  định và trí huệ.

(Đoạn này nói : Phi lục độ là cảnh giới của Bồ-tát).
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Cho đ ến  ph i N h ư  Lai, ứ n g  cúng, Chánh  
b iến  tri... (mười hiệu) phi Đ ại N iết-bàn và phi 
bốn đức của  N iết-bàn : thường, lạc, ngã, tịnh.

(Đoạn này nói : phi cảnh giới Phật. Từ Thinh- 
văn, Duyên-giác, Bồ-tát và Phật gọi là tứ Thánh).

Tóm lại, chơn tâm phỉ tất cả các pháp th ế  
gian (6 cõi phàm) và xuất th ế  gian (4 quả Thánh) vậy.

LƯỢC GIẢI

Đã là Chơn tâm thì không còn vọng. Vì không còn vọng nên 
không có đối đãi : ngộ mê, Thánh phàm, chúng sanh và Phật, hữu 
vi hay vô vi v.v... vì nó tuyệt tánh, lý tướng.

&

llế PHẬT DẠY : CHƠN TÂM TỨC TẤT CẢ PHÁP

Phật dạy : -  Chơn tâm  này, cũng tức tất cả  
pháp; tức là  tâm; tức là đất, nước, gió, lửa và hư  
không; tức là nhãn, nhĩ, tĩ, th iệt, thân, ý; tức là  
sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, pháp; tức là nhãn  
thức giới cho đ ến  ý thức giới; tức Tứ đế; tức 
Thập nhị nhơn duyên; tức là Lục độ; tức là Phật 
và bốn đức N iết-bàn. N ói tóm  lại, chơn tâm  tức 
là  tất cả  pháp th ế  gian và xuất th ế  gian.

LƯỢC GIẢI
Tâm đã sanh ra tất cả pháp, thì tâm là tất cả pháp. Cũng như 

bột đã làm ra các thứ bánh, thì bột đó tức là bánh.

490



III. ĐẾN MỘT TỪNG NỮA LÀ CHƠN TÂM KHÔNG THE
NÓI “PHI” VÀ “TỨC”

-  Phú Lâu Na, cái chơn tâm này lạ i rời tất cả 
“tức” và “phi”, mà cũng là “tức” và “phi tức”.

Chơn tâm  như thế, th ì từ  kẻ phàm  phu cho  
đ ến  các vị Thánh : Thinh-văn, D uyên-giác, làm  
sao lấy  tâm  trí suy nghĩ cho đến  đạo vô th ư ợ n g  

Bổ-đề của N h ư  Lai, hay dùng lời n ó i lu ận  bàn  
của th ế  gian mà ngộ nhập chỗ tri k iến  của  
P hật cho đư ợc ?

LƯỢC GIẢI

Đây là chỗ tuyệt đối, không'thể nói năng, suy nghĩ và kêu gọi 
là gì được. Túng cùng chỉ gọi “Chơn tâm” thôi. Bởi thế nên Phật 
đóng cửa thất tại nước Ma Kiệt; ông Duy Ma ngậm miệng ổ thành 
Tỳ Gia, cũng vì lý đạo quá cao siêu và nhiệm mầu, nên không thể 
nói ra được vậy.

IV. PHẬT LẤY CÂY ĐỜN ĐE t ỷ  dụ

Tỷ dụ như cây đờn cầm hay đờn tỳ bà v.v... 
tuy sẵn  có tiến g  hay, nhưng phải nhờ ngón tay  
hay của người b iết khảy (nhạc sĩ) mới có thể phát 
ra tiến g  hay được.

LƯỢC GIẢI
Thí dụ n à y  rõ  . r à n g  v à  t h ậ t  t ế  l ắ m .  N g ư ờ i  đờn hay khảy ra 

tiếng hay, người đờn vừa khảy ra tiếng vừa, người đờn dở khảy ra 
tiếng dở, song đều có tiếng cả. Dụ như Chơn tâm của chúng ta tùy 
duyên biến hiện các pháp; nếu khéo dùng thì hiện ra Phật, còn vừa
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vừa thì thành Bổ-tát, Thinh-văn, vụng lắm thì thành tam đồ lục đạo, 
đều có biến hiện cả..

Ta cùng với các ông cũng đọng m ột bản thể  
chơn tâm  thanh tịnh này và v iên  m ãn khắp giáp  
tất cả. Song Ta làm  v iệc gì và lúc nào cũng đều  
chơn cả. Còn các ông tâm vừa m óng lên , thì 
phiền  não trần lao đã khởi trước.

Bởi các ông  không s iên g  nản g  cầu đạo vô  
thượng, chỉ ưa m ến quả T iểu  thừa, mới vừa  
chứng được chút ít lạ i cho là  đầy đủ.

V. ÔNG PHÚ LÂU NA HỎI PHẬT : CHƠN TÂM NHƠN 
ĐÂU CÓ VỌNG

Ông Phú Lâu Na thưa : -  B ạch Thế Tôn, con  
cùng với P hật đã đổng m ột chơn tâm v iên  m ãn  
không khác. Nhưng con bị vọng tưởng từ  vô thỉ, 
nên  nh iều  k iếp  phải chịu sanh tử luân hồi, nay  
tuy chứng đặng quả Thánh, m à chưa cứu cánh  
(còn ở về Tiểu thừa).

Còn Đ ức T h ế Tôn, th ì tấ t  cả  các  vọn g  đã 
hoàn  toàn  d iệt, N gài đã chứ n g chơn tâm  
thường trụ rồ i, được tự  tạ i g iả i thoát. Vậy con  
x in  k ín h  h ỏ i Đức T h ế Tôn : Tất cả  ch ú n g  sanh  
vì sao có vọng, tự  che lấy  chơn tâm  mà p h ải 
ch ịu  trầm  lu ân  ?
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VI. PHẬT DẠY : ĐÃ LÀ VỌNG THÌ KHÔNG CÓ sở 
NHƠN, NHƯ ÔNG DIEN n h ã  đ ạ t  đ a

P hật dạy : -  Này Phú Lâu Na, ôn g  tuy trừ  
nghỉ, mà các m ê lầm  chưa hết. Ta nay dùng  
v iệc  th ậ t t ế  và h iện  tiền  trong th ế  gian để chỉ 
dạy ông  : Vừa rồ i đây, ông  có nghe câu  chuyện  
chàng D iễn  Nhã Đ ạt Đa tạ i thành  Thất La 
không ? Một buổi sán g  nọ chàng lấy  gương soi 
mặt, thấy cá i đầu trong gương (bóng) có m ặt 
m ày đáng thương. Chàng trở lạ i g iận  trách  “cái 
đầu th iệ t của m ình đây sao không thấy được 
m ặt m ày của mình; hay là  ma quỉ ?”. R ổi bỗng  
n h iên  chàng n ổi cu ồng vùn g chạy... Theo ý ông, 
người này nhơn cá i gì mà bỗng n h iên  n ổ i cuồng  
vụt chạy ?

Ông Phú Lâu Na thưa : -  Người ấy  tự  tâm  họ 
cuồng, chớ không có nhơn cá i chỉ cả.

Phật dạy : -  C ũng vậy  đó, ông  Phú Lâu Na. 
Đã nói là  “vọng” th ì đâu có sở nhơn, còn  có sở  
nhơn th ì không p h ải là  vọng. Các vọng tưởng tự  
nó nhơn nhau liê n  tiếp  phát sanh; từ  đời này đã 
mê rồi chất chứa thêm  cá i m ê, cho đến  n h iều  
kiếp . Ta đã n h iều  lần  chỉ dạy, mà các ông hãy  
còn  chưa ngộ trở lạ i.

Này Phú Lâu Na, cái “m ê” như vậy đó, nhơn 
mê tự có ? N ếu người b iết được cái “m ê” ấy  
không nguyên nhân, thì cái “mê vọng” đó không
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còn gá nương vào đâu nữa. Lúc bấy giờ dầu  
m uốn cho nó sanh còn không th ể  được, huống  
chi m uốn diệt.

Các ôn g  n ên  b iế t : người đặng đạo Bồ-đề 
rồi (ngộ chơn tâm), cũng như người thức giấc  
m ộng, mà m uốn n ó i lạ i v iệc  chiêm  bao; m ặc 
dầu trong tâm  nhớ b iế t rõ ràng, nhưng không  
làm  sao ch ỉ các vật trong chiêm  bao ra được, vì 
nó không th ật có, vả lạ i nó cũng không có  
ngu yên  nhân  nữa. Cũng như chàng D iễn  Nhã 
Đ ạt Đa, tự  sợ cá i đầu của m ình, rồi nổi cuồng  
vụ t chạy, chớ không có sở nhơn gì cả.

N ếu cá i “cuồng” kia thoạt n h iên  hết, th ì 
cá i đầu” vẫn  y nguyên . Dù cho khi chưa h ế t  
cuồng th ì cá i đầu ấy  cũng không mất. Này Phú  
Lâu Na, các “mê vọng” như vậy  đó, chớ có nhơn 
cái gì đâu !

LƯỢC GIẢI
Cái đầu là dụ cho “chơn tâm”. Tự nổi cuồng là dụ cho các 

“vọng tưởng” tự sanh. Hết cuồng rồi thì cái đầu vẫn y nguyên, dầu 
đang cuồng cái đầu cũng không mất, là dụ cho ngộ rồi thì Chơn 
tâm tự hiện, dầu chưa ngộ, Chơn tâm cũng không mất.

VII. NẾU CÁC “VỌNG DUYÊN” DỨT, TÂM “CUỎNG 
VỌNG” TIÊU THỈ CHƠN TÂM HIỆN BÀY

Này P hú Lâu Na, các ông khi dối với trần  
cảnh (thế giới, chúng sanh, nghiệp quả) chỉ đừng có
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khởi vọng niệm  phân biệt, thì tham, sân, si, (ba 
duyên) không khởiỄ Ba duyên không khởi, thời ba 
nhơn sát, đạo, dâm  chẳng sanh. Lúc bấy giờ anh  
khùng D iễn Nhã Đạt Đa (mê) ở  trong tâm  các  
ông tự hết, mà h ế t tức là Bồ-đề (sáng suốt). Khi 
ấy chơn tâm  của ông thanh tịnh sáng suốt tự  
h iện  bày, khắp cả pháp giói, không cần phải cực 
nhọc khó khăn tu chứng, hay xỉn  cầu nơi ai cả.

LƯỢC GIẢI
Bởi đối cảnh khởi tâm phân biệt, nên sanh ra tham, sân, si. 

Vì tham, sân, si mới có sát, đạo, dâm. Do sát, đạo, đâm nên phải 
chịu sanh tử luân hồi.

Tỷ dụ như người khi đối với nữ sắc v.v... chỉ thấy qua, không 
khởi vọng niệm phân biệt thì chẳng có hại chi. Đến lúc khởi tâm 
phân biệt đây là xấu, thì tâm ghét giận nổi lên. Còn phân biệt kia 
là đẹp, thì tâm tham muốn sanh ra. Tham, sârt, đã sanh, thì si 
cũng theo đó mà khởi.

Còn khi đối cảnh, mà tâm không khởi phân biệt, thời vọng 
niệm chẳng sanh, vọng niệm không sanh, thì Chơn tâm tự hiện.

Thật là một pháp tu trực chỉ mau thành Phật nhứt, mà cũng 
là khó nhứt. Chúng ta suốt đời chỉ tu theo bốn chữ Phật đã dạy : 
“Bất tùy phân biệt” (đối cảnh không khởi phân biệt) cũng chưa 
chắc đã tu xong.

rỹ>

Tỷ dụ như kẻ cùng tử, trong tu i áo có sẵn  
hột châu như ý, nhưng không hay b iết, n ên  chịu  
nghèo h èn  vất vả phải đi làm  thuê mướn ở các  
phương xa, kiếm  ăn qua ngày tháng, song hột  
châu ấy không m ấtẽ Đ ến khi gặp người tri thức
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(quen) chỉ cho b iế t : “Anh đã sẵn  có hột châu vô  
giá trong tú i áo k ia”. L ú c  bấy giờ anh m uốn gì 
được nấy, giàu  có vô cùng. Chừng ấy anh mới 
h ối ngộ rằng : hột thần châu này chính m ình đã 
sẵn  có, không phải do nơi người mà được.

LƯỢC GIẢI
Lời tỷ dụ này rất hay, Phật chỉ rõ chúng sanh đểu sẵn có 

Phật tánh (chơn tâm) Nhưng vì không ngộ được, nên phải nhiều 
kiếp làm chúng sanh khổ sở, mà Phật tánh thì vẫn không mất. 
Đến khi ngộ được Chơn tâm, chứng thành quả Phật, phước trí đầy 
đủ rồi mới biết rằng : Chơn tâm này chính mình sẵn có, không phải 
do nơi người mà được.

>4*

VIII. A NAN NGHI “TÂM BỎ-ĐỀ” DO NHƠN DUYÊN SANH

Khi đó A Nan đứng dậy lạy Phật, chắp tay bạch 
rằng : -  Đức T hế Tôn n ó i : “Ba du yên  tham , sân, 
sỉ dứt rồi, thời ba nhơn sát, đạo, dâm  không  
sanh. Lúc bấy giờ anh khùng D iễn  Nhã Đ ạt Đa 
trong tâm  ông tự hết, mà h ế t tức là  Bồ-đề, 
không phải do nơi người mà đặng”.

-  B ạch T hế Tôn, như th ế  th ì tâm  Bồ-đề rõ 
ràng là do nhơn du yên  sanh rồi. Tại sao Đức 
Như Lai lạ i bác thu yết nhơn duyên  sanh?

Không những r iên g  chúng con là hàng  
Thinh-văn tuổi trẻ hữu học, do nhơn duyên  mà 
tâm  được khai ngộ; chính như trong h ộ i này, 
những vị đã đặng vô lậu, như ông Đ ại Mục
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K iền Lỉên, ông  Xá Lợi P hất và ông  Tu Bồ Đề từ  
dòng Phạm  chí ngoại đạo, cũng do nghe P hật  
nói nhơn duyên, mà tâm  được khai n gộẵ

Nay P hật n ó i : “Tâm Bổ-đề không từ  nơi 
nhơn duyên  sanh”. Như th ế  th ì chúng ngoại đạo  
Câu xá ly  k ia nói về th u yết “tự  n h iên ” cũng  
thành đúng lý  hay sao ? Xin P hật duỗi lòn g  đại 
bỉ, vạch  mở chỗ mê mờ cho chúng conệ

LƯỢC GIẢI

Ống A Nan trước đã nghi nhơn duyên và tự nhiên, đều bị 
Phật phá rồi, nay ông lại còn nghi nhơn duyên và tự nhiên nữa. 
Bởi vì lưới nghi chồng chập nhiều đời, vả lại hàng Thinh-văn pháp 
chấp khó trừ. Cũng như cây chuối, lột được bẹ này, lại bày ra bẹ 
khác. Lột cho hết bẹ thì lõm chuối mới bày. Phá nghi cho hết, thì 
“chơn tâm” mới hiện.

IX. PHẬT ĐỊNH NGHĨA CHỮ NHƠN DUYÊN Tự NHIÊN 
VÀ BÁC

Phật dạy rằng : -  Này A Nan, như chàng D iễn  
Nhã Đạt Đa kia, vì nhơn duyên soi gương, cho  
nên chàng mới sanh ra cuồng. Đ ến khi h ết cuồng  
thì tánh không cuồng (tình) tự  nh iên  sanh ra; có 
phải cái lý nhơn duyên và tự  nh iên  cùng tột như  
th ế  chăng ?

Này A Nan, chàng D iễn Nhã Đạt Na kia, nếu  
cái đầu của chàng đã là tự  nhiên, thì lúc nào  
cũng vẫn tự nhiên, vậy do nhơn duyên gì nổi 
cuồng sỢ chạy ?
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N ếu cái đầu là tự  nhiên, v ì nhơn duyên soi 
gương cho n ên  mới cuồng, vậy cái đầu cũng vẫn  
tự  nhiên , sao chẳng vì nhơn duyên soi gương mà 
m ất đi. P hải b iết : cái đầu vẫn không b iến  đổi 
hay m ất di, còn “cuồng sợ” tự  nó vọng sanh. Vậy 
th ì cần gì phải có nhơn duyên soi gương mới sanh  
ra cuồng ?

LƯỢC GIẢI
Đoạn này đại ý nói : Nếu nói “chơn tâm tự nhiên”, thì lúc 

nào nó cũng vẫn tự nhiên, vậy do nhơn duyên gì mà nội vọng. 
Nếu nói “do nhơn duyện nên nổi vọng” sao chẳng do nhơn duyên 
mà Chơn tâm kia mất. Vậy thì biết, Chơn tâm không biến đổi, cái 
“cuồng vọng” tự nó vọng sanh, không cần gì phải có nhơn duyên.

-  Còn n ói “cái cuồng đó tự nh iên  sẵn  có”, 
vậy th ì khi chưa cuồng nó núp ở chỗ nào ?

Cái đầu  đã tự  n h iên  không có cuồng vọng, 
vậy  v ì sao n ổ i cuồng vụ t chạy ?

N ếu như người ngộ được “cái đầu mình sẵn  
có”, b iết được cái “cuồng” tự nó vọng sanh, thì 
thuyết nhơn duyêii và tự nhiên đều là nói chơi cả.

X. PHẬT PHÁ CHẤP NHƠN DUYÊN ĐỂ d a n  v à o  “VÔ 
CÔNG DỤNG”

-  T hế n ên  Ta n ói : “Ba du yên  : tham, sân, si 
đoạn h ết, tức là  tâm  B ồ-đề”. N ếu cá i “vọng tâm  
sanh d iệ t k ia d iệt, mà tâm  Bồ-đề sanh”, như th ế  
cũ n g  còn  ở trong vòng sanh d iệt. P hải d iệt và
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sanh đều  hết, mới đư ợc vô công  dụng đạo (chỗ 
cứu cánh).

LƯỢC GIẢI
Đoạn này Phật phá chấp nhơn duyên để dẫn nhập đạo vô 

công dụng.
•afciFJỊ*

IX. PHẬT PHÁ CHẤP Tự NHIÊN ĐE th à n h  vô  hí 
LUẠN

-  N ếu ông  chấp “vọng tâm  sanh d iệ t k ia  
d iệt rồi, th i tâm  Bồ-đề tự n h iên  sanh”; như th ế  
cũng còn  ở  trong vòng sanh d iệt, chưa phải 
th ậ t ỉà  tự  nh iên . P hải không còn  sanh và d iệt, 
mới th ật là  tự  nhỉên .

Ông n ên  h iểu  thêm  : kh ông ph ải tự  n h ỉên  
sanh, không phải nhơn duyên  hòa h iệp  khởi; ỉy  
(rời) cả tự  n h iên  và nhân duyên  h òa  h iệp , mà 
cái “ly” đó cũng không còn  nữa, như  th ế  m ới 
p h ả i là. chỗ rốt ráo (vô hí luận).

LƯỢC GIẢI
Đoạn này là Phật chỉ đến chỗ cứu cánh tuyệt đối, nếu còn 

nói năng phân biệt, thì chưa phải là tuyệt đối.
ịi

XII. PHẬT QUỞ ÔNG A NAN HỌC NHIỀU KHÔNG TU, 
THÌ CHẲNG CÓ LỢl ÍCH GÌ

-  A Nan ! Ông đối với quả Bồ-đề N iết-bàn  
của P hật hãy còn cách  xa lắm  ! N ếu  ôn g  không
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s iên g  năng, trả i qua n h iều  k iếp  chịu  cực nhọc  
tu  hành, th ì dầu cho có nhớ h ết nghĩa lý  nhiệm  
m ầu trong mười hai bộ Kỉnh của. mười phương 
các Đức Phật, n h iều  như số  cát sôn g  Hằng, 
cũ n g  ch ỉ g iúp  thêm  cho ông  v iệc  n ó i g iỏ i mà 
thô i, chớ kh ôn g  lợ i chỉ cho ông  cả.

Ông nay lu ận  bàn về th u yết nhơn duyên  và  
tự  n h iên  rất là  thôn g suốt. Người đời kh en  ông  
là  bậc học rộng  nghe nh iều . N ếu trong n h iều  
k iếp  ôn g  ch ỉ chứa chất cá i h ọc suông này mà 
không tu, th ì không bao giờ khỏi được cá i nạn  
M a-đăng-gỉà k ia  vậ y ễ

N ếu cá i học và nghe su ông của ông đó có 
lợi, th ì cần  g ì p h ải nhờ đ ến  thần  chú Lăng  
N ghiêm  của Ta, đ ể  làm  cho nàn g M a-đảng-gỉà 
kia  nguồn  tình  khô cạn, ỉửa dục tiêu  tan, lạ i 
t in h  tấn  tu  hành, trong đạo pháp của Ta, nàng  
chứng được quả Thánh thứ  ba (A-na-hàm). Khi 
đó ôn g  m ới được g iả i thoát.

XIII. SO SÁNH ĐỂ KHUYẾN KHÍCH TU HÀNH

A Nan ! Ông tuy n h iều  k iếp  ghi nhớ các  
nghĩa  lý  nh iệm  m ầu của Như Lai, nhưng không  
bằn g m ột ngày tu  tập  ngh iệp  vô lậu, xa lìa  hai 
cá i khổ thương gh ét (tham, sân) ở  th ế  g ianặ

B ằng chứng rõ ràng, như nàng Ma-đăng- 
già  ngu yên  trước k ia là kẻ dâm  nữ, do nhờ thần
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chú của Ta, mà nguồn tình  khô cạn, lửa dục  
tiêu  tan, lạ i xuất gia tu hành làm  Tỳ-kheo-niễ

Còn bà Gia Du Đà La là  mẹ của La H ầu La, 
vì b iế t được nhân đời trước, do tham  á i mà 
n h iều  đời phải chịu  khổ, n ên  m ột n iệm  tu theo  
n ghiệp  lành vô lậu, mà được ra khởi tình  á i ân  
tr iền  phược và đặng thọ ký.

Kẻ phụ nhân tu hành còn  được như thế, 
huống chỉ các ôn g  ỉà nam  tử, đã học rộng  nghe  
nhiều , mà trở lạ i chấp chỗ thấy, nghe suông, 
chẳng b iế t t iến  tu, sao tự  khinh m ình đ ến  th ế  !

LƯỢC GIẢI

Đoạn này Phật quở trách rất là thống th iết! Nếu chỉ học nhiều 
mà không tu, thì chẳng có lợi ích gì. Chúng ra đọc đoạn này chớ 
nên nghĩ rằng : “Phật chỉ quỏ một mình ông A Nan”, mà chính là 
Ngài quở trách chung tất cả chúng ta vậy.

LƯU Ý : Từ trước đến đây, Phật nói về phần lý, từ đây về 

sau, Phật mới chĩ về đường lối tu hành.
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BÀI THỨ MƯỜI

1,- A Nart thuật lại chỗ mình đã ngộ và thỉnh Phật chỉ 
dạy phương pháp tu hành để nhập Chơn tâm.

II.- Phật dạy phương pháp tu.

III.- Nghĩa quyết định thứ nhứt.

IV.- Nghĩa quyết định thứ hai.

' V.- Vì vọng nổi lên nên .Chơn tâm bị ẩn.

VI.- Xoay vọng về Chơn thì lục căn tự tại vô ngại (hổ 
dụng).

VII.- Dẫn chứng các vị thấy, nghe, hay biết được tự tại, 
không còn bị cuộc hạn nơi các căn.

VIII.- A Nan nghi : Các giác quan hiện tiền là vọng, tại 
sao Phật dạy y nơi đó làm nhân địa tu hành, lại 
chứng được quả Phật Chơn thật ?

IX,- Phật bảo đánh chuông để chứng minh cái tánh 
nghe thường còn.

X,- Phật chỉ khi ngủ, “cái nghe” không mất.
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BÀI THỨ MƯỜI

I. A NAN THUẬT LẠI CHỖ MÌNH ĐÃ NGỘ VÀ THỈNH 
PHẬT CHỈ DẠY PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH ĐE nh ậ p  
CHƠN TÂM

Ông A Nan và đại chúng được Phật dạy bảo rất 
tường tất, nên cảc điều nghi lầm đã trừ hết, ngộ dược 
chơn tâm (thật tướng), nhưng chưa biết làm sao 
chứng nhập, nên các ông cúi đầu lạy Phật, chắp tay 
kính cẩn thưa rằng :

-  B ạch T hế Tôn, N gài đã dùng -đủ phương  
tiện  dẫn dắt chún g con ra khỏi sôn g  mê b ể khổ. 
Hôm nay, chún g con tuy ngộ được chơn tâm  
của m ình, b iến  khắp cả mười phương th ế  giới, 
nhưng còn  bị Như Lai quở trách, học n h iều  mà  
không tu, chẳn g  bằng người lo tu  tập.

Nay chúng con cũng như người bần cùng vất 
vả, được vị Thiên Vương ban cho cái nhà lầu tốt 
đẹp, song chưa b iết làm sao vào nhà. Cúi xin Đức 
Như Lai chỉ dạy cho chúng con, được vào tri k iến  
của Phật (chứng nhập chơn tâm).
Ilẵ PHẬT CHỈ DẠY PHƯƠNG PHÁP TU

Phật dạy A Nan và đại chúng : -  Các ông n ếu  
phát tâm  Bồ-đề, đối với các pháp m ôn tu  hành  
chí quyết tăn g  tấn , tâm  không g iả i đãi, th ì khỉ 
mới phát tâm , trước phải phân b iệ t rành rõ hai 
nghĩa qu yết định.
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III. NGHĨA QUYẾT ĐỊNH THỨ NHỨT

Này A Nan ! Các ông m uốn bỏ Tiểu thừa 
Thinh-văn, tu  theo Đại thừa Bồ-tát, vào tri k iến  
của Phật, th ì trước phải quan sát cái nhơn địa  
phát tâm  cùng với quả vị sẽ chứng ỉà đồng  
hay khác ?

N ếu  các ông  dùng cá i vọng tâm  sanh d iệt  
làm  nhơn tu  hành, mà m ong cầu  cho đặng quả  
P hật thường còn  không sanh d iệt, th ì không  
th ể  đư ợ c, Đ ây là đ iều  qu yết định thứ  nhứt.

LƯỢC GIẢI
Đoạn trước Phật đã dạy : nếu dùng vọng tâm làm tu nhơn, 

mà muốn đặng quả thường trụ, thì như người nấu cát muốn cho 
thành cơm, dầu trải qua bao nhiêu kiếp cũng không thể được. 
Hành giả phải an trụ nơi Chơn tấm làm nhơn địa tu hành, thì mới 
đặng quả Phật bất sanh bất diệt.

A Nan ! Ông hãy  x é t coi : Trong th ế  gian  
những v ậ t g ì có làm  ra, đ ều  phải hoại d iệt, chứ  
chưa từ ng nghe cá i hư  không có hoại d iệ t bao 
giờ, v ì hư  không không phải là vật bị làm  ra
vậy  (hư không dụ chơn tâm, các vật là dụ vọng tâm 
có sanh diệt)

X ét lạ i trong thân  ông, những vật cứng dẻo  
(da, thị, gân, xương) là  đ ấ t; những v ậ t đư ợ m  ư ớ t 
(máu, huyết, mồ hôi, mỡ) là  nước; chất ấm, nóng  
trong người thuộc về lửa; những vật lưu động
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(hơi thở ra vào) là thuộc về gió. Do bốn m ón này  
nó triền  phưực và phân chia cá i choỉn tâm  của  
ông, thành ra có thấy, nghe, hay, b iết, từ  th ỉ chí 
chung năm  lớp ngầu đục (ngũ trược).

Tỷ dụ như nước đang trong sạch, có người 
lấy  bụ i đất quảng vào, th ì đất sẽ m ất chất cứng, 
còn  nước m ất chất trong sạch, trở thàn h  ngầu  
đục, n ên  gọi là ô trƯỢc.

A Nan ! Nay ông m uốn cho cá i thấy, nghe, 
hay, b iết (các giác quan) trở lạ i để h iệp  với bốn  
đức Niết-bàn của Như Lai : thường, lạc, ngã, 
tịnh, th ì trước ông phải lựa ra cá i gốc rễ sanh tử  
(vọng, tâm) và y theo chơn tâm  thanh tịnh  v iên  
m ãn bất sanh bất d iệt làm  rihơn địa tu  hành.

LƯỢC GIẢI

Vì còn ở trong vòng mê nên gọi là các giác quan : thấy, 
nghe, hay, biết; đến khi ngộ rồi, thì các giác quan này trở lại thành 
bốn đức Niết-bàn : thường, lạc, ngã, tịnh.

Chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ nghĩa : 1. Chơn tâm. 2. 
Các giác quan, 3. Vọng niệm phân biệt. Như nước biển trong veo, 
(dụ Chơn tâm) chảy vào các sông ngòi lẫn lộn bùn đục, (dụ cho 
Chơn tâm lưu lộ nơi các căn, thành các giác quan; “đục” là dụ còn 
ở nơi mé) nổi sóng ba đào (dụ chọ vọng niệm phân biệt).

-  Các ông  hãy  xoay cá i hư vọng sanh d iệt  
trở lạ i chơn tâm  thanh tịnh  kh ông sanh diệt; 
phải lấy  chơn tâm  không sanh d iệ t này làm
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nhơn địa tu  hành, th ì sau m ới chứng đư ợc quả 
P hật thường trụ.

Cách tu  hành cũng như lóng nước. Nước 
đục để yên  tịnh trong m ột cái bình, để lâu  thì 
những bụi cát từ  từ chìm  lặn, mà nước trong  
h iện  ra; hễ càng yên  tịnh  th ì nước càng trongẻ 
Đây ỉà  dụ .cho giai đoạn thứ  nhứt, kh ỉ mới hàng  
phục được ph iền  não khách trần (phiền não vừa 
lặng). Đ ến chừng lọc bỏ cặn đục chỉ còn toàn là  
nước trong, là  dụ cho giai đoạn thứ  hai, khỉ đã 
đoạn trừ căn bản vô minh.

Đ ến khỉ chỉ còn hoàn toàn là nước trong, thì 
dù lắc cho m ấy nó cũng vẫn trong. Còn khi đoạn  
được căn bản vô miiih, chỉ còn chơn tâm thanh  
tịnh h iện  tỉền, ỉúc bấy giờ dầu có tạo tác thỉ vi 
làm đủ m ọi việc, song cũng đều là chơn, vẫn  
hiệp  với đức tánh thanh tịnh m ầu nhiệm  của  
Nỉết-bàn, không còn bị ph iền  não nh iễu  loạn.

LƯỢC GIẢI
Đoạn này hay lắm; Phật dạy lối tu rất rõ ràng và thật tế. 

Hiệp với đoạn trước Phật dạy : “Khi đối cảnh không khởi phân 
biệt, thì vọng niệm chẳng sanh. Vọng niệm không sanh thì Chơn 
tâm tự hiện”.

Cũng như nước đứng trong, thì cặn cáu lóng chìm. Lóng 
càng lâu thì nước càng trong. Đến khi dứt sạch căn bản vô minh, 
chỉ còn toàn thể Chơn tâm, thì hành động thi vi chi cũng đều thanh 
tịnh. Nên Kinh nói : ”Như Lai án túc hải ấn phát quang v.v...” (Phật 
v ừ a  đ ể  Chơn, thì b iển  trong in á n h  s á n g ) .  Như nước đ ã  lọc  bỏ  c ặ n
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rồi, thì lắc mấy cũng vẫn trong. Đoạn này cũng chỉ rõ cái nghĩa 
“thành Phật rồi không trở lại làm chúng sanh”.

Các đạọ khác tu hành dẫu cao siêu cho mấy, chẳng qua 
cũng như nước lóng mà chưa lọc bỏ được cặn. Lâu lâu phiền não 
nổi lên, thì phải đọa trở lại, nên gọi là hữu lậu (còn sa rớt).

IV. NGHĨA QUYẾT ĐỊNH THỨ HAI

-  A Nan, các ôn g  phát tâm  dõng m ãnh, 
quyết định dẹp  trừ  các tướng hữu vi, cầu  quả  
Đại thừa, th ì cần  p h ải x é t  rõ gốc rễ của  ph iền  
não : Từ vô th ỉ đ ến  nay, cá i nào là phát ngh iệp  
vô m inh (bất giác vọng động) cá i nào nhuận sanh  
vô m inh (ái, thủ) cá i g ì tạo  (lục thức), cá i gì lãnh  
thọ (bát thức). Đây là  ngh ĩa quyết định thứ  h a iễ

Các ôn g  tu  đạo B ổ-đề, n ếu  k h ôn g  x é t  rõ 
gốc rễ củ a  p h iền  não, th ì đ ô i vở i cări và trần  
hư vọn g  này, kh ôn g  th ể  b iế t  được cá i “d iên  
đảo” ở  chỗ nào. Cái chỗ ở còn  kh ôn g  b iế t, thờ i 
làm  sao h àn g  ph ục được g iặc  p h iền  não  để  
chứhg quả P hật.

Các ông hãy xem  trong th ế  gian, những  
người mở gút, n ếu  họ chẳng thấy được mối, thì 
không mong gi mở được. Chưa từng nghe cái hư  
không bị ai mở được, v ì hư  không vô hình chẳng
có gút và mở vậy (hư không dụ cho chơn tâm).

Ông nên  h iểu  : H iện tiền  sáu căn của ông  
đây : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, chúng làm mai
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mối cho sáu giặc (sáu thức), đến  cướp giựt của báu  
nhà ông. Bởi th ế  nên  các ông cùng tất cả chúng  
sanh, từ  vô th ỉ đến  nay bị triền  phược trong vòng  
luân hồi, không vượt ra ngoài ba cõ i được.

LƯỢC GIẢI
Vì sáu căn làm mai mối, dẫn sanh ra sáu thức là lục tặc, cướp 

hại Chơn tánh. Nghĩa là vì căn đối với cảnh, khởi vọng tâm phân biệt, 
nên Chơn tâm phải bị mờ. Cũng như gió xao động, cặn cáu nổi lên, 
nên tánh nước trong phải ẩn”.

V. Vì VỌNG NỔI LÊN NÊN CHƠN TÂM BỊ Ẩn

-  N ày A Nan, sáu  căn  của ông như vậy, do 
vô m inh vọn g  động n ổ i Ịên, n ên  chơn tâm  bị ẩn. 
Từ đây về  sau, m ỗi khi ch iếu  so i th ì gồm  cả  
vọng đ ều  phát.

Bởi th ế  n ên  rời tố i và sáng, thời m ắt ông  
không thấy, rời động và tịnh th ì tai ông không  
nghe, rời thông và nghẹt th ì m ũi ông không  
ngửi, rời các vị ra thời lưỡi ông không nếm , rời 
các xúc trần .thì thân ông không biết, rời cả 
pháp trần th ì ý  ông không phân biệt.

VI. XOAY VỌNG VỀ CHƠN THÌ SÁU CĂN ĐƯỢC Tự TẠI

-  Chỉ sáu căn của ông không theo sáu trần 
cảnh khởi vọng niệm  phân biệt, tùy ông mở gút 
(vọng nhiễm) được một căn nào thì các căn đều  
được giải thoátễ Nghĩa là ngoài không cùng với
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trần cảnh gút chặt, trong thâu phục phiền não trở 
lạ i với chơn tâm sáng suốt, thì năm căn bị gút chặt 
kia, cũng đều được hoàn toàn giải thoát. Lúc bấy 
giờ sáu căn tự tại, thay nhau cần dùng, các giác 
quan : thấy, nghe, hay, biết, không còn bị cuộc 
hạn nơi các căn : mắt, tai, mũi, lưỡi v.v..ẳ chỉ nương 
các căn phát ra tác dụng; không cần có trần cảnh  
đối chiếu mà cũng vẫn thấy, nghe hay, biết.

VII. DẪN CHỨNG CÁC VỊ THẤY, NGHE, HAY, BIẾT ĐƯỢC 
Tự TẠI, KHÔNG CÒN BỊ cuộc HẠN NƠI CĂN

-  A Nan ! Ông đã thấy trong hội này, như ông  
A Na Luật Đà không có con mắt mà vẫn thấyẻ 
Rồng Bạt Nan Đà không lỗ tai mà vẫn nghe. Thần 
nữ Căn Dà không ỉỗ mũi mà ngửi được mùi. Ông 
Kiều Phạm Bác Đề cái lưỡi không phải lưỡi người, 
mà biết được các món ăn của người. Ông Thần 
Thuấn Nhã Đa không có thân mà vẫn b iết xúcề 
Ông Ma ha Ca Diếp tu dỉệt tận định, dứt trừ ý  căn  
đã lâu, mà vẫn phân biệt được rõ ràng.

A Nan ! H iện  nay các căn  của ôn g  n ếu  
hoàn  toàn  gỡ  h ế t cá i gút chặt nơi trần  cảnh  
(không theo trần cảnh phân biệt) trong ch ỉnh  phục  
được p h iền  não, trở về với chơn tâm  rồi, th ì 
h iện  tiền  thân căn  và th ế  giới đây đ ều  không  
còn; cũng như nước nóng băng tan, ông  liề n  
chứng được quả P h ậtẳ
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A Nan ! Như người th ế  gian, cái thấy của họ 
chỉ gom ở  con mắt. N ếu bảo họ nhắm m ắt lại, thì 
h iện  tiền  tố i đen, sáu căn mờ mịt, đầu chân in  
nhau. Người kia lấy tay rờ khắp cả thân thể, tuy  
m át họ không thấy, mà cũng  vẫn b iết đâu ỉà đầu  
và đâu ỉà chân; cái h iểu  b iết đồng nhau (đây cũng 
là một bằng chứng : các giác quan chẳng bị cuộc hạn nơi 
căn và trần).

A Nan, nhơn sáng mới thấy, nếu tối thời 
không thấy. Nay không cần sáng mà cũng thấy  
biết, như th ế  thi cái tối kia không thể làm mờ 
(mất) cái “thấy biết” của ông đươcỀ Căn và trần các 
vọng đã tiêu  rồi, thì liền  trở lại với chơn tánhỆ

VIII. A NAN NGHI : CÁC GIÁC QUAN HIỆN TIỄN LÀ
VỌNG, TẠI SAO PHẬT LẠI DẠY NƯƠNG NƠI ĐÓ
LÀM n h ơ n ' đ ịa  tu  h à n h , đ e  c h ứ n g  đ ặ n g

QUẢ PHẬT.CHƠN THẬT

A Nan thưa : -  Bạch Thế Tôn, như lời Phật 
dạy : “Muốn cầu quả Phật thường còn, thì cái 
nhơn địa phát tâm  tu hành phải cho chơn thật, 
mới chứng được quả vị chơn thật”.

Bạch T hế Tôn ! Bồ-đề, Niết-bàn, Chơn như, 
Pháp tánh, Yêm-ma-la thức, Không Như Lai tạng  
và Đại v iên  cảnh trí, bảy danh từ tuy khác, chớ  
cũng đồng m ột quả Phật thanh tịnh thường còn  
không hoại.
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Còn cái thấy, nghe, hay, biết, các giác quan 
của con đây, nếu  rời các trần cảnh h iện  tiền  : tối, 
sáng, động, tịnh v.v..., thời không còn  thấy, nghe, 
hay, b iết nữa. Quanh quẩn tới lui, chín chắn suy  
tìm, th ì cái tâm  của con hoàn toàn không chơn  
thậtề Tạỉ làm  sao Phật lạ i dạy ỉấy cá i hư vọng  
đoạn d iệt này làm  nhơn tu, để cầu quả Phật 
thường còn không sanh d iệt cho được. Vậy thì lời 
nói của Phật trước sau trái nhau, làm  sao gọi là  
“Như Lai nói thật”, xin Đức Từ Tôn, từ  bi vén  mở 
chỗ m ê mờ cho chúng con.

IX. PHẬT BẢO ĐÁNH CHUÔNG ĐE c h ứ n g  n g h iệ m  
“TÁNH NGHE” THƯỜNG CÒN

Phật dạy : -  A Nan, ông tuy học rộng, nghe  
nhiều, nhưng các ph iền não hữu lậu  (mê lầm) 
chưa hết, nên  ông chỉ b iết suông cái tên  “điên  
đảo”. Đ ến lúc cái “điên đảo” thật h iện  tỉền , thì 
ông lạ i Ông biết. Như th ế  th ì sự tin  h iểu  của ông  
chưa được chắc chắn. Ta nay đem  những v iệc  
thường trong đời, để trừ các nghỉ lầm  cho ông.

Khi đó Phật liền bảo ông La Hầu La đánh một 
tiếng chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng :

-  Ông có nghe không ?

A Nan thưa : -  N gheế

Đến lúc chuông hết ngân, Phật lại hỏi :
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-  Ông có nghe không ?

A Nan thưa : -  K hông nghe.

Phật lại bảo ông La Hầu La đánh lại một tiếng 
chuông nữa và hỏi : -  Ôrig có nghe không ?

A Nan đáp : -  Nghe.

Phật hỏi : -  T hế nào là nghe và th ế  nào là  
không nghe ?

A Nan thưa : -  Vì đánh chuông có tiến g  ngân, 
nên  con nghe, đến  khỉ tiến g  chuông h ết ngân thì 
con không nghe.

Phật dạy : -  A Nan ! Khi tiến g  chuông hết 
ngân, ông nói rằng : “không nghe”; nếu  ông thật 
không có “cái nghe” thì ông đồng như cây đá, 
tạ i sao khi đánh tiến g  chuông thứ hai, ông lại 
có nghe ?

Vậy cho b iết : cái “tiến g” (cảnh) khi có khi 
không, chở cái “nghe” (tâm) của ông lúc nào cũng  
có. N ếu cái “nghe” của ông thật không, thì cái gì 
b iế t  được “k h ô n g  n g h e ” đó  ?

Thế nên  ông phải b iết : cái “tiến g” đối với 
cái “nghe” thì cái “tiến g” nó tự  sanh và diệt, chớ 
ở cái “nghe” (tâm) của ông, không phải v ì tiến g  
sanh mà nó “có”, tiến g  d iệt mà nó “không”. Tại 
ông điên  đảo hôn m ê, nhận cái “thường” (tánh 
nghe) làm đoạn diệt (tiếng), chớ không phải rời
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sáu trần cảnh : sắc, thỉnh, hương v.v... mà các 
giác quan thấy, nghe, hay, b iết của ông không có.

LƯỢC GIẢI

Đây là lẳn thứ bảy, Phật chỉ rõ ràng các giác quan : thấy, nghe 
v.v... là tâm và thường còn.

ọíyrặ-

X. PHẬT CHỈ KHI NGỦ, CÁI “NGHE” CŨNG KHÔNG MẤT

Bằng chứng thứ  hai : Như người đang ngủ, 
nằm trên giường chõng, trong nhà có người giã  
gạo, khỉ đó người ngủ kia mơ m àng tưởng ỉà  
tiến g  trống hoặc tiến g  chuông, đến  chừng thức 
dậy rồi mới nhận rõ đó là tiến g  chày giã gạo

A Nan ! Người ngủ kia, mặc dù đối với cảnh  
vật h iện  tiền , họ không thấy biết, mà cái “nghe” 
của họ cũng không mất.

Dù cho thân thể ông đến  khỉ già chết tiêu  
tan, mà cái “tánh nghe” này cũng không vì ông  
già, chết đó mà tiêu  diệt. Bởi chúng sanh từ vô 
thỉ đến giờ cứ theo các trần cảnh, khởi vọng  
niệm  phân b iệt lăng xăng, chưa từng ngộ được 

chơn tâm  thường còn của mình.

Vì cứ nương theo vọng niệm  phân b iệt chẳng  
nương theo chơn tâm  thường trụ, chõ nên  đời đời 
nhiễm  ô, trôi lăn  trong vòng sanh tử. Vậy các ông  
phải bỏ cái vọng niệm  sanh diệt, theo về với chơn 
tâm thường trụ. Khi chơn tâm thanh tịnh sáng
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suốt h iện  tiền  rồi, th ì căn thân, trần cảnh và  
vọng thức tức thời tiêu  diệt. Cảnh vọng trần và  
tâm  cấu nhiễm  đã tiêu  rồi, lúc bấy giờ lo gì 
chẳng thành quả Phật vô thượng.
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BÀI THỨ MƯỜI MỘT

I.- Ngài A Nan hỏi Phật : “Trói cột ở chỗ nào và 
làm sao mở được” ?

II.- Phật chỉ chỗ trói cột.

III.- A Nan hỏi Phật : Vì sao “bị sanh tử luân hồi 
hay được tự tại giải thoát cũng do sáu căn” ?

IV.- Phật nói bài kệ tóm lại nghĩa trên.

V.- Vọng hết thì chơn hiện ra.
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BÀI THỨ MƯỜI MỘT

I. NGÀI A NAN HỎI PHẬT : TRÓI CỘT ở CHỖ NÀO VÀ 
LÀM SAO MỞ ĐƯỢC ?

A Nan thưa : -  Bạch Thế Tôn, như* lời Phật 
dạy về cái nghĩa thứ hai là phải b iết rõ gốc rễ 
của ph iền  não ở chỗ nào, mới có th ể  trừ được. 
Cũng như người mở gút, n ếu  không b iết m ối gút 
ở  đâu thì không bao giờ  m ở  đượcệ

B ạch T hế Tôn, chính thế, chúng con đây  
cũng vậy, từ  vô th ỉ đ ến  nay, củng với các vô  
m inh chung (dồng) sanh và chung diệt; tuy m ang  
danh xu ất gia, học rộng nghe nh iều , th ật ra  
cũng như người b ị bịnh rét (làm cữ) cách ngày  
(giác thời tự ngộ, xúc cảnh hoàn mê).

Cúi xin  Đức Như Lai, thương xót những kẻ  
trầm luân h iện  tạ i cũng như vị la i chỉ dạy cho ở 
nơi thân tâm  này, chỗ nào triền  phư ợ c (gút), và  
làm sao mở được ?

II. PHẬT CHỈ CHỖ TRÓI CỘT (GÚT)

Khi đó Phật cùng với mười phương chư Phật, 
đều thương xót A Nan và dại chúng cùng với các 
chúng sanh dời sau, nên trên đảnh các Ngài đồng 
phóng hào quang quí báu chiếu khắp tất cả, đồng gọi 
A Nan cùng đại chúng và dạy rằng :

-  Nay các ô n g  m uôn b iế t  cá i “câu  sanh vô
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m inh” (vô minh chung cùng sanh từ vô thỉ đến nay) 
để trừ, và “quả vô thượng Bồ-đề” để tu chứng, 
vậy nay Ta sẽ chỉ rõ cho các ông.

Này A Nan, kh iến  cho các ông nh iều  kiếp  
sanh tử luân  hồỉ, chỉ vì sáu  căn, mà làm  cho các  
ông chứng được đạo quả Bổ-đề an vui g iả i thoát, 
cũng chỉ v ì sáu  căn của các ông  mà thôi.

LƯỢC GIẢI

Mười phương các Đức Phật, đồng phóng hào quang, đồng dạy 

như vậy, là để cho A Nan và đại chúng đều b iế t: đây là phương pháp 

duy nhứt, không những một mình Đức Thích Ca, mà cả mười phương 

chư Phật cũng đổng chỉ dạy như thế.

■afel

Ị||ề A NAN HỎI : TẠI SAO BỊ SANH TỬ LUÂN Hồl HAY 
ĐƯỢC Tự TẠI GIẢI THOÁT CŨNG vì SÁU CĂN ?

Ông A Nan đã nghe Phật chỉ dạy, nhưng chưa 
hiểu, nên kính cẩn hỏi Phật :

-  Bạch T hế Tôn, tạ i sao làm  cho chúng con  
nh iều  k iếp  sanh tử luân  hồi cũng vì sáu căn, còn  
được an vui g iả i thoát cũng chỉ do sáu căn, chứ  
không phải do vật gì khác ?

Phật dạy rằng : -  Căn và trần đồng m ột thể  
(tâm), triền  phược và g iả i thoát không hai (mê thì 
triền phược, ngộ thì giải thoát). Các thức hư vọng, 
cũng như hoa đốm giữa hư không.
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Lược GIẢI
Căn trần không lỗi, mà lỗi tại vọng thức phân biệt, song thức thì 

hư vọng không có thật thể như hoa đốm giữa hư không.

Cũng đồng căn và trần này, song phàm phu vì mê, khởi vọng 
thức phân biệt ngã, pháp nên bị triền phược, gọi là kiết (gút). Thánh 
nhơn cũng đồng căn trần này, song vì giác ngộ không khởi phân biệt 
chấp thật có ngã, pháp, nên được giải thoát, thế gọi là (mở).

ịí

A Nan, vì có trần cảnh, n ên  ở  nơi căn  mới 
khởi ra phân b iệt. Vì đã có cá i năn g  phân b iệ t  
ở  nơi căn, n ên  m ới h iện  ra cá i tướng b ị phân  
b iệ t là  cảnh. Căn (kiến) và cảnh (tướng) đối đãi 
nhau vọng h iện , chớ không thật có (vô tánh). 
Cũng như hình cây ỉau gác nhau.

LƯỢC GIẢI
Vì các cây lau gác nhau, nên ở xa xem như có hình người hay 

vật. Cái hình này không thật. Đây là dụ cho căn trần hư huyễn không 
thật, vì đối đãi nhau nên vọng hiện ra mà thôi.

-  Thế nên, khi thấy, nghe, hay, b iết, mà khởi 
vọng niệm  phân biệt, đó là gốc vô minh. Còn khi 
thấy, nghe, hay, b iết mà không khởi vọng niệm  
phân biệt, đó là Niết-bàn. Ở trong chơn tâm  
thanh tịnh, không có dung chưa vật gi cả.

LƯỢC GIẢI

Đoạn này Phật dạy, khi sáu căn đối với sáu trần cảnh, nếu 
khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc của vô minh triển phược (trói cột).
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Bỏi thế nên Phật n ó i: “vì sáu căn làm cho các ông sanh tử luân hồi”. 
Trái lại, khi sáu căn đối với sáu trần, mà không khởi vọng niệm phân 
biệt đó là Niết-bàn, là giải thoát (mồ gút), nên Phật n ó i: ’’Làm cho các 
ông được an vui giải thoát cũng vì sáu căn”.

#

IV. PHẬT NÓI BÀI KỆ TÓM LẠI NGHĨA TRÊN

Khi dó Phật muốn tóm lại các nghĩa trên, nên 
nói bài kệ ý nghĩa như vầy :

NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN

Chơn tánh hữu v i không  
D uyên sanh có như  h u yễn  
Vô v i vô khởi d iệ t  
B ất thật như không hoa

N gôn vọng h iển  chư  chơn  
Vọng, chờn đồng nhị vọng  
Do phỉ chơn ph i chơn  
Vân hà k ỉến  sở k iến

Trung gian vô thật tánh  
Thị cô nhược giao lô 
G iải k ế t đồng sở nhơn  
Thánh phàm  vô nhị ỉộ

Nhữ quán giao trung tánh  
K hông hữu nhị câu  phỉ 
Mê h ố i tức vô m inh  
P hát m inh tiện  g iả i thoát
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Gỉảỉ k ế t chơn thứ  đệ 
Lục g iả i nhứt d iệc  vong  
Căn tu yển  trạch  v iên  thông  
N hập lưu thành Chánh giác

Đà-na v i t ế  thức  
Tập khí thành  bộc lưu  
Chơn phỉ chơn khủng mê 
Ngã thường bất khai d iễn

Tự tâm  thủ tự tâm
P hi h u yễn  thành  h u yễn  pháp
B ất thủ  vô phi h u yễn
Phi h u yễn  thường bất sanh

H uyễn pháp vân  hà lập  
Thị danh d iệu  liê n  hoa  
Kim cang vương bảo giác  
Như h u yễn  tam-ma-đề

Đ àn chĩ s iêu  vô học  
Thử A-tỳ-dạt ma 
Thập phương Bạc-già-phạm  
Nhứt lộ  N iết-bàn môn.

DỊCH NGHĨA BÀI KỆ

Xứng theo chơn tánh (chơn tâm) th ì các pháp  
hữu vi (vọng) không thật có, do nhơn duyên sanh, 
cũng như vật hu yễn  thuật.
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Xứng về chơn tánh thì vô vi (chơn) cũng  
không thật có, vì nó không sanh diệt, như hoa  
đếm  giữa hư không.

Nói hữu vi là vọng, để h iển  vô vi kia là chơn. 
VI dối dãi nhau mà có, n ên  “chơn” và ‘Vọng” 
cũng đồng vọng cả. Đ ến lý  này, còn không thể  
nói là “chơn” hay “phi chơn”, th ì làm sao gọi nó là  
cái “thấy” (căn) hay cái “bị thấy” (trần) được. Vì nó 
như vật huyễn, chẳng có thật tánh, cũng như  
hình cây lau gác.

Gỉảỉ thoát hay triền  phược đổng do sáu căn. 
Được chứng Thánh hay bị dọa phàm cũng bởi 
sáu căn, chớ không có con đường nào khácỄ Các 
ông cứ xem  hình cây lau gác kia, nói có hay nói 
không dều  không thể dược. Hễ mê m uội là vô 
minh, còn giác ngộ th ì giải thoát.

Cột gút lạ i hay mở ra, đều  phải theo thứ  
lớp. Khi sáu gút (sáu căn) mở rồi, thì cái tên  một 
cũng không còn (vì không còn đối đãi, nên không thể 
kêu gọi). Các ông lựa được căn v iên  thông tu  
hành, th ì mau đặng thành quả Phật.

Thức A-đà-na (thức thứ tám) rất là tỉnh tế, các 
chủng tử trong thức này nó sanh diệt rất v i tế, 
như giòng nước chảy mau. Ta đối với phàm phu, 
và Tiểu thừa không hề giảng nói (thức này) vì sỢ 
chúng mê lầm  chấp là “chơn” hay là “vọng”, đều  
có hại cả.
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Tự nơi tâm  các ông, trở lại chấp lấy tự tâm  
các ông. Chơn tâm  không phải huyễn mà trở lại 
thành hư huyễn. N ếu đối với cái “chơn” m à các  
ông không sanh tâm chấp thủ; với cái “chơn” kia  
hãy còn không sanh, huống chi cái “hư huyễn” 
làm  gì có được.

Đây là con đường duy nhứt của mười 
phương các Đức Phật tu hành đến  cảnh N iết' 
bàn. Pháp này tên  là D iệu liên  hoa, cũng tên  
Kim cang vương bảo giác và cũng tên  là  Như  
huyễn Tam-ma-đề. Chỉ tu trong giây phút thì 
được quả vô  học.

Khi đó A Nan và đại chúng nghe Phật nói bài kệ 
nghĩa lý thâm trầm, nên tâm trí mỗi người đều trở nên 
sáng suốt, dược lợi ích chưa từng có.

LƯỢC GIẢI
Ông A Nan đã mấy lần cầu Phật chỉ dạy phương pháp nào 

mười phương các Đức Phật tu hành để được thành đạo chứng quả. 
Điều ấy, Phật chỉ dạy đến đây đã tường tận.

Từ trước đến nay là nói về phần đốn tu và đốn chứng. Từ 
đây về sau Phật mới dạy về phần tiệm tu.

*
V. VỌNG HẾT THÌ CHƠN HIỆN

-  Này A Nan, tùy ông lựa chọn sáu căn mà 
tu  hành, n ếu  sự  k iết phược ở nơi căn của ông  
trừ rồi, thì các trần tướng kia, tự  diệt; khi các  
vọng đã tiêu  hết, th ì đó là  “chơn” chứ gì nữa !
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A Nan, ông hãy xem  cái khăn đã cột sáu gút 
đây, có thể đồng m ột thời mở được h ết sáu  gút 
được không ?

A Nan thưa : -  Bạch Thế Tôn, sáu gút, tuy  
đồng m ột cá i khăn, song khỉ cột, đã tuần tự  mà 
cột, th ì khỉ mở cũng phải theo thứ  lớp mà mở, 
không thể đồng m ột thời mở được hết.

Phật dạy : -  Sáu căn  của ông khi g iả i trừ  
cũng phải như vậyẽ Mở gút đầu tiên  là  phá trừ  
ngã chấp (chấp ta) trưởc chứng đặng nhơn  
không. T iến  đ ến  từng thứ  hai là  phá trừ  pháp  
chấp, sau mới chứng đặng pháp không. Ngã, 
pháp đều  không sanh, th ế  mới gọ i là  Bổ-tát 
đặng Vô sanh nhẫn (an nhẫn nơi nhơn, pháp đều 
không sanh).

PỊỊỊ>
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BÀI THỨ MƯỜI HAI

I. Ngài A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông.

II. Phật hỏi hai mươi lăm vị Thánh, do tu pháp môn 
gì mà được chứng quả.

III. Hai mươi lăm vị Thánh đều thuật lại pháp tu của 
mình được chứng đạo quả.

IV. Ngài Quán Âm Bồ-tát kể lại sự kết quả.

V. Hiện ra 32 ứng thân để hóa độ chúng sanh.

VI. Được 14 món không sợ

VII. Được 4 món không thể nghĩ bàn
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BÀI THỨ MƯỜI HAI

I. NGÀI A NAN HỎI PHẬT PHÁP TU VIÊN THÔNG

Ngài A Nan và đại chúng nhờ Phật khai thị, trí 
tuệ sáng suốt, tâm hết nghi lầm, nên đồng lạy Phật, 
quỳ gối chắp tay và kính cẩn thưa rằng :

B ạch T hế Tôn, chứng con là kẻ p h iêu  ỉinh, 
n h iều  k iếp  bần cùng cô quạnh, không b iế t nhờ  
có hạnh  phúc gì mà được làm  em  của Phật, 
cũng như  đứa h à ỉ nhi m ất sữa đã lâu , nay lạ i 
gặp đư ợ c từ  m ẫu !

Bạch Thế Tôn, hôm  nay chúng con thâm  
tâm  đã được khai ngộ, h ết những nghỉ ngờ, nghe  
P hật chỉ dạy h iểu  được cái nghĩa “sáu  gút mở 
th ì cá i tên  m ột gút cũng không còn”. Nhưng 
chúng con còn chưa h iểu  “tu căn nào mới được 
v iên  thông”ệ Cúi x in  Đức Như Lai, duỗi lòng đại 
bi khai th ị cho chúng con lần  cuối cùng, may ra 
ở cơ hội này, con trở lạ i với bản tâm  thanh tịnh  
của mình, được thành đạo quả.
II. PHẬT HỎI 25 VỊ THÁNH DO TU PHÁP MÔN GỈ ĐƯỢC 

CHỨNG QUẢ

Khi đó Đức Phật hỏi toàn thể đại chúng : -  Các 
ông là người tu  hành trong đạo của Ta, vậy khi 
các ông mới phát tâm, đối với 18 giới (sáu căn, sáu 
trần và sáu thức) do tu  theo phương tiện  nào mà 
được thành đạo quả ?

527



Lược GIẢI
Tuy nói 18 giới, chớ tóm lại thì có 6 căn. Do sáu căn tu hành 

mà được thành đạo quả. Nên trước kia Phật nói : “Sanh tử luân hổi 
hay an vui giải thoát, cũng chỉ tại sáu căn của các ông” (Vì muốn cho 
độc giả hiểu qua những pháp tu của 24 vị Thánh, nên lần tái bản 
quyền Đại cương Lãng Nghiêm này, chúng tôi có trích một đoạn (từ 
trang 166 đến 201) trong bản Kinh Lăng Nghiêm do ông Tâm Minh 
dịch, in thêm vào đây, để giúp độc giả nghiên cứu).

III. 25 VỊ THÁNH THUẬT LẠI PHÁP TU CỦA MÌNH 
ĐƯỢC CHỨNG ĐẠO QUẢ

1. DO THANH TRẦN CHỨNG A-LA-HÁN

Ông Kiều Trần Na trong hàng năm vị Tỳ-kheo, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng : -  Con ở 
nơi Lộc U yển và Kê Viên, gặp đức Như Lai khi 
mới thành đạo; nhân nghe âm thanh thuyết 
pháp của Phật mà tỏ ngộ lý Tứ đế. Phật h ỏ i các  
Tỳ-kheo, th ì con trước h ết được gọi là  “h iểu ”; 
Như Lai ấn chứng cho con tên  là A Nhã Đa. Con 
do nơi âm thanh vi d iệu  v iên  mãn mà thành bậc 
A-la-hán. Nay Phật hỏi pháp tu v iên  thông, thì 
như chỗ sở  chứng của con, âm thanh là hơn cả.

LƯỢC GIẢI

Viên dung thông nhập Như Lai tạng diệu chơn như tánh của 
các pháp nên gọi là viên thông. Bất cứ tu pháp nào mà chứng được 
chơn như của tất cả pháp thì đều gọi pháp đó là viên thông

Trong các đoạn trước, Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy : sanh 
tử luân hồi do nơi sáu căn, mà được an vui diệu thường cũng do nơi
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sáu căn; sáu căn tuy vọng, nhưng không thể ngoài sáu căn mà tìm có 
cái Chơn được. Vì rằng trong khi đang mê, chúng ta đem sáu căn này 
mà thấy nghe cảm xúc; đến khi giác ngộ, chúng ta cũng chỉ đem sáu 
căn này mà tiếp xúc với trần cảnh. Vậy mà khi mê thì các căn bị ràng 
buộc nên gọi là gút (kiết); đến khi ngộ thì sáu căn được viên thoát nên 
gọi là mở.

Vì sao mà thành ra cột gút, và làm sao để mỏ gút, thì trước 
Phật đã dùng phương tiện cột khăn mở khăn để chỉ dạy rõ ràng. 
Đồng một tánh Như Lai tạng mà vì nguyên do mê lầm nên hiện ra 
sáu căn ràng buộc. Bởi thế nên nếu nói rằng vọng, thì căn nào cũng 
vọng; mà nói rằng Chơn, thì căn nào cũng Chơn. Nếu một căn được 
Chơn thì tất cả các căn đều Chơn. Lúc bấy giờ các căn tự tại không 
còn bị bó buộc trong phạm vi : mắt chỉ thấy sắc, tai chỉ nghe tiếng, 
mũi chỉ ngửi mùi v.v... mà trái lại sáu căn tự tại thọ dụng. Vậy nên tu 
nhãn căn, không phải là liệt, tu nhĩ căn không phải là thắng v.v... 
cho đến bất luận tu một căn nào hay một món đại nào cũng như 
nhau cả, không gì hơn chẳng gì kém, miễn làm sao thấy rõ thật tánh 
của một pháp thì được viên ngộ viên thoát, ông A Nan tuy đã thâm 
ngộ cái ý nghĩa viên ngộ viên tu ấy, nhưng hiện tiền chưa rõ sáu 
căn, căn nào thích hợp với trình độ của mình và chúng sanh ở cõi 
Ta-bà này, nên cầu Phật chỉ bày. Phật liền gạn hỏi trong đại chúng, 
các vị Bồ-tát và các vị A-la-hán đã chứng quả vô học, để xem mỗi 
người, khi ban sơ phát tâm, tu theo phương tiện gì mà đặng ngộ 
đạo. Một điều mà chúng ta nên chú ý là Phật gạn hỏi chỗ ngộ đạo 
của các bậc Thánh hiền tăng, đây không phải để so sánh chỗ hơn 
kém, mà cốt để chứng -minh lời Phật đã dạy trước, để chỉ rõ lối tu 
viên đốn của Đại thừa, khác lối tu tiệm thứ của Nhị thừa, và để cho 
ngài A Nan nhân đó, tự lựa căn nào viên thông thích hợp với trình độ 
của mình mà tu để được giải thoát. Không riêng ông A Nan, nếu 
chúng ta sau khi nghe hiểu và biết lựa lấy một pháp thích hợp để tu 
hành, thì sẽ đặng ngộ nhập viên thông tam muội.

Ông Kiều Trần Như cùng bốn thầy Tỳ-kheo (5 ông này theo 
Phật tu khổ hạnh và được Phật hóa độ trước nhứt) nhân âm thanh 
của Phật thuyết pháp mà ngộ lý Tứ đế, chứng viên thông; nên đối với
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pháp môn thích hợp làm cho ông chứng ngộ, thì thanh trần là hơn cả. 
Thứ nhứt nhờ âm thanh của Phật giảng về Tứ đế mà ngộ được lý Tứ 
đế (khổ, tập, diệt, đạo). Thứ hai ông quan'sát rõ thấu thật tướng của 
âm thanh mà ngộ đạo. Thật tướng của âm thanh là vô tướng, không 
đọa về nhân duyên, tự nhiên, hòa hợp, phi hòa hợp như trước Phật đã 
chỉ dạy; nó thường vắng lặng cùng khắp mười phương, theo nghiệp 
cảm, theo tâm lượng của chúng sanh mà phát hiện, nên tuy khi chúng 
ta không đem tâm phân biệt, mà khi ấy tiếng cũng chẳng phải không, 
chẳng phải các chúng sanh khác cũng tuyệt không nghe thấy như ta. 
Xưa nay chúng ta chỉ phân biệt theo giả ảnh của thanh trần sanh diệt 
đối đãi với ta, nên bị thống khổ theo khi có tiếng, hay khi không có 
tiếng, chứ chưa hề lắng lòng định trí rời vọng trần để quán thật tánh 
của những tiếng động tịnh là từ đâu, nên cũng chưa hề liễu nhập tánh 
âm thanh vốn là tánh diệu Chơn như của Như Lai tạng. Thật tướng âm 
thanh đã như vậy, thì thật tướng trí do âm thanh thuyết minh cũng vậy.

2. DO SẮC TRẦN CHỨNG A-LA-HÁN

Ông Ưu Ba Ni Sa Đà, liền từ chỗ ngồi đứng dậy 
đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng :

-  Con gặp Phật lúc mới thành dạo, nhơn quán 
tướng bất tịnh, sanh tâm rất nhàm chán xa lìa; từ 
tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, vi trần rồi tan 
về hư không, sắc không, không hai, ngộ thật tánh các 
sắc, thành vô học đạo. Đức Như Lai ấn chứng cho con 
tên Ni Sa Đà, sắc phù trần tiêu hết, sắc diệu tánh 
châu mật viên dung. Con từ sắc tướng kia mà thành 
bậc A-la-hán. Nay Phật hỏi viên thông thì như chỗ sở 
chứng của con, quán sắc làm nhơn là hơn cả.

LƯỢC GIẢI

Ông Ưu Ba Ni Sa Đà (Hán dịch là Trần Tánh, theo chỗ ngộ mà
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đặt tên), nhơn quán sắc tướng mà chứng quả. Hàng Nhị thừa thì quán 
bất tịnh để sanh tâm nhàm chán diệt tham dục, cầu chứng Niết-bàn. 
Trái lại hàng Bồ-tát quán bất tịnh để nhận rõ nhân duyên thống khổ, 
chỗ đảo chấp Bất tịnh kê tịnh của chúng sanh mà hóa độ, phá trừ tâm 
tham đắm sắc thân ngũ dục.

Ông Ưu Ba Ni Sa Đà tu theo pháp quán đó, tịnh tâm nhiếp ý, 
quán sát thân phần của chúng sanh, chỉ toàn là một vật nhơ nhớp thối 
tha, cả từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, và rõ ràng nhứt khi thân ấy 
đã thành một tử thi phình trướng bầm xanh, bại hoại, máu mủ chảy ra, 
gân thịt úa rửa, cầm thú rúc ăn, xương gân ly tán, chỉ còn nắm xương 
khô, lẳn lần tiêu ra tro bụi, biến vào hư không. Các sắc thân đã tan về 
hư không, đâu có phân biệt chia rẽ sai khác; chỉ vì đem tâm phân biệt, 
tương đối với sắc mà gọi là không, tướng đối với không mà gọi là sắc, 
vậy nên sắc, không đều không tự tánh.

fẠ

3. DO HƯƠNG TRẦN CHỨNG A-LA-HÁN

Ông Hương Nghiêm Đồng Tử liền từ chỗ ngồi, đứng 
dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng : -  Con nghe  
Đức Như Lai dạy con chín chắn quán các tướng  
hữu vi. Con liền  từ  tạ Phật lu i về nhà thanh trai 
yên  tịnh, trông thấy các thầy Tỳ-kheo đốt hương 
trầm  thủy, m ùi hương lặng lẽ  bay vào trong mũi; 
con quan sát m ùi hương đó : chẳng phảỉ ỉà gỗ, 
chẳng phải là hư không, chẳng phải khói, chẳng  
phải lửa, đi không chỗ tới, đến  không chỗ bắt 
đầu, do đó vọng ý thức con tiêu  diệt, phát m ỉnh  
tánh vô lậu. Đức Như Lai ấn chứng cho con h iệu  
là Hương Nghiêm , hơi hương phù trần thoạt 
diệt, hơi hương d iệu  tánh được m ật viên . Con do 
nơi hương trần kia mà thành bậc A-la-hán. Nay
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P hật h ỏ i v iên  thông, th ì như chỗ sở chứng của  
con, hương nghiêm  là  hơn cả.

LƯỢC GIẢI
Ông Huơng Nghiêm Đồng tử (theo chô ngộ mà đặt tên) nhân 

quan sát cái tướng hữu vi là hương trần mà chứng được viên thông. 
Thường thường chúng ta chỉ tưởng mùi hương là một thứ sẵn có của 
gỗ trầm v.v... hễ có gỗ trầm là có hương; nhưng xét kỹ thì mùi hương 
ấy đâu phải chĩ do gỗ trầm mà có được; còn do không khí, do lửa đốt 
và do tỹ căn của ta tiếp xúc, tỹ thức giác xúc, ý thức phân biệt nữa, 
nếu ngoài công nãng của hai thứ năng tri, sỏ tri trên ra thì không 
thành mùi hương được. Vậy thật ra tánh Chơn thật hương trần không 
phải là năng tri sở tri, cũng không phải là ly năng tri sở tri mà nó có ra, 
chỉ tùy theo nghiệp của mỗi chúng sanh mà phát hiện.

4. DO VỊ TRẦN CHỨNG Bồ-TÁT

Hai vị Pháp vương tử Dược Vương và Dược 
Thượng cùng năm trăm Phạm thiên trong hội, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật mà bạch 
rằng : -  Con từ  vô th ỉ k iếp  làm  lương y  trong  
đời, m iện g  con từng nếm  các vị cỏ, cây, vàng, 
đá của th ế  giớ i Ta-bà này, số  đ ến  mười vạn  tám  
nghìn  thứ; như  vậy  đ ều  b iế t h ế t thảy vị của : 
đắng, cay, chua, ngọt, m ặn, lạt, các vị hòa h iệp , 
câu  sanh, b iến  dị, cho đến  nào là lạnh, là nóng, 
có độc, không độc, đ ều  b iế t khắp cả. Sau con  
lạ i nhân thừa sự Đức Như Lai mà h iểu  rõ vị 
tánh, chẳng phải không, chẳng phải có, chẳng  
phải tức thân  tâm , chẳng phải ly  thân tâm, 
phân b iệ t v ị trần, mà đặng khai ngộ. Do đó,
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P hật ấn chứng cho anh em  con h iệu  là Dược 
Vương Bổ-tát, Dược Thượng Bổ-tát và làm  pháp  
vương tử  ở  trong hội này; chứng con nhơn VỊ 

trần mà đặng giác ngộ, lên  hàn g Bổ-tát. Nay  
P hật h ỏ i v iên  thông, th ì như chỗ sở  chứng của  
con, quán vị trần ỉàm  nhơn là hơn cả.

LƯỢC GIẢI
Vị trần là các vị cay, chua, đắng, ngọt; V] hòa hiệp như các món 

ăn do nhiều thức hiệp lại; vị câu sanh như ớt sẵn cay, bồ hòn sẵn 
đắng; vị biến dỊ là do thay đổi mà ra, như mật ong đều lâu hóa chua, 
rượu để lâu thì lạt...

Ngài Dược Vương, Dược Thượng Bồ-tát do phân biệt quán sát 
bốn nhân của vị trần mà chứng đạo. Quán sát nguyên nhân của vị, 
như thế nào ? Nếu nói vị cho hư không thì sao nếm hư không, không 
biết ngọt, đắng; nói rằng vị thiệt có, thì vị vốn vô hình; nói rằng vị tức 
là thân tâm, thành ra nó có tánh biết; còn nói vị ly thân tâm thì cái gì 
phân biệt mà biết vị. Hai vị Bồ-tát quán sát như vậy, ngộ nhập cái 
tánh phi tức, phi ly, phi không, phi hữu của vị trần, nên vọng ý tiêu tan, 
mà giác tánh được tỏ bày vậy.

5. DO XÚC TRẦN MÀ CHỨNG THÁNH

Ông Bạt Đà Bà La với mười sáu người bạn Bồ-tát 
sơ phát tâm, liền từ chỗ ngồi, đứng dậy dảnh lễ chân 
Phật mà bạch rằng : -  Kiếp trước, lúc Đức Phật 
Oai Âm Vương ra đời, chúng con nhân đặng gặp  
Phật, nghe pháp mà xuất gia, trong ngày chúng  
Tăng tắm  gội, con theo thứ tự vào nhà tắm, thì 
thoạt nh iên  ngộ b iết thủy trần vốn không rửa 
bụi trần hay không rửa bụi trần, tâm  giác
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thường vắng lặng, không có tướng gì... do tập  
quán cũ ấy nhớ m ãi cho đến  ngày nay, theo  
P hật xuất gia được thành bậc vô học. Đức Oai 
Âm Vương gọi tên  con là Bạt Đà Bà La, nhân  
diệu  xúc tỏ bày sáng suốt, thành vị P hật tử  trụ. 
Nay Phật h ỏi v iên  thông, th ì như chỗ sở chứng  
của con, quán xúc trần ỉàm  nhơn là hơn cả.

LƯỢC GIẢI
Ông Bạt Đà Bà La (Hán dịch là Thiên Thủ hay Hiền Hộ) nhân 

quán xúc trần mà ngộ nhập viên thông. Xúc là đụng chạm, tiếp xúc. 
Cảnh bị biết của thân căn, hay nói cách khác là cảnh ứng hợp thân 
cần phát sanh, nhận biết có lạnh, nóng, trơn, nhám v.v... đều gọi là 
xúc trần. Như vậy, xúc trần được phát hiện là bởi có thân căn với sắc 
cảnh, thiếu một không thành, xúc trần hư dối. vả  lại như khi đối trước 
một lò lửa, nếu kẻ rét thì có cảm xúc ấm, còn kẻ ấm thì lại có cảm xúc 
nóng thêm. Vậy thì chỉ tùy chúng sanh mà thành lạnh hay nóng, 
không có thật thể nhất định. Đối với nước cũng vậy, khi chúng ta 
dùng nước tắm gội thân thể, nước chảy trên mình mà sinh ra cảm 
giác thế này thê' khác, gọi là xúc trần. Nhưng xét nghiệm kỹ thì khi ta 
gọi là tắm rửa, ấy là rửa thân thể hay rửa bụi trần ? Nếu nói là rửa 
thân thể, thì như không bụi trần lấy gì để rửa, nếu nói là rửa bụi trần, 
thì như nước chảy trên đất cũng gọi là tắm rửa đặng sao ? thê' thì 
nước, bụi trần, thân thể vốn thật an nhiên, nước không phải hay rửa 
(năng), mà bụi trần và thân thể không phải bị rửa (sở), cho nên xúc 
trần chỉ là tướng giả dối, đối đãi theo vọng nghiệp chúng sanh không 
xúc mà hiện xúc, nên xúc trần đều là như huyễn : phi hữu, phi vô. 
Ngộ được như vậy mà tu hành, tức thành bậc Vô học.

yụ

6. DO PHÁP TRẦN CHỨNG A-LA-HÁN

Ông Ma-ha Ca Diếp và Tỳ-kheo-ni Tử Kim 
Quang, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân
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Phật và bạch rằng : -  Con nhớ k iếp  trước, trong  
th ế  giới này có nh iều  Đức Phật ra đời h iệu  Nhựt 
N guyệt Đăng, con được thân cận nghe pháp tu  
học, sau khi Phật d iệt độ thì cúng dường xá lợi, 
đốt đèn  nối ánh sáng, lạ i dùng vàng tử  kim sáng  
chói mà thếp hình tượng của Phật. Từ dó đến  
nay đời đời thân con thường được đầy đặn, ánh  
sáng như đồng vàng tử  kim, còn Tỳ-kheo-ni Tử 
Kim Quang này chính là quyến thuộc của con, 
từng đã cùng phát tâm  m ột lúc với con. Con xem  
thấy th ế  gian sáu  trần b iến  hoại, n ên  chỉ đem  
tâm  không tịch  tu hành, thành d iệt tận định. 
Thân tâm  tự tạ i hay vư ợ t qua trăm  ngàn kiếp, 
dường như khảy m óng tay. Con do quán sát 
pháp không tịch  mà thành bậc A-ỉa-hán; Đức 
Thế Tôn cho con là người tu hành đầu đà bậc  
nhứtẽ D iệu pháp mở sáng, các lậu  tiêu  trừ. Nay 
Phật hỏi v iên  thông, th ì như chỗ sở chứng của  
con, quán pháp trần làm  nhơn là hơn cảể

LƯỢC GIẢI
Ông Ma ha Ca Diếp nhân quán pháp trần mà ngộ nhập viên 

thông. Pháp trần là tất cả ấn tượng của tiền trần : sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, lưu lại trong tâm ỷ mà làm cảnh sở duyên cho ý thức. 
Tất cả cảnh giới thế gian tóm lại không ngoài sắc trần; sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp ấy. Những pháp đó luôn luôn biến chuyển 
hoặc âm thầm kín đáo, hoặc rõ rệt, phô bày, chứ không niệm nào 
yên lặng dừng nghỉ. Vừa vị lai đã thành hiện tại, vừa hiện tại đã 
thành quá khứ; như vậy hãy chỉ vào đâu mà cho là có pháp thiệt. 
Chỉ vào vị lai ư ? hay chỉ vào quá khứ, hiện tại ? Thiệt không thể chỉ
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vào đâu được. Pháp trần đã không thiệt, pháp trần là chơn không, 
thì các món thọ tưởng, hư vọng, phiền não, nương pháp trần sanh ra 
cũng liền tiêu diệt, phá trừ ý thức, chứng diệt tận định. Khi ấy thân 
tâm tự tại, đối với không gian cũng như đối với thời gian : không rời 
chỗ ngồi mà ở khắp mười phương, vượt trăm ngàn kiếp mà dường 
như trong giây phút khảy móng tay, thoát ngoài vòng chướng ngại 
củạ những sự lâu, mau, xa, gần, hạn cuộc.

Sáu vị trên đây do tu sáu trần mà được chứng quả.

7. DO NHÃN CẢN CHỨNG A-LA-HÁN

Ông A Na Luật Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy 
đảnh lễ chân Phật và bạch rằng : -  Con mới xuất 
gia thường ưa ngủ nghỉ, n ên  bị Như Lai quở  
trách là  loạ i súc sanh. Nghe lời Phật quở, con  
khóc lóc  tự  trách, thức suốt bảy ngày không  
ngủ, hư  cả hai mắt. Đức T hế Tôn dạy cho con  
phép Tam-muội nhạo k iến  ch iếu  minh kim cang. 
Con không do con m ắt mà vẫn  xem  thấy muời 
phương, tánh  chơn rỗng suốt, như xem  cái trái 
trong bàn tay. Như Lai ấn chứng cho con thành  
bậc A-la-hán. Nay Phật hỏi v iên  thông, thì như  
chỗ sở chứng của con, xoay cái thấy trở về tánh  
nguyên, ấy là thứ  nhứt.

LƯỢC GIẢI

Ông A Na Luật Đà nhân tu về nhãn căn, xả bỏ sắc trần, xoay 
cái thấy (hư vọng) trở về kiến tinh (chơn tánh) mà thành bậc vô học.

Kiến tánh thường diệu thường minh, nương nơi con mắt mà 
phát ra cái dụng thấy sắc gọi là nhãn căn; kiến tánh vốn đã diệu 
minh, cho nên kiến dụng chẳng lúc nào không minh không diệu. 
Chúng sanh nhiều kiếp mê lầm không tự nhận biết, trở lại chấp rằng
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cái thấy chỉ do con mắt mà có sắc trần; hể có sắc trần thì gọi rằng 
có thấy; còn không sắc trần thì gọi rằng không thấy : mở mắt là 
thấy, nhắm mặt là không. Đã đem tánh thấy viên dung cùng khắp 
mà khuôn khổ một nơi, nên bị cách ngại, thấy không ngoài sống 
mũi, thấy không thấu đặng hai đời. Dẫu khi nhắm mắt, khi ngủ mê 
không thấy đã đành, mà khi mở mắt cũng chẳng thấy được sự thật 
của muôn pháp. Trong một đoạn trước, Phật gạn hỏi ông A Nan về 
cái thấy là tâm hay con mắt ? Và Ngài đã bảo : Tâm thấy chớ không 
phải mắt thấy. Đây Phật chỉ cái kiến tánh này cho đến cái văn tánh, 
khứu tánh, v.v... cho chúng sanh rõ. Thế nên biết rằng : Có mắt 
không tâm, không thành có thấy; có tâm không mắt cũng thấy khắp 
mười phương, ấy gọi là “nhạo kiến chiếu minh”. Kiến tánh bản minh 
đó, xưa nay không hề lay chuyển, ấy gọi là kim cang Tam-muội.

■ặ-

8. DO TỸ CẢN MÀ CHỨNG A-LA-HÁN

Ông Châu Lợi Bàn Đặc Ca, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng : -  Con vì th iếu  
sự tụng trì, n ên  tánh tình  ngu độn, khi mới gặp  
Phật, nghe pháp xuất gia, chỉ tụng trì m ột câu  
kệ của Như Lai, mậ trong trăm ngày không  
thuộc, hễ nhớ trước th ì quên sau, nhớ sau thì 
quên trước; Phật thương con ngu m uội, dạy  
pháp an cư, đ iều  hòa hơi thở ra vào; con liền  
quán hơi thở đến  vi tế  cùng tột, thấy các hạnh  
sanh, trụ, dị, d iệ t từng m ỗi sát-na, mà tâm  được 
rỗng rang tự tạ i không chút ngản ngại; h ế t các  
m ón lậu  thành A-la-hán, ở dưới tòa  của Phật, 
được ấn chứng thành vô học đạo. Nay P hật hỏi 
v iên  thông, thì như chỗ sở  chứng của con, xoay  
hơi thở trở về tánh không, ấy là thứ nhứt.
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Lược GIẢI

Ông Châu Lợi Bàn Đặc Ca (là hai anh em, Hán dịch là Đại Lộ 
Biên và Tiểu Lộ Biên. Đây là chỉ ông em) nhân tu tỹ căn mà chứng 
nhập viên thông.

Kiếp xưa, ông là một vị Đại pháp sư vi tâm bỏn xẻn Phật pháp, 
không muốn nói cho ai nghe, nên bị quả báo ngu mê thiếu tánh nghe 
nhiều, hiểu rộng. Nhân đó Phật mới dạy phương pháp nhiếp tâm là 
điều hòa hơi thở ra vào, đếm từ một đến trăm, từ trăm lui một; sau khi 
tâm định tĩnh, xét cùng tột đến tướng vi tê' của hơi thở, thảy đều sanh, 
trụ, dị, diệt từng mỗi sát-na. Tâm chỉ chú vào hơi thở, ngoài hơi thở 
không riêng có sự vật gì, cũng không có tướng hơi thô nữa, bởi vì hơi 
thở đã từng sát-na chuyển biến, hơi thở không có thật tánh; vậy do 
tánh yên lặng, quán cảnh thanh tịnh, mà được rỗng rang sáng suốt.

ù

9. DO THIỆT CẢN CHỨNG A-LA-HÁN

Ông Kiều Phạm Bác Đề, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy đảnh lễ chân Phật và bạch rằng ễ. -  Con bị 
khẩu nghiệp  nặng nề; trong k iếp  quá khứ đã 
chê bai v ị Sa-môn, n ên  đời đời m ắc bịnh, m iệng  
thường nhơi như trâu. Đức Như Lai dạy cho  
pháp m ôn Nhứt vị thanh tịnh  tâm  địa; con nhân  
đó m à tâm  được tịch  d iệ t vào  tam-ma-địa, quán  
sá t cá i tánh  b iết vị không phải thân, cũng  
không phải vật; liền  trong m iện g ấy, vượt bỏ 
các lậu  th ế  gian, bề trong g iả i thoát thân  tâm, 
bề ngoài không dính m ắc th ế  giới, xa lìa  ba cõi 
như chim  ra khỏi ỉồng, tiêu  h ế t các m ón trần  
cấu, n ên  đặng con m ắt pháp thanh tịnh, thành  
A-la-hán. Đức Như Lai ấn chứng cho con thành
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vô học đạo. Nay P hật h ỏ i v iên  thông, th ì như  
chỗ sở chứng của  con xoay về quán sát tánh  
b iết v ị ấy  là thứ nhứtẻ

LƯỢC GIẢI
Ông Kiều Phạm Bác Đề (Hán dịch là Ngưu Từ) nhân tu thiệt 

căn mà chứng nhập viên thông. Trong một kiếp quá khứ, ông từng 
buông lời chê bai vị lão Tăng, nên nhiều đời mắc lấy cái tật miệng 
thường nhơi suông như trâu.

Phật thuyết pháp lúc nào cũng tùy căn cơ, tùy tập quán của 
chúng sanh cả; nên Ngài đã tùy tập quán của ông, mà dạy cho 
pháp môn nhứt vị thanh tịnh tâm địa; nghĩa là quán cái tánh biết vị 
khắp hiện nơi thiệt căn, vốn thường thanh tịnh không phải đối đãi 
giả dối, không thay đổi theo mặn, đắng, ngọt, cay, nên gọi là nhứt 
vị. Đã vậy, thì cái tánh biết ấy không phải là thiệt căn và không 
phải là vị trần; vì chẳng phải trần nên chẳng phải vô tri, mà chẳng 
phải căn nên không giả dối; vì vậy, các món dục lậu, hữu lậu, vô 
minh lậu, trong thế gian không thể ô nhiễm buộc ràng; tuy ở trong 
ba cõi, mà vốn xa lìa ba cõi, như chim ra khỏi lồng, thông dung tự 
tại, thấy biết rộng xa. Ấy gọi là Pháp nhãn thanh tịnh thành A-la- 
hán, không còn thọ sanh trong vòng luân hồi sanh tử.

rjp

10,- DO THÂN CẢN CHỨNG A-LA-HÁN
Ông Tất Lăng Già Bà Ta liền từ chỗ ngồi đứng 

dậy, đầu lạy chân Phật và bạch rằng : -  Lúc con mới 
xuất gia theo Phật nhập đạo, thường nghe Đức 
Như Lai dạy những đ iều  thống khổ trong th ế  
gian; con đi khất thực trong thành, để tâm  tư  
niệm  pháp m ôn đó, bấc giác giữa đường đạp 
nhằm gai độc, chân bị thương, sự đau nhức khắp  
cùng thân th ểẵ Con liền  nghĩ rằng : Có tánh b iết
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mới b iết sự đau nhức đó. Tánh b iết ấy chính là 
giác tâm  thanh tịnh, tuy b iết cái “b iết đau” mà 
nó không phải bị đau. Con lại suy nghĩ : N ếu như  
vậy thì m ột thân lẽ  nào lạ i có hai tánh b iết ? Con 
nhiếp niệm  chưa bao lâu, thân tâm  bỗng nhiên  
không tịnh; trong hai mươi m ất ngày thì các lậu  
tập tiêu  hết, thành quả A-la-hán, được Phật ấn  
ký, chứng bậc Vô học. Nay Phật hỏi v iên  thông, 
thì như chỗ sở chứng của con, là xả bỏ' thân  
chấp, thuần m ột giác tánh, ấy là thứ nhứt.

LƯỢC GIẢI
Ông Tất Lăng Già Bà Ta (Hán dịch là Dư Tập) nhân tu thân 

căn mà ngộ nhập viên thông. Giác tâm thanh tịnh vốn thường bất 
biến, hàm dung không có năng sở, không có trong ngoài, không bị 
khổ vui làm lay động; chúng sinh nhơn mê, khởi ra vọng tưởng phân 
biệt, chấp có ngoại cảnh, có nội thân, cuộc tánh biết nơi thân căn làm 
nơi y chỉ, mà lãnh nạp các cảnh thuận nghịch giữa thế gian. Vì vậy 
nên không tránh khỏi các món khổ. Ông Tất Lãng Già Bà Ta nghe 
theo lời Phật, quán khổ đế giữa thế gian trong khi đi khất thực, bất 
giác chân đạp nhằm gai độc, đau buốt toàn thân, mà càng chứng rô 
khổ đế một cách thống thiết. Nhân đau nhức mà phát suy nghĩa : tự 
mình biết mình đang đau; vậy đã có cái đau lại có cái biết đau; đau là 
cái biết hư vọng nơi thân căn, tùy nhân duyên ngoại cảnh mà phát 
hiện có năng có sở; chữ “biết đau” chính là chỉ giác tâm thanh tịnh, ra 
ngoài có không, dù đau hay không đau cũng không thể làm tăng 
giảm. Ngặt vì trong lúc tâm ngã pháp chưa tiêu, nên tướng năng sở 
vẫn còn hiện tiền, cần phải nhiếp niệm vậy, sau mới không cả thân 
tâm, đoạn trừ năng sở, không thấy có cái tướng đau, không thấy cái 
tướng bị đau, chỉ thuần một giác tâm thanh tịnh. Lúc ấy, chẳng những 
giác tức là giác, mà mê cũng tức là giác; tánh giác hoàn toàn viên 
mãn không còn bị điều chi ô nhiễm.
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11. DO Ý CĂN MÀ CHỨNG A-LA-HÁN

Ông Tu Bồ Đề liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đầu lạy 
chân Phật và bạch rằng : -  N hiều k iếp  lạ i đây, tâm  
con rỗng rang không ngại, nhở lạ i k iếp  thọ sanh  
nhiều  như số  cát sông Hằng, lúc còn ở trong thai 
liền  b iết m uôn pháp không tịch, như th ế  cho 
đến thấy cả mười phương toàn không, và giáo  
hóa kh iến  cho chúng sanh chứng đặng không  
tánh. Nhờ Đức Như Lai phát m inh tánh chơn  
không của bản giác tánh “không” v iên  m ãn sáng  
suốt, chứng A-la-hán, liền  vào b iển  giác không  
tịch  sáng suất tôn  quí của Như Lai, đồng tánh  
tri k iến  với Phật, n ên  dược ấn chứng thành bậc  
Vô học. Con do tánh không mà giải thoát, không  
ai sánh bằng. Nay Phật hỏi v iên  thông th ì như  
chỗ sở chứng của con, ỉà đem các tư ớ n g  quỉ vào  
phỉ tướng, mà năng phi sở phi cũng diệt, xoay  
tánh b iế t nơi ý  căn về không vô, ấy là thứ nhứt.

LƯỢC GIẢI

Ông Tu Bổ Đề (Hán dịch là Không Sanh) nhân tiêu trừ ỷ cãn 
mà chứng nhập viên thông. Ý căn là tánh hay hiểu biết tất cả các 
pháp trần, hễ có pháp trần thì có ý căn, mà ý căn tiêu trừ thì pháp trần 
không tịch. Pháp pháp đều không tịch cả, dù sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng 
uẩn, hành uẩn tất cả đểu không; ở trong thân tâm chánh báo không, 
ở ngoài thế giới y báo cũng không, nên tâm đặng tự tại không bị năm 
uẩn ngăn che, không bị cái hôn mê cách ấm, khi ở trong thai cũng 
như khi ra khỏi thai, chỉ là tùy tưởng thọ sanh mà vẫn không bị sắc 
thân chướng cách. Tuy vậy, mặc dù ngộ được không lý, nhưng chưa 
ngộ tánh chân như c ủ a  N h ư  Lai tạng là tức nơi không mà tùy duyên

541



hiện hữu, tức nơi diệu hữu mà vốn không, cái không ấy mới thiệt là cái 
tánh chân không của đệ nhất nghĩa, của nhất chân pháp giới; vậy nên 
nhất thời đốn ngộ tánh chân không, ấy tức đồng một tánh thấy biết 
cùng khắp như chư Phật, không có sai khác.

Năm vị trên đây do tu 5 căn mà chứng đạo quả.

12. DO NHÃN THỨC MÀ CHỨNG A-LA-HÁN

Ông Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ chân Phật và bạch rằng : -  Con nhiều k iếp  lạ i 
đây, tâm  thấy rất thanh tịnh, như vậy trong  
nh iều  đời thọ sanh như sấ  cát sông Hằng, mà đối 
với các pháp biến  hóa, của th ế  gian, xuất th ế  
gian, hễ m ột phen thấy liền  thông suốt không bị 
ngăn ngại. Một hôm, nhân ở giữa đường con gặp  
đặng hai anh em  ông Ca Diếp Ba cùng đi với 
nhau, tuyên nói kệ nhân duyên mà ngộ b iết tự  
tâm  vốn không ngằn mé. Con theo Phật đi xuất 
gia, tánh thấy b iết v iên  mãn sáng suốt, được sức 
vô úy, thành A-ỉa-hán làm trưởng tử của Phật, từ  
m iệng Phật mà có, do pháp Phật mà hóa sanh. 
Nay Phật hỏi v iên  thông, thì như chỗ sở chứng  
của con là  do tâm  thấy pháp sáng, sáng cùng tột 
các pháp sở tri, sở kiến, ấy là thứ nhứt.

LƯỢC GIẢI
Ông Xá Lợi Phất (Hán dịch là Thu Tử) do tu nhãn thức mà 

chứng nhập viên thông. Do nhãn thức thanh tịnh nên tất cả pháp 
tướng của thế gian đều thấy thông suốt cả; nhận thấy thông suốt các 
pháp biến hóa ấy nên đến khi nghe thấy bài kệ nhân duyên, liền ngộ 
đặng thật tướng trung đạo, ngộ Tạng tâm cùng khắp pháp giới, không
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phải lớn nhỏ, không có ngằn mé trong ngoài. Bài kệ Nhân duyên theo 
Đại thừa nghĩa là :

“Các pháp nhân duyên sanh,
Tôi nói nó là không,
Gọi nó là giả danh,
Cũng gọi nghĩa trung đạo”.

(Nhân duyên sỏ sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệc 
danh thị giả danh, diệc danh trung đạo nghĩa). Các pháp do nhân 
duyên hòa hiệp sanh, không có thật tánh tức là không; tuy không 
nhưng đã tùy vọng nghiệp cơ cảm của chúng sanh, chẳng phải không 
có giả tướng phát hiện; ngoài giả không thể có không, ngoài không 
không thể có giả, không và giả không hai, ấy tức là thật tướng trung 
đạo của các pháp. Đã ngộ lý trung đạo tức là ngộ được Tạng tâm tùy 
duyên bất biến, bất biến tùy duyên, không phải giả, không phải 
không, nhưng không chỗ nào không có, không pháp nào không do 
Tạng tâm, tùy duyên biến hiện, mà thấy biết cùng tận tất cả pháp 
không chút ngăn che sợ hãi.

<&>

13. DO NHĨ THỨC MÀ CHỨNG Bồ-TÁT
Ông Phổ Hiền Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy 

đảnh lễ chân Phật và bạch rằng :

-  Con đã từng làm v ị Pháp vương tử với 
hằng sa Đức Như Lai. Mười phương các Đức Như  
Lai m ỗi khỉ dạy hàng đệ tử  có căn cơ Bồ-tát, tu  
hạnh Phổ Hiền, thảy đều  lấy tên  con mà dặt tên . 
Bạch Thế Tôn ỉ Con dùng tâm  mà nghe và phân  
b iệt m ọi niệm  lự, tri k iến  của chúng sanh; nếu  ở 
phương nào khác, ngoài hằng sa cõi nước, có một 
chúng sanh phát tâm  tu niệm  hạnh Phổ H iền, th ì 
trong khi ấy, con liền  cỡi voi trắng sáu ngà, phân
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hóa trăm ngàn thân đến  khắp các nơi ấy; dầu cho 
chứng sanh đó nghiệp chướng sâu dày không thể  
thấy con, thì con nhân trong khi tố i tăm  lấy tay 
rờ đầu, gia hộ an ủ ỉ kh iến  đặng thành công đức. 
Nay Phật hỏi v iên  thông, như bổn nhân chứng 
ngộ của con, là phát m inh tánh nghe, phân biệt 
tự  tại, ấy là  thứ nhứt.

LƯỢC GIẢI
Ông Phổ Hiền Bổ-tát (hạnh độ sanh cùng pháp giới là Phổ, 

gần địa vị cực Thánh là Hiền) nhân tu nhĩ thức mà chứng nhập 
v iê n  th ô n g .  Phổ Hiền c ó  b a  vị khác n h au  :

1. Vị Tiển Phổ Hiền tức là hai vị Tư lương và Gia hạnh.

2. Đương vị Phổ Hiền tức Sơ địa cho đến Đẳng giác, Diệu giác.

3. Vi hậu Phổ Hiền, tức là khi chứng Phật quả rồi, nhưng 
không quyến luyến cái vui nơi cảnh Niết-bàn, chỉ vì nguyện đại bi 
luôn luôn trở lại độ sanh tê' vật, như ngài Văn Thù, Quán Âm, Phổ 
Hiền v.v... Vậy biết ngài Phổ Hiền là vị Đại Bồ-tát đã thành Phật 
mà trở lại độ sanh. Chính trong nhân địa, Ngài đã phát 10 lời đại 
nguyện : Từ “Lễ kỉnh chư Phật” cho đến “Phổ giai hồi hướng”. Ngài 
đã phát minh tánh nghe Chơn thật của bản tâm thanh tịnh, không 
c ò n  tùy tùng th e o  cá i  n g h e  hư v ọ n g  c ủ a  nh ĩ c ă n  v à  n h ĩ  thức, n ê n  

không bị điểu chi cách ngại; nên hễ có mỗi một chúng sanh nào 
cách xa hằng sa thế giới mà phát tâm tu hạnh Phổ Hiển, thì ngài 
liền quán biết rõ ràng, phân vô số thân, cỡi voi trắng sáu ngà 
(biểu 6 độ của Bồ-tát) đến tận nơi mà tim cách an ủi, khuyên lơn, 
tán thán, gia hộ khiến chúng sanh ấy mau thành tựu như ngài. 
Các vị muốn tu Bổ-tát thừa sau khi thấy rõ Chơn tâm, phát minh 
căn bản trí, đều phải khởi sai biệt trí, tùy nghi phương tiện mà giáo 
hóa độ sanh mới thành tựu viên mãn Phật quả; nếu thiếu hạnh 
Phổ Hiền tê' độ quần sanh thì hạnh giác gia bị thiếu, nên Phật dạy 
các Bổ-tát tu hạnh lợi tha đều nên tu theo hạnh đức Phổ Hiền và 
cũng lấy tên ấy mà làm tên của mình.
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14. DO TỶ THỨC MÀ CHỨNG A-LA-HÁN

Ông Tôn Đà La Nan Đà liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng :

-  Con lúc đầu xuất gia theo Phật nhập đạo, 
tuy đối với giới luật (giới) giữ  gìn đầy đủ, mà đối 
với pháp Tam-ma-địa (định) thì tâm  thường loạn  
động, n ên  chưa thành vô lậu. Đức T hế Tôn dạy  
con cùng ông Câu Thi La quán tướng trắng trên  
chót sống mũi. Lúc đầu quán kỹ, trải qua 21 
ngày thấy hơi trong m ũi ra vào như khói, thân  
tâm  th ế  giới trong ngoài rỗng suốt, khắp đều  
trong sạch  như ngọc Lưu ly. Rồi dần dần tướng  
khói tiêu  tan mà hơi thở lạ i b iến  thành sắc  
trắng, tâm  đặng khai ngộ; các ỉậu  tiêu  trừ, hơi 
thở ra vào hóa thành ánh quang minh, so ỉ cùng  
mười phương th ế  giới, chứng quả A-la-hán. Đức 
T hế Tôn thọ ký cho con, tương lai chứng đặng  
Bồ-đềẵ Nay Phật hỏi v iên  thông, con do tiêu  trừ  
hơi thở; hơi thở tiêu  n ên  tâm  phát sáng, sáng  
càng v iên  mãn, các ỉậu  dứt trừ, ấy là thứ nhứt.

LƯỢC GIẢI

Ông Tôn Đà La Nan Đà nhân tu về tỹ thức mà ngộ nhập 
Viên thông; trên đường tu hành chơn chánh đến kết quả vô 
thượng Bồ-đề là phải đủ ba điểu kiện cần yếu : giới luật, thiền 
định và trí huệ. Giới để ngăn ngừa tội lỗi, Định để đón dẹp vọng 
tưởng tán loạn, Huệ để phá vô minh thấu rõ thật lý. Bởi vậy mặc 
dầu giữ gìn giới luật hoàn toàn mà tâm thiếu thiền quán, bị tán 
loạn, thì bao nhiêu hoặc lậu vô minh vẫn còn tương tục ngăn che
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thành quả vô iậu. Thiền quán cốt tại buộc tâm vào một chỗ hay 
một pháp môn để quán sát. Như Phật dạy ông Tôn Đà La Nan Đà, 
Câu thi la chuyên tâm quán tướng trắng đầu chót sống mũi; hễ 
quán tâm lần sâu xa, thì cảnh sở quán lần thanh tịnh, nên thấy hơi 
thở có khi như hơi khói, có khi thành trắng, đến khi hóa ra ánh 
sáng, đều do quán tâm sâu cạn mà ra cả. cảnh sở quán đã sáng 
suốt, tâm năng quán cũng viên minh, thì thân tâm thế giới mười 
phương, thảy đều trong suốt như chất lưu ly, không nhơ bợn, 
không ngăn cách, ấy là dứt nhân sanh tử, được Phật thọ ký chứng 
quả Bồ-đề.

15. DO THIỆT THỨC MÀ CHỨNG A-LA-HÁN

Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng :

-  Con từ  nh iều  k iếp  lạ i đây, b iện  tài vô  
ngại, tuyên  n ó i các pháp khổ, không đạt cùng  
thật tướng; như vậy cho đến  tất cả pháp m ôn bí 
m ật của hằng sa Như Lai, con đều  đem  giải bày  
rất rõ ràng, vi d iệu  ra giữa đại chúng không  
chút sỢ sệt. Đức T hế Tôn b iết con có tà i hùng  
biện, n ên  dùng âm thanh tuyên  nói pháp luân  
dạy con đem  ra truyền bá. Con ở trước Phật 
dùng tiến g  thuyết pháp như sử tử  rống, để giúp  
P hật chuyển  pháp luân, đặng thành A-la-hán. 
Đức T hế Tôn ấn chứng con là người thuyết pháp  
không ai bằng. Nay Phật hỏi v iên  thông, con do 
pháp âm, hàng phục lũ ma oán, tiêu  d iệt các  
lậu, ấy là thứ  nhứtề
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Lược GIẢI

Ông Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, nhân tu thiệt thức mà ngộ 
nhập viên thông. Thiệt thức có công năng biết vị và thuyết pháp. 
Phật vì muốn cứu chúng sanh khỏi vòng điên đảo, chấp mọi sự 
mọi vật là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, nên truyền dạy pháp vô 
thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Nhân đó mà hàng Nhị thừa giải 
thoát phần đoạn sanh tử, chứng Vô dư y Niết-bàn và đem giáo 
hóa dẫn đạo chúng sanh. Thật ra trong khi Phật dạy lý vô thường, 
khổ, vô ngã, bất tịnh, là mật ý cốt chỉ cho chúng sanh đương nơi 
bổn điều ấy nhận thấu thật tướng, bình đẳng thường, lạc, ngã, 
tịnh, của tất cả các pháp. Vì thật tướng ấy mới là pháp môn bí 
mật của hằng sa Đức Như Lai, là chỗ muốn chỉ cho âm thanh 
luân của Phật tuyên nói; nếu ngộ đặng pháp môn ấy như ông 
Phú Lâu Na, thì biện luận thuyết pháp không ai sánh bằng, mặc 
dù nói pháp khổ, không mà không ly thật tướng; tuy không ly thật 
tướng mà tự tại tuyên nói khổ không, để điều nhiếp chúng sanh, 
hàng phục ma ngoại.

■oỳđ

16. DO THÂN THỨC MÀ CHỨNG A-LA-HÁN

Ông Ưu Ba Ly liền từ chỗ ngồi dứng dậy, đảnh lễ 
chân Phật và bạch rằng :

-  Con thân hành theo Phật, thấy Ngài vượt 
thành xuất gia, chính con quán thấy Đức Như  
Lai, 6 năm  tu khổ hạnh, hàng phục loà i ma, uốn  
dẹp ngoại đạo, giải thoát các tham dục th ế  gian; 
lạ i được thừa ỉãnh giáo giới của Phật chế; như  
th ế  cho đến  3ẵ000 oai nghỉ, 80.000 hạnh vỉ tế , nào  
tánh nghiệp, nào giá nghiệp, còn đều  gìn giữ  
thanh tịnh, thân tâm vắng lặng, thành bậc A-la- 
hánể Con là g iềng m ối trong chúng đệ tử  của

547



Như Lai. Phật ấn chứng tâm  con, giữ giới tu  
thân, chúng suy tôn  là bậc thượng thủ. Nay Phật 
hỏi v iên  thông thì con trước do chấp giữ thân, 
thân đặng tự tại; sau lạ i do chấp giữ tâm, tâm  
đặng thông su ốtẵ Vậy sau tất cả thân tâm  thảy  
đều thông lợi, ấy là thứ nhứt.

LƯỢC GIẢI
Ông Ưu Ba Ly nhân tu thân thức mà ngộ nhập viên thông. 

Ông là một người hầu cận của Phật trong khi Ngài còn làm Thái 
tử, nên thấy rõ hành động của Phật khi xuất gia, khi tu khổ hạnh 
cho đến khi thuyết phục tà ma, thành đạo quả và thiết chế giới 
luật, lại là v[ đệ tử trì luật thứ nhứt, lãnh thọ giới luật, thanh tịnh tu 
trì. Nào những điều thể tánh vốn ác như sát, đạo, dâm, vọng, gọi 
là tánh nghiệp; những điều thể tánh tuy không ác nhưng vì hay mở 
đường tội lỗi như rượu v.v... mà Phật chế ngăn gọi là giá nghiệp, 
cho đến 3.000 oai nghi (250 giới đều có 4 cử động là đi, đứng, 
ngồi, nằm, 250 X 4 = 1.000; 1.000 đối với 3 tụ giới thành ra 3.000) 
84.000 tế hạnh (3.000 oai nghi đem phối với bảy chi : sát, đạo, 
dâm, lưỡng thiệt, vọng ngôn, ác khẩu, ỷ ngữ thành 21.000; lại phối 
với 4 phần phiền não là đa tham, đa sân, đa si tham si đồng phần, 
thành 84.000) thảy đều giữ gìn, không giới nào khuyết phạm, thân 
thường ở trong giới, toàn thân tức là giới, khi giới đã đặng thanh 
tịnh, thì thân ấy là thân tịch diệt, mà tâm ấy là tâm Chơn thường 
diệu giác, mặc dù ở trong thế gian uế ác mà không bao giờ ô 
nhiễm như diệu liên hoa vậy.

íệ:
17. DO Ý THỨC MÀ CHỨNG A-LA-HÁN
Ông Đại Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng 

dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng :
-  Lúc trước con đi khất thực, giữa đường gặp 

ba anh em ông Ca Diếp Ba, ỉà ông Ưu Lầu Tần
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Loa, ông Già Da và ông Na Đề tuyên nói nghĩa  
nhân duyên sâu xa của Như Lai; con liền  phát 
tâm thấu suốt rộng lớn, Đức Nhự Lai cho con mặc 
y ca-sa, râu tóc con tự rụng hết. Con dạo đi cùng  
m ư ờ i phương, không bị ngăn ngại, phát mình  
thần thông, được chúng suy tôn con là hơn hết và  
thành A-la-hán. Đâu chỉ một mình Thế Tôn, mà 
mười phương Như Lai cũng đều khen thần lực 
con, tròn sáng thanh tịnh, tự tại không e sợ. Nay 
Phật hỏi v iên  thông, con xoay ý thức về tánh v iên  
trạm, tam quang mở bày, ví như lắng dòng nước 
đục, lâu ngày thành trong suốt, ấy là thứ  nhứtẳ

LƯỢC GIẢI
Ông Đại Mục Kiền Liên nhân tu ý thức mà ngộ nhập viên 

thông. Sai khi nghe ba anh em ông Ca Diếp Ba nói lý nhân duyên 
của Phật, liền ngộ đặng nhân duyên thâm nghĩa, không phải như 
nghĩa thông thường, nói các pháp có ra là do nhiều cái họp lại; 
hơn nữa các pháp nhơn duyên sanh tức không thiệt có, tức là như 
huyễn, tức là trung đạo thật tướng; chính nơi các pháp đối đãi 
sanh diệt, mà nhận ra thật tướng, tuyệt đối không sanh diệt. Vậy 
nên dầu gần dầu xa, dầu lớn dầu nhỏ, không còn chút gì ngăn 
ngại, xứng ý thật tướng, phát hiện thần thông để độ chúng sanh 
và phụng thờ chư Phật. VI được như vậy nên ông Mục Kiền Liên 
mới được gọi là thần thông bậc nhứt.

Sáu vị trên đây do tu sáu thức mà được viên thông.
■&t

18. DO LỬA MÀ CHỨNG A-LA-HÁN

Ông Ô Sô Sắc Ma ở trước Như Lai chắp tay cúi 
đầu đảnh lễ chân Phật và bạch rằng : -  Con thường
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nhớ lạ i n h iề u  k iếp  xa  x ô i về  trước, tá n h  n h iều  
tham  dục. Có Đ ức P h ậ t ra đời h iệu  là  K hông  
Vương. N gà i d ạy  : ngư ời n h iều  dâm  tá n h  là  
th àn h  đ ố n g  lử a  h ã i hù n g, lạ i d ạy  con  quán khắp  
100 h à ỉ 4 vóc , cá c  kh í lạnh , n ó n g  và tin h  th ần  bề  
tron g  m à được ngư ng tịn h , h óa  tâm  đa dâm  
th àn h  ra lử a  trí h u ệ. Từ đó ch ư  P h ậ t đ ều  g ọ i con  
ỉà  H ỏa đầu . Con do sứ c h ỏa  q u an g tam -m uộỉ m à  
th à n h  A -ỉa-hán, tâm  p h át n g u y ện  lớn : “H ễ chư  
P h ậ t th à n h  đ ạo th ì con  ỉàm  người ỉự c s ĩ h ầu  cận , 
u ố n  d ẹp  lũ  m a o án ”. N ay P h ậ t h ỏ i v iê n  thông, 
con  do q uán  sá t cá i x ú c  n ó n g  nơi th ân  tâm , rỗn g  
su ố t k h ô n g  n gại, các  lậ u  t iê u  trừ, ph át san h  lửa  
tr í h u ệ  lớ n  báu , lê n  b ậ c  Vô thượng giác, ấ y  là  
th ứ  nhứt.

LƯỢC GIẢI

Ông Ô Sô Sắc Ma nhân tu về Hỏa đại mà ngộ nhập viên 
thông. Chỉ vì còn vọng tưởng nên còn tánh tham dâm; do tánh 
tham dâm mới kết thành lửa nghiệp hẩy hừng đốt cháy thân tâm, 
lu mờ ánh sáng trí huệ. Nhưng vọng tưởng chỉ là tâm, tham dâm 
chỉ là tâm, mà trí huệ cũng chỉ là tâm; nếu tâm vọng tưởng tham 
dâm ngừng tiêu, thì lửa trí huệ phát hiện. Ông Ô Sô sắc Ma vốn 
người nhiều dâm dục; sau khi nghe Đức Phật Không Vương dạy 
cho biết người đa dâm biến thành đống lửa dữ, mới chuyên tâm 
quán sát toàn thân tứ đại vốn không chủ tể; 100 hài và 4 vóc, khi 
lạnh khi nóng v.v... đều thuộc về tứ đại; tâm đa dâm vốn không tự 
tánh, tất cả đều do vọng tưởng mà ra; bởi tạng tâm tùy duyên biến 
hiện, ngộ được tất cả vô tánh, tức thành định lực hỏa quang tam 
muội đốt cháy hết thảy thế gian và oán ma sanh tử.
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19. DO ĐẤT MÀ ĐƯỢC CHỨNG Bồ-TÁT
Ông Trì Địa Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 

đảnh lễ chân Phật và bạch rằng : -  Con nhớ k iếp  
xưa thuở Đức Phổ Quang Như Lai h iện  thân ra 
đời, Con làm  th ầ y  Tỳ-kheo thường đ i đ ến  các  
n ẻo  đường, b ến  đò, ru ộn g  đ ất h iểm  trở, hoặc  
k h ô n g  dược b ằn g  phẳng, p h òn g  h ạ i x e  ngựa, th ì 
con  đắp  ngay ngắn , hoặc làm  cầ u  cống , h oặc  
gán h  cát, đất, s iê n g  năng, khổ n h ọc  n h ư  vậy, 
trải qua vô lượng Đức Phật ra đời. Hoặc có 
ch ú n g  sanh  ở chỗ chợ búa, cần  ngư ời ch u y ển  
vật, con  v ì họ trước hơn a i cả, ch u y ển  d i đ ến  nơi 
tận  chỗ đ ể  đổ v ậ t xuống, liề n  đ i ngay, ch ứ  
không nhận lấy tiền  thuê. Trong khoảng Đức 
P h ậ t Tỳ Xá P hù  ra đời, ở th ế  gian , p h ần  n h iề u  b ị 
đói th iếu , con làm người chuyên chở không kể  
gần xa, chỉ lấy thuê m ột tiền; nếu  có xe trâu  
mắc phải bùn lầy thì con đem sức lực vì chúng  
đẩy xe, cứu vớt sự  khổ não. Vị Quốc vương thuở  
ấy, mời Phật th ết trai cúng dường; bấy giờ con  
sửa sang đất đai bằng phẳng chờ Phật đỉ qua. 
Đức Tỳ Xá Như Lai khi đi ngang qua, xoa đầu  
con và bảo : “Hãy bình tâm  địa thì th ế  giới đại 
đ ịa  tấ t  c ả  đ ề u  b ìn h ”. T â m  c o n  l i ề n  đ ặ n g  m ở  
mang, thấy rõ vi trần tạo thành ra th ế  giới, bình  
đẳng không khác; tự tánh của vi trần không  
chạm  lẫ n  nhau; cho đ ến  đao b inh  cũ n g  ch ẳ n g  hề
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đ ụ n g  chạm ; tron g  các p háp  tự  tán h , n gộ được vô  
san h  nhẫn , th àn h  bậc A -la-hánỆ Xoay tâm  T iểu  
thừa n à y  vào  trong vị B ồ-tát, n gh e các N hư  Lai 
n ó i ch ỗ  tri k iế n  P h ậ t n h ư  D iệu  liê n  hoa; con  
đ ặn g  ch ứ n g tỏ lầ n  đầu  t iê n  m à làm  v ị Thượng  
thủ . N ay P h ậ t h ỏ i v iê n  thông, con  do chỗ d ế  
q u án  h a ỉ th ứ  v ỉ trần  củ a  că n  th ân  và th ế  g iớ i 
b ìn h  đ ẳn g  n h ư  nhau, v ố n  từ  N hư Lai tạ n g  hư  
vọ n g  p h át s in h  trần  cấu , trần  cấ u  t iê u  rồ i th ì tr í 
v iê n  m ãn, th àn h  B ồ-tát, ấy  là  th ứ  nhứt.

LƯỢC GIẢI

Ngài Trì Địa Bổ-tát nhân nơi địa đại mà chứng ngộ viên 
thông. Phàm những vi phát tâm hướng cầu Bồ-đề mà tu Bồ-tát 
hạnh, thường xem việc lợi tha làm trọng, lợi kỷ làm khinh, lắm khi 
vì xả kỷ để mà lợi nhân cũng không tiếc. Nhưng phương tiện thực 
hành Bồ-tát hạnh sai khác nhau, có vị dùng lời nói dịu dàng thuyết 
pháp để lợi ích chúng sanh có vị đem tiền tài của cải bố thí để lợi 
ích chúng sanh v.v... còn như ngài Trì Địa thì thường đem thân lực 
mạnh khỏe mà giúp ích nhiếp hóa chúng sanh; từ kiếp Đức Phật 
Phổ Quang xuất thế, mãi về sau vô lượng kiếp ngài thường đi qua 
các nẻo đường, bến đò, và bất cứ nơi nào hiểm trồ lầy lội, phương 
ngại người đi, ngài đều ra công tự gánh đất cát sửa sang bằng 
phẳng, xây dựng cầu cống hoặc gánh gồng mang chỏ vật nặng 
giúp người vể tận nơi chỗ mà không lấy tiền thuê, cho đến đẩy 
giùm xe trâu bủn lầy tự đi không nổi v.v... Sau nhân gặp Đức Tì 
Xá Như Lai dạy một câu rằng : “Nên bình tâm địa thì đại địa thế 
giới tất cả đều bình”. Tâm liền khai ngộ, ngài chứng quả vô sanh. 
Câu ấy nghĩa là tất cả đại địa vi trần từ trong thân đến ngoài thế 
giới đều giả dối, không có tự tánh, chỉ nhất tâm biến hiện. Chúng 
sanh vì mê không ngộ cảnh sở hiện ấy toàn là duy tâm, vốn 
không trong ngoài, không năng sở, không cao thấp, mà lại phân
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chia có trong ngoài, năng sở cao thấp, nên mới thấy tướng bất 
bình; nếu gạt bỏ hết các vọng tưởng đảo diên, mà bình được tâm 
địa nơi mình thì đại địa ở ngoài thế giới tự nhiên bằng phẳng, xem 
thấy các vi trần hiệp thành nơi thân, vi trần hiệp thành ngoại giới 
vốn đồng một tâm, tâm đồng một tánh, bình đẳng như như, không 
ngăn ngại nhau thì dù dao cắt vào thân thể như rạch vào hư 
không; vi trần không diệt cũng như băng tiêu tức thành nước, chỉ 
băng diệt chứ không bị mất. Pháp tánh vốn tự viên dung, chẳng 
có gì thêm, bớt, sanh, diệt. Nếu ngộ pháp tánh ấy tức là nhập chỗ 
tri kiến của Phật.

20. DO NƯỚC MÀ ĐƯỢC CHỨNG Bồ-TÁT

Ông Nguyệt Quang Đồng Tử liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng :

-  Con nhớ hằn g hà sa s ố  k iếp  về trước, có  
Đức P hật ra đời h iệu  là  Thủy Thiên, dạy các vị 
Bồ-tát tu  phép quán nước, chứng nhập chánh  
định. Quán nước ở  trong thân, tánh  nó không  
cướp đoạt nhau. Đầu tiên  quán từ  nước m iếng, 
rồi đ ến  mồ hôi, tinh  h u yết, đại tiện , tiểu  tiện , 
xoay vần  trong thân  mà vẫn  đổng m ột tánh  
nước. Quán thấy nưởc ở trong thân  cùng nước 
biển  hương thủy nơi cõ i phù tràng vương ngoài 
th ế  giớ i bình đẳng không sa i khác. Lúc con m ới 
thành pháp quán nước, th ì chỉ trông thấy nước 
mà chưa được không thân  (nghĩa còn chấp có thân 
này) Đ a n g  lú c  c ò n  là m  T ỳ -k h e o  y ê n  lặ n g  tu  
th iền  ở trong nhà, th ì có người đệ tử  từ  nơi cửa  
sổ  n gó vào , ch ỉ th ấ y  nước tron g  k h ắp  đ ầy  cả  
nhà, k h ô n g  th ấ y  g ì k h á c, nó  trẻ  d ạ i k h ô n g  b iế t,
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liề n  lấy  m ột v iên  ngói quăng vào trong nưởc 
quấy nước lên  tiến g , ngó quanh quẩn rồi bỏ đi; 
sau kh i con xu ất định, liề n  cảm  nghe đau bụng, 
giống như ôn g  Xá Lợi P hất gặp phải nạn  quỉ vi 
hại. Con tự  suy ngh ĩ : Nay ta đã được quả A-la- 
hán, khỏi b ịnh d u yên  lâu  ngày, v ì sao nay bỗng  
phát sinh đau bụng, chừng bị th ố i thất chăng ! 
Bấy giờ đứa nhỏ th ẳn g  đ ến  trước con, n ó i lạ i 
v iệc  như trên; con liề n  bảo : “Hễ ngươi trông  
thấy nước lạ i, th ì n ên  liền  mở cửa vào lượm  
v iên  ngói quăng đ i”. Đứa nhỏ vâng lời, lúc sau  
con nhập định, nó trở lạ i thấy nước và v iên  
ngói rõ ràng, liề n  mở cửa ỉư ợ m  ra. Đ ến kh i con  
xuất định, thần  th ể  lạ i y  như cũ. Gặp vô lượng  
Phật, như vậy  đ ến  đời Đức Sơn H ải Tự Tại 
Thông Vương Như Lai, con được vong thân, 
thân  cùng nước b iển  hương thủy khắp mười 
phương h iệp  m ột tánh  chơn không, không hai 
không khác. N gày nay, đối trước Như Lai được 
danh h iệu  Đ ồng Chơn, dự h ội Bổ-tát. Nay Phật 
h ỏi v iên  thôn g con do thủy tánh, m ột vị lưu 
thông, chứng được ph ép  vô sanh nhẫn, v iên  
m ãn đạo Bồ-đề, ấy  là  thứ  nhứt.

LƯỢC GIẢI

Ông Nguyệt Quang Đồng Tử nhân quán thủy đại mà ngộ 
nhập viên thông. Thủy đại là chỉ tất cả nước trong biển cả, nước 
lưu hành trong thân v.v... tuy thấy in tuồng có trong có ngoài mà 
vốn dung thông. Quán thủy đại dung thông cùng khắp cả thế giới,
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không chỗ nào không phải nước, toàn một tướng nước mà thôi, thì 
tâm phân biệt tiêu diệt, chân trí vô phân biệt hiện ra. Nhưng đây 
ông Nguyệt Quang iúc đầu vì chưa chứng được Chơn tự tánh; tánh 
thủy tức là Chơn không, tánh thân tức là chơn không, tất cả đều 
chơn, tất cả đều không; nên ông thấy còn có thân, còn đem thân 
nhập định, dụng tâm quán nước, chứ chưa phải tâm tức là định, 
định tức là tâm, tâm tức là nước, nước tức là tâm. Vậy nên khi 
nhập định quán nước, có tướng nước hiện tiền, đứa đồng tử thấy 
nước quăng ngói vào trong, đến khi xuất định tướng nước không 
còn, lại nghe tâm đau; về sau gặp đời Đức Sơn Hải Tự Tại Thông 
Vương xuất thế mới được vong thân; thân đã vong, pháp cũng 
diệt, thì cùng mười phương đồng một tánh thủy Chơn không, không 
hai không khác, chẳng nhập định xuất định, mà tự nhiên chứng 
được vô sanh pháp nhẫn.

&

21. DO GIÓ MÀ CHỨNG THÁNH QUẢ
Ông Lưu Ly Quang Pháp vương tử, liền từ chỗ 

ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng :

-  Con còn nhớ trải qua hằng hà sa số  k iếp  
trước, có Đức Phật ra đời h iệu  Vô Lượng Thanh, 
khai th ị tánh Bổn giác d iệu  minh cho các hàng  
Bồ-tát, quán th ế  giới này và các thân chúng sanh, 
đều bởi sức gió nhân duyên hư vọng chuyển b iến  
ra. Lúc bấy giờ con quán cõi nước đứng yên, 
quán thời gian qua lại, quán thân phần đi đứng, 
quân tâm  niệm  động lay, tất cả các thứ động  
không hai, như nhau không sai khác.

Con h iểu  b iế t rằng tánh  của các m ón động  
ấy, đ ến  th ì không có chỗ ban đầu, đi không nơi 
cùng tột; chúng sanh đ iên  đảo số  như v i trần
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trong mười phương, đều  đổng m ột tánh  hư vọng  
cả. Như vậy  cho đến  những loạ i chún g sanh ở 
trong m ột Tam th iên  đại th iên  th ế  giới, chẳng  
khác nào trong m ột cá i đồ chứa hàn g trảm  
m òng m uỗi vo vo loạn  lạc, ở trong phân tấc nổi 
sanh cuồn g  náo, gặp P hật chưa bao lâu  mà 
chứng vô sanh nhẫn; bây giờ tâm  địa mở mang, 
trông thấy phương đông cõ i P hật bất động, làm  
con đấng P háp vương (Phật), k ính thờ mười 
phương Phật, thân  tâm  phát sáng, rỗng suất 
không ngăn n g ạ ỉễ Nay P hật h ỏ i v iên  thông, con  
do quán sá t phong lực giả dôi không chỗ  
nương, ngộ tâm  Bồ-đề chứng nhập tam-ma-địa, 
hiệp  với mười phương Phật, toàn  m ột d iệu  giác  
tâm , ấy  là  thứ  nhứt.

LƯỢC GIẢI
Ông LƯU Ly Quang Pháp vương tử do phong đại mà ngộ 

nhập viên thông. Tánh bổn giác diệu minh thường không diêu 
động, nhân xem thấy sự chuyển lay gọi là phong đại hay phong 
lực. Ông LƯU Ly quang thường quán tất cả thân tâm thế giới đều 
nhơn phong lực chuyển biến, nào sự thành lập phương cõi, sự qua 
lại của thời gian; sự động chỉ nơi thân, sự động niệm nơi tâm, thảy 
đều không tự tánh, đều do sức gió hư vọng phát sanh, không thật 
có đến có đi, hay có sanh diệt; chúng sanh không nhận biết, chỉ 
do một tánh hư vọng như thế, nên cuộc chấp nơi thân phần bé 
nhỏ, thân lại ràng buộc vào thế giới; rồi tự chịu lấy sự sanh tử luân 
hồi rất là đảo điên oan uổng; không khác nào trăm ngàn con 
mòng muỗi vô tri ở trong đổ hẹp bé gang tấc, tự kêu la inh ỏi, diêu 
động lăng xăng, mà thật ra gió hư vọng không chỗ nương, chỉ 
nương Bổ-đề bổn giác. Như sóng nổi từ nước, hễ gió hư vọng tiêu,
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tức Bồ-đề hiển lộ, thông suốt không ngại. Mười phương chư Phật 
đều lấy cái đó làm tâm; hết thảy chúng sanh cũng lấy đó làm tâm, 
chỉ một diệu tâm vô nhị ấy; nhưng mà chứng nhập được là phải 
diệt hết mê lầm.

22. DO HƯ KHÔNG MÀ CHỨNG Bồ-TÁT

Ông Hư Không Tạng Bồ-tát liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng :

-  Con với Đức Như Lai cùng ở  thờ i Đức 
P hật Đ ịnh Quang (Phật N hiên  Đăng) chứng  
được vô b iên  thân, lúc ấy tay cầm  4 v iên  bảo  
châu lớn, ch iếu  sán g mười phương cõ i P hật số  
như v ỉ trần, đ ều  hóa thành  hư không. Lại nơi 
tự  tâm  h iện  ra cá i gương tròn lớn, từ  gương  
phóng ra mười ánh  sán g  v ỉ d iệu  quí báu; trong  
ánh sán g lưu xuất mười phương các cõ i nước 
khắp hư không, rồ i trỗ  lạ i vào trong gương và  
lần  vào thân  con. Thân đổng như hư không, 
chẳng còn sợ ngản ngại, n ên  có th ể  k h éo  léo  
h iện  thân  vào các quốc độ sô như v i trần, rộng  
ỉàm  P hật sự, được công đức tùy  thuận  rộng lớn.

Đ ạt thần lực như th ế  ấy là  con ch ín  chắn  
quán sát tứ  đại không chỗ nương, sanh d iệ t  
theo vọng tưởng; hư không không hai và cõ ỉ 
P hật vốn  đổng, phát m inh tới chỗ đổng, chứng  
đặng vô sanh n h ẫnằ Nay P hật h ỏ i v iên  thông, 
con do quán sát hư không không ngằn, ngộ

557



nhập Tam-ma-địa, d iệu  lực v iên  m ãn sán g suất, 
ấy là  thứ  nhứt.

LƯỢC GIẢ!
Ngài Hư Không Tạng Bồ-tát nhân tu không đại mà chứng 

nhập viên thông.

Quán sát 4 món đại là giả dối, như huyễn, đều do vọng 
tưởng của chúng sanh phát hiện; mà vọng tưởng không có thiệt 
tánh, y nơi nhứt tâm; khi đã ngộ ý duy tâm triệt để thì cả 4 đại sắc 
không, bổn lai bình đẳng như hư không. Như bài kệ n ó i:

HƯ không chẳng phải cao, thấp cũng không thể có; Các 
pháp cũng như vậy, tánh vốn không cao thấp. Bồ-tát Hư 
Không Tạng, đặng kho tàng hư không. Đầy đủ cho hữu tình, 
thức ấy không cùng tận.

Đem thức tâm hư không vô tận ấy mà ấn nhập tất cả pháp, 
thì pbáp nào cũng vô tận, toàn tâm là sắc, vậy nên tất cả pháp 
đều duy tâm sở hiện, không có thân sơ, toàn sắc là tâm, vậy nên 
tất cả pháp là sở hiện duy tâm không có trong ngoài.

Trong bài này, ngọc châu là tiêu biểu sắc pháp, gương sáng 
là tiêu biểu tâm pháp. Toàn sắc là tâm không phân chia chủ bạn, 
nên hay soi chiếu mười phương vi trần cõi Phật hóa thành hư 
không. Toàn tâm là sắc, không phải xa rời nơi bổn tế. Nên hay 
phóng quang hiện phương cõi, đều vào trong gương, trong thân 
không chút nào ngăn ngại; chính nơi thân mà hiện độ, nơi độ mà 
hiện thân, để hoằng pháp độ sanh, tiếp nối Phật chủng mà không 
bao giờ trái với tánh bình đẳng thanh tịnh của pháp thân, nên gọi 
là đức tùy thuận rộng lớn.

■aíỊỉ
nf>

23. DO THỨC ĐẠI MÀ CHỨNG THÁNH QUẢ

Ngài Di Lặc Bồ-tát, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ chân Phật và bạch rằng :
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-  Con nhớ trải qua vi trần số  k iếp  về trước, 
có Đức Phật ra đời h iệu  là Nhựt N guyệt Đăng  
Minh. Từ Đức P hật ấy, con được xuất gia, nhưng  
tâm  còn nặng nề th ế  danh, ưa giao du với các  
dòng quyền quí. Lúc ấy Đức Thế Tôn dạy con tu  
tập pháp định duy tâm  thức mà ngộ nhập Tam- 
ma-địa. N hiều k iếp  lạ i đây, do sức Tam-muội ấy, 
con kính thờ hằng hà sa sấ  Phật và tâm  ham  
chuộng th ế  danh kia nay đã hết. Đ ến  k iếp  Đức 
Phật N hiên Đ ăng ra đời, con mới được chứng  
pháp vô thượng d iệu  v iên  thức tâm  tam-muộỉ, 
thấy khắp hư không, các cõ i nước dù uế , tịnh, 
có, không, thảy đều  do tâm  thức con b iến  hóa  
hiện  ra. Bạch T hế Tôn ! Bởi con liễu  chứng duy  
tâm  thức tánh  như vậy, từ  thức tánh  xuất h iện  
vô lượng Như Lai, n ên  nay đặng Phật thọ ký sẽ  
bổ xứ  làm  Phật. Nay P hật hỏi v iên  thông, con do 
chín chắn quán sát mười phương đều  là duy  
thức, thức tâm  v iên  m ãn sáng suốt, chứng nhập  
tánh v iên  thành thật, xa lìa  tánh y tha và b iến  
k ế  chấp, ngộ vô sanh nhẫn, ấy ỉà thứ nhứt.

LƯỢC GIẢI
Đức Di lặc Bồ-tát nhân tu duy thức mà ngộ nhập viên thông.

Ngộ tất cả vạn Pháp đều do nơi thức biến hiện thì cảnh nào 
cũng là tánh cảnh, cũng là tánh viên thành thật. Không ngộ tất cả vạn 
pháp do nơi thức biến hiện, in tuồng sanh mà không thật sanh, in 
tuồng diệt mà không thật diệt; nếu chấp thiệt có sanh diệt, thành 
pháp y tha. Các pháp do y tha (nhân duyên) sanh khởi mà không
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nhận là y tha, lại s o  đ o  sa i lắm , chấp có  n gã , n gã  sở , ch o  n ên  thường  
bị danh tướng thế gian ràng buộc. Tâm còn ham chuộng thế danh, vì 
còn cho thế gian là thiệt. Trái lại, sau khi ngài Di Lặc tu tập pháp duy 
tâm, duy thức, quán sát tất cả danh là giả, tất cả tưởng là giả, không 
vì duyên gì còn làm sanh trưởng tâm ham mê danh vị được nữa. Lần 
lần chứng được vô thượng diệu viên thức tâm tam -m uội (chơn duy  

thức tánh) chẳng những không thấy thiệt có tướng vạn pháp, cũng 
không còn thấy thiệt có tướng duy thức; vì mười phương Như Lai, quốc 
độ sắc không v.v... đều không món nào ra ngoài thức tánh ấy mà tự 
có. Các pháp đã là thức tánh, thì pháp pháp đều là tự tánh viên mãn, 
thành tựu chân thật, nơi tánh viên thành, sanh vốn vô sanh. Cho nên 
xa lìa y tha như huyễn, nơi tánh viên thành không thiệt có ngã và ngã 
sở, xa lìa biến kế sai lầm, chứng pháp vô sanh nhẫn.

24. DO KIẾN ĐẠI MÀ CHỨNG THÁNH QUẢ
Ngài Đại Thế Chí Pháp vương tử cùng các Bồ-tát 

đồng hàng là năm mươi hai vị, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ chân Phật và bạch rằng :

-  Con nhớ hằng sa số  k iếp  trước, có Đức 
P hật ra đời h iệu  Vô Lượng Quang. Nội trong m ột 
k iếp  ấy, mười hai đấng Như Lai k ế  nhau ra đờỉ. 
Vị P hật sau h ết h iệu  là S iêu  Nhựt N guyệt 
Quang. N gài dạy con tu phép Niệm  Phật Tam- 
m uội. Ví như có hai người, m ột đàng chuyên  
nhớ, m ột đàng chuyên quên, thì hai người ấy  
hoặc gặp nhau cũng như chẳng gặp, dù thấy  
nhau cũng như không thấy; nếu  cả hai người 
đều  nhớ nhau, hai m ối nhớ càng ăn sâu th ì dù 
đời này cho đến  trải qua đời khác, cũng luôn  
ỉuôn  như bóng với hình, không bao giờ trái xa.
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Mười phương các Đức Như Lai thương nhớ  
chúng sanh như mẹ nhớ con, nếu  con trốn tránh, 
tuy mẹ nhớ cũng chẳng có ích gì; n ếu  con nhớ  
mẹ như mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không xa  
cách nhauỄ N ếu chúng sanh đem  tâm nhớ Phật, 
niệm  Phật thì h iện  tại hay tương lai chắc chắn  
thấy Phật, cách Phật không xa, chẳng cần tu  
hành phương tiện  nào khác mà tự  nh iên  tâm  
được khai ngộ. Cũng như người ướp hương mà 
thân có hơi hương như th ế  gọi ỉà dùng hương 
quang để trang nghiêm  vậy. Chỗ bổn nhơn tu  
hành của con là  do tâm  niệm  P hật mà ngộ vô 
sanh nhẫn, nguyện ở cõi này để nh iếp  hóa m ọi 
người n iệm  Phật vãng sanh Tịnh độ. Nay P hật 
hỏi v iên  thông, con vốn  không ỉựa chọn, chuyên  
thâu nh iếp  cả sáu căn, k h iến  cho Tịnh niệm  nối 
luôn, được vào Tam-ma-địa, ấy là  thứ nhứt.

LƯỢC GIẢI
Kiến đại cũng tức là căn đại; trước thức đại thuộc vể thức, 

đây kiến đại thuộc về căn. Ngài Đại Thế Chí Pháp vương tử, nhơn 
tu kiến đại mà ngộ nhập viên thông.

Không như các viên thông trước, chỉ lựa chọn từng căn để 
hạ thủ công phu, mà trái lại ở đây, ngài Đại Thế Chí nhân pháp 
niệm Phật Tam-muội nhiếp phục cả 6 căn, qui cả 6 căn đều thâu 
về nơi nhứt niệm niệm Phật, không để tán loạn dong ruổi theo 
ngoại duyên. Tịnh niệm thuờng nối luôn, không xen một niệm gì 
khác, thì quyết nhiên chứng đặng niệm Phật tam-muội, thường 
thương xót tưởng niệm chúng sanh, như nhớ con dại; nếu chúng 
sanh chuyên tâm nhớ Phật, niệm Phật như con biết nhớ mẹ, như

561



mẹ nhớ con, thì hiện tiền hoặc tương lai, quyết định gặp Phật, thấy 
Phật, vì nhân nào quả nấy mảy mún không sai. Trái lại, Phật tuy 
nhớ chúng sanh, mà chúng sanh cứ trốn tránh không biết nhớ 
Phật; cũng như hai người, một bên chuyên nhớ, còn một bên 
chuyên quên, thì gặp cũng như không gặp, thấy cũng như không 
thấy, chẳng ích gì.

Vả chăng, tâm mê ngộ của chúng sanh cũng như mẹ và 
con vậy. Tâm ngộ như mẹ, tâm mê như con, ngộ luôn luôn có 
trong mê, ví như mẹ thương nhớ con, mà mê thì không biết tự 
nhận, niệm niệm chuyển dời trái tánh giác, hiệp trần lao, ví như 
con trốn tránh không nhớ nghĩ đến mẹ, bởi vậy mà uổng chịu 
luân hồi sanh tử ! Nếu biết phản quán, đem tâm niệm Phật giác 
ngộ nơi tự tâm, thì mỗi phút, mê hóa thành giác, năng sở đều 
chứng nhập tánh pháp giới bình đẳng, không ly đương độ mà 
nhiếp hóa những chúng sanh niệm Phật đồng vãng sanh Tịnh độ.

Bảy vị trên đày do tu bảy đại mà chứng đạo quả.

25. DO NHĨ CĂN MÀ ĐƯỢC NGỘ ĐẠO
Khi đó, Đức Quán Thế Âm Bồ-tát đứng dậy cung 

kính lạy Phật và thưa rằng :

-  Bạch T hế Tôn, con nhớ từ  hằn g  hà sa số  
k iếp  về trước, có P hật ra đời, tê n  là  Quán Âm. 
Con đ ế ỉ trước P h ật Quán Ảm ph át tâm  Bổ-đề. 
N gài dạy con từ  nơi nghe rồ i nhớ và tu  mà được  

vào chánh định (văn, tư, tu là điều cân yếu của 
người tu hành).

Khi mới nghe tiếng, không chạy theo thinh  
trần, xoay cá i nghe trở vào chơn tánh (nhập lưu 
vong sở). Vì chỗ vào (chơn tánh) đã yên  lặng, nên  
độ và tịnh hai m ón trần cảnh không sanh.
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Lược GIẢI

Đại ý đoạn này nói : Khi cái nghe đói với tiếng, không khởi 
vọng niệm phân biệt theo tiếng, do xoay cái nghe trở lại tự tánh, nên 
yên tâm, cảnh tịnh. Đây mới giai đoạn thứ nhứt.

Như th ế  lần  lần  tăng tấn đến cái nghe (năng) 
và cảnh bị nghe (sở) cũng hết (đoạn trên nói thinh 
trần yên tịnh, song còn cái nghe; đoạn này nói “cái 
nghe” và “trần bị nghe” đều hết).

Cũng không an trụ ở  chỗ h ế t ngh eề Cái 
b iết h ế t  và cá i b ị b iế t cũ n g  không còn  (đoạn trên 
nói “cái nghe với cái bị nghe hết”, nhưng còn chấp ở 
nơi “cái hết”. Đoạn này nói cũng không chấp ở nơi 
chỗ hết. Song sợ e còn “cái biết hết”, nên nói tiếp : 
cái biết và cái bị giết cũng không).

“Cái b iết” và “cá i bị b iế t” cả hai đều  không, 
đến chỗ cùng tộ t v iên  mãn. Song hãy còn cái 
“không”, phải tiến  lên  m ột từng nữa ỉà cái 
“không” với cá i “bị không” cả hai đều  d iệt hết. 
Khỉ các cái sanh và d iệt đã d iệt hết, th ì cái chơn  
tâm  tịch  d iệt h iện  tiền .

LƯỢC GIẢI
Cách tu hành của Ngài Quán Âm Bồ-tát là :

1. Bắt đầu từ khi cái nghe đối với thinh trần không khởi phân 
biệt theo thinh trần, nên thinh trần tự vắng lặng; song còn cái “nghe”.

2. Đến giai đoạn thứ hai cái nghe (năng, sở) cũng hết, song 
còn cái “hết”.
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3. Đến từng thứ ba không chấp ở nơi hết, song còn cái “biết hết”.

4. Đến từng thứ tư là “cái biết” đó cũng không, song còn 
cái “không”.

5. Lên đến từng thứ năm là cái “không” đó cũng không còn. 
Lúc bấy giờ các cái vọng niệm phân biệt chấp trước đều hết, thì 
Chơn tâm thanh tịnh tự hiện bày; cũng như các cặn đục đã hết, thì 
tánh nước trong tự hiện. Mười phương các Đức Phật hay các vị Đại 
Bổ-tát tu hành, chỉ có một con đường duy nhứt là trừ hết “vọng” thì 
“chơn” hiện bày, như lau gương sạch bụi, thì ánh sáng tự hiện, thế 
gọi là thành Phật, hay là chứng đại Niết-bàn.

IV. NGÀI QUÁN ÂM KỂ lại s ự  KẾT QUẢ

(Đoạn trên là Ngài ngộ được chơn tâm, từ đây 
về sau là từ chơn tâm khởi ra diệu dụng).

-  Bạch T hế Tôn, do con tu như vậy, nên  
vượt ra khỏi th ế  gian, và xuất th ế  gian. Vi đã 
được chơn tâm  thanh tịnh sáng suất v iên  m ãn  
khắp cả mười phương cùng với chư Phật và  
chúng sanh đồng m ột th ể  tánh ấy, n ên  con được 
hai đ iều  thù thắng :

a. H iệp với đức “từ  độ sanh” của chư Phật.

b. Hiệp với lòng “bi ngưỡng mộ” của tất cả  
chúng sanh. Và được các món diệu dụng như sau :

A. HIỆN RA 32 ỨNG THÂN ĐỂ h ó a  đ ộ  
TẤT CẢ CHÚNG SANH

-  Bạch T hế Tôn, con nhờ chứng được chỗ  
đồng th ể  đó, n ên  cùng với chư Phật h iệp  đức từ,
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hiện  ra 32 ứng thân để tùy thuận theo các  
chúng sanh mà hóa độẵ

1. H iện thân Phật

2. H iện thân  Độc giác

3. H iện thân Duyên-giác

4. H iện thân Thinh-văn

5. H iện thân Phạm  vương

6. H iện thân Đ ế thích
7. H iện thân Trời Tự tại

8. H iện thân Trời Đại Tự tạ i

9. H iện thân Đại Tướng quân  

10ệ H iện thân Tứ Thiên vương 

11Ệ H iện thân Thái tử

12. H iện thân Vua

13. H iện thân Trưởng giả  

14ẳ H iện thân Cư sĩ

15ế H iện thân Tể quan

16ẽ H iện thân Bà-la-môn

17. H iện thân Tỳ-kheo
18. H iện thân Tỳ-kheo-ni

19. H iện thân Ưu-bà-tắc
20. H iện thân ưu-bà-di
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21. H iện thân bà Chúa
22. H iện thân đồng nam

23. H iện thân đồng nữ

24. H iện thân Trời

25. H iện thân Rồng

26. H iện thân Dược-xoa 

27ế H iện thân Càn-thát-bà

28. H iện thân A-tu-ỉa
29. H iện thân Khẩn-na-la 

30ề H iện thân Ma-hầu-la-dà

31. H iện thân người

32. H iện thân các chúng sanh

B. ĐƯỢC 14 MÓN KHÔNG s ộ

-  Bạch T hế Tôn, con nhờ tu  pháp này, 
chứng được chỗ đổng th ể  với chúng sanh, nên  
cùng với chúng sanh đồng m ột lòng  bỉ ngưỡng 
mộ. VI th ế  n ên  con k h iến  cho các chúng sanh  
đặng 14 m ón không sợ.

1. Chúng sanh khổ não quán tiến g  tăm  được 
giải thoát.

2. Vào lửa không cháy  

3ẽ Vào nước không chìm

4. Quỷ không hại được
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5. Dao chặt không đứt

6ẻ Quỷ không th ể  thấy được

7. Không ai trói cột được

8ệ Không ai trộm  cướp được

9. Lìa tâm  dâm  dục

10. Lìa nóng giận

11. Lìa si mê

12. Cầu nam đặng nam

13. Cầu nữ đặng nữ

14. Niệm danh hiệu Quán Âm công đức 
bằng niệm  danh hiệu của hằng sa Bồ-tát

c . ĐƯỢC 4 MÓN KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN

-  Bạch Thế Tôn, con nhờ tu pháp môn này  
mà đặng bốn m ón thần d iệu  không thể nghĩ bàn :

1. H iện nh iều  đầu, n h iều  tay và nh iều  mắt,

2. H iện hình nói thần chú,

3. Chứng sanh hy sinh tà i sản  cầu  con  
thương xót,

4. Chúng sanh cầu chi được nấy*

-  Bạch T hế Tôn, do đó mà Đức Phật Quán 
Âm thọ ký cho con tên  là Quán T hế Âm.

<Ịfa
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BÀI THỨ MƯỜI BA

I. Phật bảo Ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông.

II. Ngài Văn Thù vâng lời Phật lựa phương pháp tu.

III. Chủng sanh ở thế giới Ta-bà nhờ nghe nói 
pháp mới biết đường lối tu hành.

IV. Công năng của nhĩ căn (tai nghe).

V. Ngài Văn Thù quở trách A Nan học nhiều mà 
không tu.

VI. Các vị nghe pháp được chứng ngộ.

VII. A Nan cầu Phật dạy phương pháp để độ 
chúng sanh đời sau.

VIII. Phật dạy phải tu giới, định, huệ.

IX. Nói về Đại thừa tâm giới, có bốn :

A. Đoạn lòng dâm dục

B. Đoạn lòng sát hại 

c . Đoạn trừ trộm cướp 

D. Đoạn trừ vọng ngữ
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BÀI THỨ MƯỜI BA

I. P H Ậ T  BẢ O  N G À I VĂ N  TH Ù  LựA P H Á P  TU  V IÊ N  

T H Ô N G

Khi ấy Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi :

-  Ông đã nghe các vị Đại Bổ-tát và A-la-hán 
vừa trình bày các phương pháp tu hành được 
thành đạo quả. Thật ra 25 pháp tu này, đối với 
các vị Thánh, th ì tu pháp nào cũng đều  được  

chứng quả cả, không có pháp nào hơn và kém ẵ 
Song nay Ta m uốn cho A Nan và chúng sanh đời 
sau, n ếu  m uốn vào Đại thừa Bổ-tát th ì đối với 25 
pháp tu này, ông nên  lựa pháp nào tu  hành để  
mau thành đạo vô thượng Bồ-đềệ

II. NGÀI VĂN THÙ VÂNG LỜI PHẬT LựA PHƯƠNG 
PHÁP TU

Ngài Văn Thù Sư Lợi vâng lời Phật dạy, đứng 
dậy lạy Phật, kính cẩn nói bài kệ, khen chơn tâm 
nhiệm mầu sáng suốt, chỉ rõ cái “vọng” vốn không và 
lựa chọn pháp tu viên thông.

NGUYÊN VĂN CHỮ HÁN :

Giác h ả i tánh  trừng v iên  
V iên  trừng giác ngu yên  d iệu  
N guyên m inh ch iếu  sanh sở  
Sở  lập  ch iếu  tánh  vong
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Mê vọn g  hữu hư không  
Y kh ông ỉập  th ế  giới 
Tưởng trừng thành  quốc độ 
Trí g iác  n ãỉ chúng sanh

K hông sanh đại g iác trung  
Như h ả i nhứt âu  phát 
Hữu ỉậu  v ỉ trần  quôc  
Giai y  không sở sanh

Â u d iệ t không bổn vô  
H uống phục chư tam  hữu  
Quy ngu yên  tánh  vô nhị 
Phương tiện  hữu đa m ôn

Thánh tánh  vô bát thông  
Thuận nghịch  giai phương tiện  
Sở tâm  nhập tam-muội 
Trì tốc  bất đổng luân...

DỊCH NGHĨA

-  Chơn tâm  thanh tịnh  v iên  m ãn lạ i nh iệm  
m ầu, như b iển  đứng lặn g  và rộng sâu. Vì vọng  
độn g ch iếu  so i (phân biệt) n ên  sanh ra có cảnh  
bị ch iếu  (bị phân biệt). Khi năng, sở  đã vọng  
sanh, th ì cá i “tánh  chơn” lạ i ẩn  (chiếu tánh vong).
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Lược GIẢI

Như biển đứng lặng lóng trong, vì xao động nên thành sóng, 
lúc bấy giờ tánh trong lặng của nước bị ẩn đi v.v...

iệ;

Từ mê m uội, vọng động cho n ên  có hư  
không, nhơn hư không mà có th ế  giới. Những  
vọng tưởng si mê lón g  lạ i thành ra th ế  giới, còn  
cái phân b iệ t h iểu  b iế t th ì làm  chún g sanh.

Hư không sanh ở trong chơn tâm  rộng lớn  
này, cũng như chùm  bọt n ổ i trên  m ặt b iển . T hế  
giới n h iều  như v i trần  đ ều  y hư kh ôn g  mà sanh; 
khi bọt tan cũng như hư không d iệt, th ì hằn g  sa 
th ế  giới đ ều  tiêu  hết.

Trở về chơn tâm  th ì đổng m ột, nhưng trên  
đường tu có n h iều  phương t iệ n ẻ Đ ối với bậc  
Thánh, tu  pháp nào cũng đều  chứng quả, dầu  
khó hay dễ cũng đều  là phương t iệ n  cả ễ Còn 
đốỉ với kẻ sơ tâm  tu hành lạ i có khó và dễ, bởi 
căn  cơ không đổng. Hôm nay con x é t  25 pháp tu  
của các vị Thánh vừa trình bày, th ì duy có  
pháp tu nhĩ căn  (tai nghe) của N gài Quán Âm  
mới là  v iên  thông.

III. CHÚNG SANH ở THẾ GIỚI TA BÀ NÀY NHỜ CÓ 
NGHE PHÁP MỚI BIẾT ĐƯỜNG Lốl TU HÀNH

Bạch Thế Tôn, Phật ra đời ở th ế  giới Ta-bà 
này, dùng âm thanh nói pháp để giáo hóa chúng
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sanh. Chúng sanh nhờ có nghe tiến g  của Phật 
nói pháp mới b iết đường lố i tu  hành được thanh  
tịnh. Hôm nay m uốn đặng chánh định, quyết 
phải nhờ có nghe rồi mới tu  được.

IVề CÔNG NĂNG CỦA NHĨ CĂN (TAI NGHE)

-  Bạch Thế Tôn, như lời Ngài Quán Âm nói : 
“Ngài ở  chỗ thanh vắng, mười phương đồng đánh  
trống, nhứt thời đổng được nghe”; nên  duy có 
nhĩ căn (tai nghe) mới được v iên  thông. Mắt xem  
còn bị cách ngại; m iệng, mũi, thân và ý cũng  
không bằng, chỉ có nhĩ căn là hơn hết. Mặc dầu  
bị cách vách, hay tiến g  ở  xa gần, tai đều  nghe  
được cả, nên  nhĩ căn mới thật là v iên  thông.

Âm thanh khỉ có, kh ỉ không, còn  cá i nghe  
ỉức nào cũng có. Khỉ kh ông có tiến g, th ế  gian  
n ói rằng : “không n gh e”; th ậ t ra chẳng phải 
“cá i nghe” kh ông có. K hông tiến g , cá i nghe  
không diệt; có tiến g , cá i nghe cũng không sanh. 
Bởi cá i nghe không có sanh và d iệt, n ên  nó mới 
thật là  thường.

Dầu cho ở  trong ch ỉêm  bao, tâm  không có 
suy nghĩ phân b iệt, mà “cá i ngh e” ấy  cũng  
không m ất (vì khi chiêm bao vẫn còn nghe tiếng 
chày giã gạo). Cái nghe, nó thoát ngoài tâm  niệm  
suy nghĩ phân b iệt, n ên  thân  và tâm  (thức thứ 
sáu) đều  không bằng (không bằng tiếng nghe).
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V. NGÀI VĂN THÙ QUỞ TRÁCH ÔNG A NAN HỌC 
NHIỀU MÀ KHÔNG TU

-  Nay chúng sanh ở th ế  giới Ta-bà này, nhờ  
có nghe nói chỉ dạy, n ên  mới h iểu  b iết tu  hành. 
Song chúng sanh vì mê cá i “tánh nghe thường  
còn” của mình, cứ  chạy theo tiến g  nói phân biệt, 
cho n ên  mới bị lưu chuyển.

A Nan, ông tuy học rộng nhớ nhiều , nhưng  
vì chạy theo vọng trần phân biệt, nên  không  
khỏi đọa lạc theo tà. N ếu ông xoay cái nghe trở  
vào tự  tánh, th ì sẽ đặng h ết vọng.

A Nan, ông n ên  chú ý nghe : Tôi vâng oai 
thần của Phật, nói pháp m ôn tu hành này. Ông 
đem cái nghe của ông, nghe tất cả pháp môn  
thâm  m ật của chư Phật, nh iều  như vi trần, nếu  
các p h iền  não dục lậu không trừ, thì cái nghe  
càng thêm  lầm  lỗi. Ông b iết đem  cái nghe của  
ông, nghe các pháp m ôn của chư Phật, sao ông  
không đem  cá i nghe đó, trở lạ i nghe “tánh nghe” 
(chơn tánh) của mình.

A Nan, cá i “nghe” nó không phải tự  nh iên  
sanh, do có tiến g  (thinh trần) nên  mới gọi rằng  
“nghe”. N ếu xoay cái nghe trở vào tự  tánh, 
không chạy theo tiếng, th ế  là thỡát ly được cái 
tiến g  (thinh trần) lúc bấy giờ cái nghe này cũng  
không còn gọi tên  là nghe nữa (vì không còn đối 
đãi, nên chẳng có tên kêu gọi). Một căn (lỗ tai) đã
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được phản vọng trở về chơn rồi, th ì cả sáu căn  
cũng đều  được giải thoátằ

A Nan, các tri giác : thấy, nghe, hay, b iết của  
ông đó, đều  là  hư  huyễn, như con m ắt bị nhặm. 
Còn ba cõi sum  la vạn tư ợ ng  đây, cũng không  
thật, đều  như hoa đốm giữa hư không. Khỉ cái 
thấy, nghe, hay, b iết xoay trở lạ i chơn rồi, thì 
cũng như con m ắt kia h ết nhặm. Khi cá i vọng  
trần tiêu  hết, th i tâm  ông được thanh tịnhễ

LƯỢC GIẢI
Vì vọng động cho nên mới có thấy, nghe, hay, biết là năng 

phân biệt. Bởi có năng phân biệt, nên mới có cảnh bị phân biệt là ba 
cõi muôn vật. Đến khi năng phân biệt hết, thì cảnh bị phân biệt cũng 
tiêu, lúc bấy giờ Chơn tánh hiện bày. Cũng như vì mắt nhặm nên mới 
thấy hoa đốm, đến khi nhặm hết, thl hoa đốm không còn, và chỉ còn 
con mắt trong sáng.

Khi tâm  hoàn  toàn  thanh tịnh  rồi, th ì cá i 
trí quang sán g  su ất h iện  ra. Lúc bấy giờ chơn  
tâm  ôn g  vừa tịch  tịnh  lạ i vừa ch iếu  soi, bao  
trùm  khắp cả mười phương hư  không th ế  giới, 
lú c  bấy  giờ ôn g  trở lạ i xem  cảnh vật h iện  tiền  ở 
th ế  gian  này, cũ n g  như là v iệc  trong chiêm  bao. 
Khi ôn g  được như th ế  rổ ỉ th ì nàn g M a-đăng-già 
ở  trong m ộng k ia  ỉàm  gì bắt ồng  được !

A Nan, dụ như các nhà huyễn thuật, làm các  
thứ hình, tuy có thấy cử động, nhưng cốt yếu  là 
tạ i cái m áy rút. Nếu máy kia thôi rút, th ì các  
hình huyễn kia yên  ỉặng, đều không có tự tánh.
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Sáu căn  của ông cũng thế, gốc từ  nơi tâm, 
v ì vô m inh vọng động thành  ra sáu  căn, n ếu  
m ột căn  được phản vọng về chơn rồi, th ì sáu  
dụng kia (sáu giác quan) đ ều  không thành. N ếu  
trần cấu  còn  th ì ôn g  vẫn  còn  ở  đ ịa v ị hữu học  
(còn phải tu). Khi trần cấu  hết, th ì tâm  tánh  ông  
được hoàn toàn  sán g  suốt, đó là Phật.

A Nan, ông chỉ xoay cá i nghe của  m ình trở  
về nghe chơn tánh, không chạy  theo phân b iệ t  
vọng trần  b ên  ngoài, th ì ông liề n  th àn h  đạo vô  
thượng, đây th ật là pháp tu v iên  thông.

Các Đức Phật nhiều như số  vỉ trần cũng đều  
do một con đường này mà đến cửa Nỉết-bàn. H iện  
tại các Bồ-tát và những người tu hành đời sau, 
đều y pháp môn này mà thành đạo. Chính tôỉ 
cũng nhờ pháp môn này mà được chứng quả, đâu  
phải một mình Ngài Quán Âm tu mà thôi.

Nay P hật dạy con lựa pháp m ôn tu  hành, 
để cho người đời sau tu  hành ma thành  đạo  
quả, th ì duy có pháp tu của N gài Quán Âm ỉà  
hơn h ết. Còn bao n h iêu  các pháp tu hành  khác, 
đ ều  nhờ oai thần  của P hật gia hộ m ới được  
thành  tựu. Các pháp ấy đ ều  từ nơi sự  tướng mà 
dẹp trừ trần ỉao, n ên  không phải ỉà  m ột phương  
pháp trường kỳ tu  tập.

Kính lạy Đức Như Lai, xin  N gài gia hộ cho  
chúng sanh đời sau, đối với pháp m ôn này  
không còn mê lầm. Bạch Thế Tôn, phương pháp
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này rất dễ tu, mau được thành đạo quả, có thể  
đem  dạy A Nan và chúng sanh đời sau, y  theo  
đây tu hành th ì hơn các phương pháp khác. Đây  
ỉà  do ỉòng thành thật của con ỉựa chọn như thế.

VI. CÁC VỊ NGHE PHÁP ĐƯỢC CHỨNG NGỘ

A Nan và đại chúng nghe ngài Văn Thù nói bài 
kệ rồi thì tâm tánh đều được khai ngộ, đối với quả 
Phật Bồ-đề và Đại Niết-bàn hiểu rất rành rõ, cũng 
như người đi xa quê hương, đã biết rõ con đường về 
nhà, nhưng chưa có dịp trở về. Trong dại hội có vô số 
Thiên, Long, Bát bộ, các hàng Nhị thừa hữu học và 
các vị Bồ-tát mới phát tâm, đều được xa lìa trần cấu, 
ngộ dược chơn tâm. Bà Tánh Tỳ-kheo-ni nghe bài kệ 
này rồi, đặng thành A-la-hán và vô lượng chúng sanh 
đều phát Bồ-đề tâm.

Vllễ A NAN CẦU PHẬT CHỈ DẠY PHƯƠNG PHÁP ĐE đ ộ  
CHÚNG SANH ĐỜI SAU :

A Nan cúi đầu lạy Phật kính cẩn thưa rằng : -  
Bạch Thế Tôn, con nay đã h iểu  pháp môn tu hành  
để thành Phật rồi; trên đường tu  hành con không  
lầm lạc nữa. Nhưng con thường nghe Phật dạy :

“Người chưa được ngộ mà muốn độ người, đó 
là tâm Bồ-tát. Còn người đã được giác ngộ hoàn  
toàn, rồi giác ngộ cho người, đó là v iệc làm của

" LƯU Ý : Từ trước đến đây là nói về phần y ngộ đốn tu. Từ đây về 
sau là nói về phần Tiệm tu.
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Như Lai”. Nay con chưa được độ, mà phát tâm  
muốn độ tất cả chúng sanh đời sauẳ

Bạch Thế Tôn, tất các chúng sanh đời sau  
cách Phật càng xa, lại gặp chứng tà sư ngoại đạo 
nói pháp nhiều như cát bụi. Vậy nếu có chúng  
sanh phát tâm tu hành, thì làm sao để tránh xa 
các ma chướng, đối vớỉ con đường Bồ-đề, tâm  
không thối lui ?

VIII. PHẬT DẠY PHẢI TU GIỚI, ĐỊNH, HUỆ

P h ật kh en  A Nan và dạy rằng : -  Ông h ỏ i 
phương pháp tu  hành để độ chúng sanh trầm  
ỉuân  đời sau, vậy  ông n ên  chú ý nghe, Ta sẽ vì 
các ông  ch ỉ dạy.

-  Này A Nan, ông đã thường nghe Ta dạy, 
người tu  hành  quyết định phải đủ ba đ iều  
cần  y ếu  :

1. D ùng giớ i ỉu ật n h iếp  phục tự  tâm

2. Nhơn giữ  giới, tâm  m ới sanh định

3. Nhơn định, tâm  phát huệ

Đây gọ i là  ba m ón tu  vô lậu.

(Vì tu ba phép này, thì không còn sa đọa).

LƯỢC GIẢI

Ngài An Pháp SƯ nói : “Giới, Định, Huệ là cái cửa của người 
vào đạo, cũng là cái ải trọng yếu để vào thành Niết-bàn”.
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Ngài La Thập Pháp sư nói : “Trì giới mới hay chiết phục được 
phiền não làm cho phiền não yếu thế. Thiền định như bốn cái núi để 
ngăn dòng nước phiền não. Trí huệ diệt được hết phiền não”.

Trong Kinh Niết-bàn nói : “Có phiền não thì không trí huệ, 
có trí huệ thì không không phiền não”.

<xty
Pr-

IX. ĐÂY NÓI VỀ ĐẠI THỪA TÂM GIỚI CÓ BỐN : DÂM, 
SÁT, ĐẠO, VỌNG

A. Trước đoạn  lòng dâm . -  A Nan, tạ i sao  
dùng giới luật đ ể  nh iếp  phục tự  tâm  ?

-  N ày A Nan, n ếu  các chúng sanh trong  
tâm  không còn  nghĩ đ ến  v iệc  dâm  dục nữa, th ì 
sẽ  ra k h ỏi sanh tử  lu ân  h ồ ỉể

Ông tu hành qu yết cầu  ra k h ỏi trần  lao, 
n ếu  tâm  dâm  dục không trừ, th ì cảnh  trần  lao  
kh ôn g  bao giờ ra khỏi. Dầu cho ông  h iện  tiền  
đặn g n h iều  trí huệ và th iền  định, cũng sẽ dọa  
vào m a đạo. Thượng phẩm  làm  ma chúa, trung  
phẩm  ỉàm  ma dân, hạ phẩm  làm  ma nữ. Các 
lo à i ma k ia  cũng đ ều  có đồ đệ và tự  xưng đã 
th àn h  đạo vô thượng Bồ-đề.

Sau khi Ta nhập d iệ t rồi, vào đời m ạt 
pháp, chún g ma này  rất thạnh hành trong th ế  
gian, ưa làm  v iệc  tham dục, xưng là  th iện  tri 
thức của chúng sanh, k h iến  cho chúng sanh  
đọa vào hầm  tà k iến , m ất con đường B ồ-đềề
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A Nan, ông tu th iền  định, n ếu  không đoạn  
lòn g  dâm, thì cũng như người nấu cát m uốn cho  
thành cơm, dầu trải bao n h iêu  k iếp  cũng không  
th ể  th à n h  cơm  được.

Ông đem tâm  dâm dục để cầu quả Phật, dầu  
cho ông có được diệu ngộ đỉ nữa, cũng không ra 
khỏi tam  giới, v ì gốc của nó ỉà dâm th ì ỉàm  sao 
ra khỏi sanh tử ỉuân hồi được; huống chỉ quả 
Nỉết-bàn của Phật, ông làm sao chứng được.

N ên quyết định phải đoạn trừ dâm cơ : 
trong tâm  ngoài thân đều  đoạn, cho đến  cá ỉ b iết 
đoạn cũng không còn, được như th ế  thì đối với 
quả P hật Bồ-đề, ông mới có hy vọng !

Vậy ông nên  dạy người tu hành, đ iều  thứ  
nhứt là quyết định phải đoạn trừ lòng  dâm, đây  
là lời chỉ dạy sáng suất trong sạch  của Ta và của  
các Đức Phật quá khứ. Như lời Ta dạy đây mới 
gọi là  Phật nói, trái lạ i là  Thiên ma Ba tuần nóỉ.

LƯỢC GIẢI

Đây là Đại thừa giới, cao siêu và khó hơn Tiểu thừa giới 
nhiều. Nếu tâm còn nghĩ tưởng đến dâm, sát, đạo và vọng, thế là 
phạm giới rồi.

Tổ Đơn Hà dạy : “Nếu người chưa tỏ ngộ được Chơn tâm 
thanh tịnh của mình, thì hột giống dâm còn ẩn núp”. Nói cho dễ 
hiểu, nếu còn vô minh, thì Chơn tâm sáng suốt chẳng hiện, thế là 
giới thể chưa thanh tịnh.
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Phật tử đọc đến đoạn này, chớ nên thấy khó mà nản lòng. 
Phải biết rằng việc tu hành cũng như lóng nước để lâu quyết định 
sẽ trong, và cũng như lột bẹ chuối, lột mãi sẽ đến lỏi.

Người tu hành cũng thế, trước đoạn phần thô thiển ngoài 
thân, sau dần dần trừ đến phần tế nhị trong tâm, lâu ngày thành 
tánh quen, thì quyết định có ngày sẽ được thanh tịnh. Điều cốt yếu 
là nên nhớ lời Phật dạy có bốn chữ “bất tùy phân biệt”. Nghĩa là khi 
đối cảnh không khởi vọng niệm phân biệt, thì tham, sân, si không 
khởi. Tham, sân, si không khởi thì sát, đạo, dâm chẳng sanh. Đây 
là lối tu tắt của Đại thừa, để trở lại với Chơn tâm thanh tịnh.

ĩặ.

B. Đoạn lòng sá t hại. -  A Nan, nếu  các c h ú n g  

sanh trong tâm  không nghĩ tưởng đến việc sát 
hại, thì không còn bị sanh tử luân hồi nữa. Ông tu  
hành quyết cầu ra khỏi trần lao, nếu  ông không  
đoạn trừ tâm  sát hạỉ, thì cảnh trần lao không bao 
giờ ra khỏi. Dầu cho h iện  tiền  ông được nhiều trí 
huệ hay th iền  định, nếu  không đoạn tâm sát hại, 
thì ông chỉ đọa vào thần đạoẾ Bậc thượng làm Đại 
lực quỉ, bậc trung làm Phỉ hành dạ xoa và các  
loài quỉ soái, bậc hạ làm Địa hành La sát và các 
quỉ thầnẵ Các loài quỉ thần này cũng có đồ đệ, 
đều tự cho mình thành đạo vô thượng.

Sau khỉ Ta d iệt độ rồi, trong đời mạt pháp, 
các loài quỉ thần này rất thạnh hành trong th ế  
gian, và tuyên bố rằng “Ăn thịt cũng được đạo  
Bồ-đề”. A Nan, trước kia Ta cho các ông ăn ngũ  
tịnh nhục, là vì ở  nhằm  địa phương đất chai, 
nhiều đá sỏi, không trồng rau cải được, nên Ta
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tạm cho các ông dùng. Sau khi Ta d iệt độ rồi, tại 
sao những người ăn th ịt chúng sanh, mà cũng  
xưng là Tăng lữ.

LƯỢC GIẢI
Trong Kinh Lăng Già, Phật dạy ngài Đại Huệ Bổ-tát : “Ta 

trước kia phương tiện cho các ông ăn năm thứ thịt hoặc mười thứ, 
hôm nay tất cả đểu cấm tuyệt”.

A Nan, những người ăn thịt, dầu cho có đặng  
tâm trí khai ngộ, cũng thành quỷ Đại ỉa sát, đến  
khỉ mãn kiếp quỹ La sát rồi, quyết định phải trầm  
luân trong biển khổ sanh tử. Giết hại ăn thị ỉẫn  
nhau, thì ỉàm sao ra khỏi sanh tử ỉuân hồi được.

Á Nan, ông tu  th iền  định, nếu không trừ tâm  
sát hại mà m uốn cầu được đạo, thì cũng như  
người tự  bịt hai lỗ tai của mình, la tiếng thiệt lớn, 
mà muốn cho m ọi người không nghe, thì không  
thể được.

A Nan, ông n ên  dạy người tu hành, đ iều  thứ  
hai là quyết đ ịnh phải đoạn trừ lòng sát hại. 
Đây là lời sáng suốt trong sạch của Ta cũng ỉà  
lời các Đức P hật quá khứ đã chỉ dạy. Như lời Ta 
dạy đây mới gọi là  P hật nói, trái lạ i là  Thiên ma 
Ba tuần nói.

c. Đoạn trừ  trộm  cướp. -  A Nan, n ếu  các  
chứng sanh, trong tâm  không nghĩ tưởng đến  
v iệc  (tham lam) trộm  cưởp, th ì không còn  sanh
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tử  lu ân  h ồ i nữa. Các ông  tu  hành quyết cầu  ra 
k h ỏ i cảnh trần lao, n ếu  tâm  (tham lam) trộm  
cướp không trừ, th ì không bao giờ ra khỏi.

D ầu cho h iện  tiền  ông đặng n h iều  trí huệ  
hay th iền  định, n ếu  không đoạn tâm  (tham lam) 
trộm  cướp th ì quyết định đọa vào tà đạo, Bậc  
thượng làm  loà i tỉnh  lỉnh, bậc trung làm  y êu  
mỵ, bậc hạ làm  người tà, bị các loà i tinh  yêu  
này nhập (dựa). Bọn này cũng có đồ đệ, đ ều  tự  
xưng rằng đặng đạo vô thượng.

Sau kh i Ta d iệ t độ rồi, trong đời m ạt pháp, 
chún g tinh  yêu  tà mị này rất thạnh  hành trong  
đời, tự  xưng là  th iện  trí thức, dối gạt ph ỉnh  phờ  
người, k h iến  cho người m ất tâm  chánh  tín; 
chứng nó đi đ ến  dâu, th ì ỉàm  cho người t ỉêu  
hao tà ỉ sản  đ ến  đó.

A Nan, ông  tu  th iền  định, n ếu  không đoạn  
trừ  tâm  trộm  cướp, mà m uôn cầu  cho được đạo  
quả, th ì cũng như người rót vào ch én  bể, mà 
m uốn cho đầy, dầu  trả i bao n h iêu  k iếp  cũng  
kh ôn g  th ể  đầy được. Ông n ên  dạy người tu  
hành, đ iều  thứ  ba là  quyết định phải đoạn trừ  
tâm  trộm  cướp. Đây là lời n ó i sán g  su ốt trong  
sạch  của Ta cũng như của các Đức P hật quá  
khứ. Đ úng như lời Ta dạy gọi là  P hật nói, trá i 
lạ i là  T hiên  ma Ba tuần  nói.
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z>ẽ Đ oạn trừ  vọng ngữ. -  A Nan, n ếu  các  
chúng sanh, đã giữ  hoàn toàn  ba hạnh trên  là  
không sát, đạo, dâm  rồi mà còn  đại vọng ngữ, 
th ì tâm  cũng không thanh tịnh, m ất hột gỉô'ng 
Phật, thành ma á i k iến . T hế nào là đại vọng  
ngữ ? Nghĩa là : chưa đặng đạo n ói m ình đặng  
đạo, chưa chứng quả n ó i m ình chứng quả. Đ ối 
với người đời, n ó i : “Ta đã chứng Thanh-văn, 
D uyên-giác, Bồ-tát và P h ật”, đ ể  trông cầu  
người lạy  cúng. Những người n ó i d ố i như thế, 
làm  tiêu  d iệt hột g ỉấng  P hật, sẽ đọa vào trong  
b iển  khổ. Cũng như cây Đa la kh i bị chặt đứt 
đọt rồ i (như cây cau xứ ta) th ì kh ông th ể  m ọc chổi 
đ â m  tư ợ c được.

A Nan, Ta có dạy các vị B ồ-tát và A-la-hán : 
“Sau kh ỉ Ta d iệ t độ rồi, các ôn g  phải th ị h iện  
thân  hình, trong đời m ạt pháp để cứu độ các  
chúng sanh đang trầm  luân, làm  thầy sa-m ôn, 
cư sĩ, vua, quan, đồng nam, đổng nữ, cho đ ến  
h iện  đàn bà góa, kẻ dâm  nữ, người gian  giảo, 
kẻ trộm  cướp, người hàn g th ịt, kẻ buôn bán, 
để lẫn  ỉộn  trong từng lớp người, chung m ột 
nghề nghiệp , đặng giáo hóa  chúng sanh trở về  
chánh đạo”.

Nhưng các vị ấy qu yết chẳng bao giờ n ó i : 
“Ta đây thật là Bồ-tát hoặc A-la-hán v.v...” hay  
tỏ ra m ột vài cử chỉ gì làm  tiế t  lộ sự b í mật,
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để cho người ta b iế t m ình là Thánh nhơn thị 
hiện . Chỉ trừ  sau kh i m ạng chung rồi, các vị ấy  
mớỉ âm thầm  đ ể  lạ i m ột và i di tích  cho người 
b iết thôi.

LƯỢC GIẢI

Các Phật tử đọc đến đoạn này nên chú ý : Phật và Bổ-tát 
thị hiện, chúng ta không thể biết được; nếu chúng ta biết được thì 
đó không phải thiệt Phật hay Bồ-tát. Chỉ trừ khi nào các vị ấy cởi 
bỏ xác phàm, mới lưu lại một vài di tích, lúc bấy giờ chúng ta mới 
biết được. Nhưng khi biết, thì không gặp các Ngài nữa.

Như Tổ Đạt Ma hiện thân đến Trung Quốc, vua Lương Võ 
Đ ế không biết; đến khi biết được ngài là Thánh thì không còn thấy 
được ngài.

Vậy hiện nay những người tự xưng mình là Phật hay Bổ-tát 
v.v... giáng thế, thì căn cứ vào đoạn Kinh này, chúng ta thấy rõ 
ràng và chắc chắn không phải thiệt Phật hay Bồ-tát rồi, chớ nên 
tin mà bị hại.

A Nan, chính thật Bồ-tát hay A-ỉa-hán thị 
hiện, mà còn không cho người biết, tạ i sao những  
người phàm  phu lạ i dám mạo xưng là Phật, Bồ- 
tát v.v... Cũng như người cùng đinh, mà mạo xưng 
m ình là Đ ế vương, th ì sẽ bị tộ ỉ tru diệt.

A Nan, nếu  người tu hành, không đoạn trừ  
đại vọng ngữ, mà m uốn được đạo, thì cũng như  
người lấy đồ hôi tanh, tô đắp thành cái hình  
chỉên-đàn, m uốn cho thơm chừng nào lạ i càng  
hôi chừng nấy. Cái nhơn đã chẳng ngay, thì kết
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quả phải cong vậy. Những người như th ế  mà cầu  
quả Phật Bồ-đề, th ì cũng như người m uốn tự cắn  
cái rún của mình, làm sao cắn được !

A Nan, ông n ên  dạy người tu  hành  đ iều  
thứ  tư  là quyết định phải đoạn trừ đại vọng  
ngữ. Đây là lời n ó i sán g  su ốt trong sạch  của Ta, 
và các Đức P hật quá khứ chỉ dạy. Đ úng như lời 
Ta dạy đây là  gọ i là P h ật nói, trái lạ i là  Thiên  
ma Ba tuần  nói.

LƯỢC GIẢI

Bốn đoạn trên Phật ân cần nhắc nhỏ, nói đi lặp lại nhiều 
lần. Phật tử chúng ta nên ghi xương tạc dạ những lời vàng ngọc 
chỉ dạy rất thống thiết của Đức Từ phụ.
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BÀI THỨ MƯỜI BỐN
I.- Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm 
llế- A Nan cầu Phật nói lại thần chú
III.- Phật phóng quang nói thần chú
IV.- Công năng của thần chú
V.- Các vị thiên thần phát tâm bảo hộ người trì chú
VI.- Ông A Nan hỏi Phật : tu hành phải trải qua 

bao nhiêu địa vị
VII.- Phật dạy ba món tiệm thứ
VIII.- Tu hành phải trải qua năm mươi lăm địa vị 

mới đến quả Phật
IX.- Năm mươi món ma chướng (ngũ ấm ma)
X.- Mười món ma về sắc ấm :

1. Thân thể không bị chướng ngại
2. Lượm bỏ trùng sán trong thân
3. Nghe trong hư không có tiếng nói pháp
4. Thấy Phật hiện và hoa sen trổ
5. Thấy các vật báu đầy cả hư không
6. Thấy ban đêm như ban ngày
7. Thấy thân thể không biết đau
8. Thấy cảnh giới Phật hiện khắp
9. Ban đêm thấy nghe được phương xa
10. T h ân  hình biến hóa, nói pháp thông suốt.
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BÀI THỨ MƯỜI BỐN

I. PHẬT DẠY TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM

A Nan, người tu hành phải g iữ  gìn bôn  
điều  luật nghi cần  yếu  : dâm, sát, đạo, vọng cho  
trong sạch, cũng như băng tu yết, nơi tâm  
không khởi vọng  niệm  d u yên  theo  ngoại cảnh, 
th ì chún g ma kia không ỉàm  sao sanh được (vì 
trong tâm vọng động, nên ngoại ma mới ứng)ử

N ếu người nào nghiệp chướng nặng nề 
không thể trừ được, ông nên  dạy họ chí tâm  trì 
chú Lăng Nghiêm  này, thì các nghiệp chướng đều  
tiêu  d iệtệ Bằng chứng là ông cùng với nàng Ma- 
đăng-già; tình ân ái làm  chồng vợ đã khắn khít 
nhau từ nh iều  kiếp, đâu phải mới m ột đời này; 
nhờ thần chú Lăng Nghiêm  mà nàng Ma-đăng-gỉà 
nguồn tình khô cạn và được thành A-la-hán.

M a-đăng-già là  kẻ dâm  nữ, không có tâm  
tu  hành  còn  đư ợc thành quả Thánh, huống chỉ 
các ôn g  ỉà  bậc Thinh-văn, có ch í cầu  đạo vô  
thượng, lạ i trì tụn g  chú này, th ì qu yết định  
thành P hật rất dễ, cũng như thuận  gió tung  
bụi, chẳng có khó g ìệ

LƯỢC GIẢI
Trong đoạn Kinh này Phật dạy phương pháp tu hành để 

thành Phật, tóm lại có ba điều :
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1. Bất tùy phân biệt. -  Nghĩa là, khi đối cảnh không khởi 
vọng tâm phân biệt, thì tham, sân, si chẳng sanh. Tham, sân, si 
không sanh thì các nghiệp sát, đạo, dâm chẳng tạo. Nghiệp nhơn 
không tạo thì quả báo chẳng có. Nói tóm lại là “xoay các tri giác trở 
về Chơn tâm”, không duyên theo trần cảnh thì vọng niệm không 
sanh; vọng không sanh thì Chơn tâm hiện bày.

Tổ sư có dạy : “Kiến sắc phi can sắc, văn thinh bất thị thinh”; 
nghĩa là thấy sắc không can hệ gì đến sắc, nghe tiếng cũng không 
dính líu gì đến tiếng. Hay như câu : “Ngộ thinh ngộ sắc như thạch 
thượng tài hoa, kiến lợi kiến sanh như nhãn trung trước tiết” : Gặp 
sắc đẹp hay nghe tiếng hay, như hoa trồng trên đá (không dính líu 
gì); thấy tài lợi và danh vọng như bụi rớt trong con mắt. Nếu người 
đến trình độ này rồi, thì dầu vào thanh lâu hay tửu điếm cũng đều là 
đạo tràng thanh tịnh (dâm phòng tửu tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng).

2. Trì giới. -  Phải giữ gìn giới luật, trong tâm ngoài thân đều 
thanh tịnh như băng tuyết.

3. Trì chú Lăng Nghiêm. -  Nếu người nào nghiệp chướng 
nặng nề, thì phải trì tụng thần chú Lăng Nghiêm sẽ mang đặng 
thành đạo quả. Trong ba pháp tu này, bậc thượng căn, trung căn 
và hạ căn đều tu được cả. Thật là lòng từ bi của Phật vô lượng, 
mưa pháp trùm khắp, cỏ cây lớn nhỏ đều được thấm nhuần.

II. A NAN CẦU PHẬT NÓI LẠI THẦN CHÚ

Ông A Nan đứng dậy đảnh lễ Phật và kính cẩn 
bạch rằng : -  Con từ  kh i xuất gia đ ến  nay, v ì ỷ  
lạ i lòn g  thương yêu  của  P hật, ch ỉ lo h ọc rộng  
nghe nh iều , chẳn g  ch u yên  tu  tập, n ên  chẳng  
chứng được đạo quả, thành  thử  phải bị tà  thuật 
của Phạm  T hiên  bắt; trong tâm  con tuy thông  
su ốt mà năng lực kh ông được tự  do, n ên  còn  
phải nhờ ngài Văn Thù đ ến  cứu độ. Con tuy
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nhờ thần  chú Lăng N ghiêm  của P hật m ới đư ợc  

g iả i thoát, nhưng chính con chưa được nghe, 
cú i x in  Đức T hế Tôn từ  bi nói lại, k h iến  cho  
những người tu  hành  h iện  tạ i và chúng sanh  
ỉuân  h ổ i đời sau, nhờ thần  chú này mà thân  
tâm  được giả i th oát”.

III. PHẬT PHÓNG HÀO QUANG NÓI THẦN CHÚ

Khi đó từ nơi nhục kế (đảnh) của Phật, phóng ra 
hào quang trăm báu; trong hào quan xuất hiện ra hoa 
sen báu ngàn cánh. Trong hoa sen có Đức Hóa Phật 
ngồi, trên đảnh Ngài phóng ra mười dạo hào quang 
sáng suốt trăm báu. Trong mỗi đạo hào quang đều có 
thị hiện vô số thần Kim Cang : vị bưng núi, vị cầm 
bảo sử v.v... đứng khắp cả hư không. Đại chúng trông 
thấy vừa mừng vừa sợ, đều cầu Phật thương xót chở 
che và nhứt tâm chờ nghe Phật nói thần chú.

Phật nói thần chú :

(ĐỆ NHỨT)

Nam mô tá t đát tha tô già  đa da a la  ha đ ế  
tam  m iệu  tam  bổ đà tỏa. Tát đát tha P hật đà cu  
trỉ sắc n ỉ sam. Nam mô tá t bà bột đà bột địa, tá t  
đa bệ tệ . Nam mô tá t đa nẩm  tam m ỉệu  tam  bồ 
đà cu tr i nẩm . Ta xá ra bà ca tăn g  già  nẩm ề 
Nam mô lô kê A-la-hán đa nẩm. Nam mô tô lô  
đa ba na nẩm . Nam mô ta y ế t  rị đà gỉà dỉ nẩm. 
Nam mô ỉô kê tam  m iệu  già da nẩm . Tam m iệu
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già ba ra đ ể  ba đa na nẩm. Nam mô đề bà ly  sắc  
n ỏaỆ Nam mô tấ t đà da tỳ đ ịa da đà ra ly  sắc  
nỏa. Xá ba noa y ế t  ra ha ta ha ta ra ma tha  
nẩm . Nam mô bạt ra ha ma nỉ. Nam mô nhơn đà 
ra da. Nam mô bà già bà dế, ỉô đà ra da. Ô ma 
bát đế, ta  hê dạ da. Nam mô bà già  bà đế. Na ra 
dả noa da. B àn giá ma ha tam  mộ đà ra. Nam  
mô tấ t y ế t  rị đa da. Nam mô bà già bà đế. Ma 
ha ca ra da. Đ ịa rị bát ỉặc  na già raế Tỳ đà ra ba  
noa ca ra da. A địa m ục đế. Thi ma xá na nê bà  
tấ t n ê . Ma đát rị già noaể Nam mô tấ t yếu  rị đa  
da. Nam mô bà già bà đế. Đa tha già đa cu ra 
da. Nam mô bát đầu ma cu ra da. Nam mô bạc  
xà ra cu ra da. Nam mô ma n ỉ cu ra da. Nam mô 
già xà cu  ra da. Nam mô bà già  bà đế, đ ế  rị trà  
du ra tây  na, ba ra ha ra noa ra xà da, đa tha  
già  đa da. Nam mô bà già bà đ ế ẽ Nam mô a di 
đa bà da, đa tha dà đa da, a ra ha đế, tam  m ỉệu  
tam bồ đà da. Nam mô bà già bà đế, a sô bệ da, 
đa tha già đa da, a ra ha đế, tam  m ỉệu  tam  bồ 
đà da. Nam mô bà già bà đế, bệ sa xà da cu lô 
phệ trụ rị da, bác ra bà ra xà da, đa tha già đa 
da. Nam mô bà già bà đế, tam  bổ sư  tỷ đa, tá t  
lân  n ạ i ra lặc  xà da, đa tha già  đa da, a ra ha  
đế, tam  m ỉệu  tam  bổ đà da. Nam mô bà già bà 
đế, xá kê dã m ẫu na duệ, đa tha già đa đa, a ra 
ha đế, tam m iộu tam bổ đà da. Nam mô bà già  
bà đế, lặc  đác na kê đô ra xà da, đa tha dà đa
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da, a ra ha đế, tam  m ỉệu ta Bổ-đề da, đ ế  b iều  
nam mô tá t y ế t rị đa, ế  đàm  bà già  bà đa, tá t  
đát tha dà đô sắc n ỉ sam, tá t đát đa bác đác  
lam ệ Nam mô a bà ra th ị đam, bác ra đ ế  dương 
kỳ ra, tá t ra bà bộ đa y ế t ra ha, n i y ế t  ra ha y ế t  
ca ra ha nỉ, bạc ra tỷ đ ịa da sất đà nể , a ca ra 
m ật rị trụ, bác rị đát ra da nảnh y ế t  rị, tá t ra 
bà bàn đà na m ục xoa nỉ, tá t ra bà đột sắc tra  
đột tấ t phạp, bát na n ể  ph ạt ra ni, giả  đô ra 
thất đ ế  nẩm, y ế t  ra ha ta ha tá t ra nhả xà, tỷ  đa  
băng ta na y ế t rị, a sắc tra băn g xá đ ế  nẩm, na  
xoa sá t đác ra nhả xà, ba ra tá t đà na y ế t rị, a 
sắc tra nẩm , m a ha y ế t  ra ha nhả xà , tỳ  đa băn g  
tá t na y ế t  rị, tá t bà xá đô ỉô n ể  bà ra nhả xà, hô  
ỉam đột tấ t phạp, nan giá  na xá ni, tỷ  sa xá tấ t  
đác ra, a k iế t n ỉ ô đà ca ra nhã xà, a bác ra th ị 
đa cu ra, m a ha b ác ra ch iến  trì, m a ha đ iệp  đa, 
ma ha đ ế  xà, ma ha th u ế  đa xa bà ra, ma ha bạt 
ra bàn đà ra bà tấ t nể, a rị da đa ra, tỳ  rị cu  tri, 
thệ bà tỳ  xà da, bạt xà ra ma lễ  để, tỳ  xá lô đa, 
bột đằng võng ca, bạt xà ra c h ế  hắt na a giá, 
ma ra c h ế  bà bác ra chất đa, bạt xà ra th iện  trì, 
rỳ xá ra giá, p h iến  đa xá bệ đề bà bổ th ị đa, tô  
ma lô ba, ma ha th u ế  đa, a rị da đa ra, ma ha bà  
ra a bác ra, bạt xà ra thường y ế t ra c h ế  bà, bạc  
xà ra cu ma rị, cu lam đà rị, bạt xà ra hắc tá t 
đa giá, tỳ địa gia k ỉền  giá na ma rị ca, khuất tô 
m ẫu bà y ế t ra đa na, bệ lô giá na cu rị da, dạ ra
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th ố  sắc n i sam, tỳ c h iế t lam bà ma ni giá, bạt xà  
ra ca na ca ba ra bà, lô xà na bạt xà ra đốn trỉ 
giá , th u ế  đa giá ca m a ra sá t xa th i ba ra bà, ế  
đ ế  di đế, m ẫu đà ra y ế t  noa, ta  bệ ra sám , quật 
phạm  đô, ấn  th ố  na mạ mạ tỏa.

(ĐỆ NHỊ)

Ô hồn g rị sắc y ế t  noa, bác lặc  xá tấ t đa, tá t  
đát tha già đô sắc n ỉ sam. Hổ hồn g đô ỉô  ung  
chim  bà na. Hổ hổn g  đô lô  ung tấ t đam bà na. 
Hổ hôn g đô lô ung ba ra sắc địa da tam  bác xá  
noa y ế t raễ Hổ hồn g  đô lô ung, tá t bà dược xoa  
hắc ra sá t ta, y ế t  ra ha nhã xà, tỳ  đằng băng tá t  
na y ế t  ra. Hổ hổn g  đô ỉô  ung, giả đô ra th ỉ để  
nẩm  y ế t ra ha ta ha tá t ra nẩm , tỳ đằng băng  
tá t na raề Hổ hồn g  đô lô ung, ra xoa, bà già  
phạm  tát đát tha g ià  đô sắc n ỉ sam, ba ra điểm  
xà k iế t rị, ma ha ta  ha tá t ra, bột thọ ta ha tá t  
ra th ất rị sa, cu  tri ta ha tá t nê đ ế  lệ , a tệ dề th ị 
bà rị đa, tra tra anh ca ma ha bạt xà ỉô đà ra, 
đ ế  rị bồ đà na, man trà ra, ô hồng, ta  tấ t đ ế  bạc  
bà đô, mạ mạ, ấn  th ố  na mạ mạ tỏa.

(ĐỆ TAM)

Ra xà bà dạ, chủ ra bạt dạ, a kỳ n i bà dạ, ô 
đà ca bà dạ, tỳ xa bà dạ, xá tất đa ra bà dạ, bà 
ra chước y ế t ra bà dạ, đột sắc xoa bà rạ, a xá nể  
bà dạ, a ca ra m ật rị trụ bà dạ, đà ra n i bộ di
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kiếm  ba già ba đà bà dạ, ô ra ca bà đa bà dạ, lặc  
xà đàng trà bà dạ, na già  bà dạ, tỳ  đ iều  đát bà 
dạ, tô ba ra noa bà dạ, dược xoa y ế t ra ha, ra 
xoa tư  y ế t ra ha, tấ t rị đa yết ra ha, tỳ xá giá  
y ế t ra ha, bộ đa y ế t ra ha, CƯU bàn trà y ế t ra ha, 
bổ đơn na y ế t ra ha, ca tra bổ đơn na y ế t ra ha, 
tấ t k iền  độ y ế t ra ha, a bá tấ t ma ra y ế t  ra ha, ô 
đàn ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, hê rị bà  
đ ế  y ế t ra ha, xả đa ha rị nẩm , yết bà ha rị nẩm, 
lô địa ra ha rị nấm, man ta ha rị nẩm, mê đà ha  
rị nẩm, ma xà ha rị nẩm, xà đa ha rị nữ, th ị tỷ  
đa ha rị nậm , tỳ đa ha rị nẩm, ba đà ha rị nẩm, 
a du giá ha rị nữ, chất đa ha rị nữ, đ ế  sam tát 
bệ sam, tá t bà y ế t ra ha nấm , tỳ đà dạ xà sân đà  
dạ đi, kê ra dạ di, ba rị bạt ra giả ca hất rị đởm, 
tỳ  đà dạ xà sân  đà dạ di, kê ra da dị, trà d iễn  nỉ 
hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân  đà dạ di, kê ra dạ  
di, ma ha bát du bác đát dạ, lô đà ra hất rị đởm, 
tỳ  đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ dỉ, na ra dạ 
noa h ất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra  
dạ di, dát dỏa già lô trà tây  hất rị đởm, tỳ dà dạ  
xà sân  đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha ca ra ma đát 
rị già noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân  đà dạ di 
ca ba rị ca hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân  dà dạ di, 
kê ra dạ di, xà dạ y ế t ra, ma độ yết ra, tá t bà ra 
tha ta đạt na hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân  đà dạ, 
di, kê ra dạ di, giả dốt ra bà kề nễ hất rị đởm, 
tỳ  đà dạ xà sân  đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ rị
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dương hất rị tri, nan đà kê sa ra dà noa bác đế, 
sách  hê dạ hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ dỉ, 
kê ra dạ di, na y ế t na xá ra bà noa hất rị đởm, 
tỳ  đà dạ xà sân  đà dạ dỉ, kê ra dị di, A-ỉa-hán 
hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ 
di, tỳ  đa ra già hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà 
dạ di, kê ra dạ dỉ, bạt xà ra ba nể, cu hê dạ, cu  
hê dạ ca địa bát đ ế  hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân  
đà dạ di, kê ra dạ di, ra xoa võng bà già  phạm, 
ấn th ế  na mạ m ạ tỏa.

(ĐỆ TỨ)

Bà già phạm, tát đá đa tát đát raể Nam mô 
tý đô đế, a tất đa na ra ỉặc ca, ba ra bà tất phổ 
tra, tỳ  ca tát đát đa bác đ ế  rị, thập phật ra thập  
phật ra, đà ra đà ra, tần đà ra tần  đà ra, sân đà 
sân đà. Hổ hồng, hổ hồng, phấn tra phấn tra, 
phấn tra, phấn tra, phấn tra ta ha, hê hê phấn, a 
mâu ca da phấn, a ba ra đề ha đa phấn, ba ra ba  
ra đà phấn, a tố  ra tỳ đà ra ba ca phấn, tát bà đề 
bệ tệ phấn, tát bà na già tệ phấn, tát bà dược 
xoa tệ phấn, tát bà k ỉền  thát bà tệ phấn, tát bà 
bổ đơn na tệ phấn, ca ra bổ đơn na tệ phấn tát 
bà đột ỉang chỉ đ ế  tệ phấn, tát bà đột sáp tỷ lê  
hất sắc đ ế  tệ phấn, tát bà thập bà lê tệ phấn, tát 
bà a bá tất ma ỉê tệ phấn, tát bà xá ra bà noa tệ  
phấn, tát bà địa đ ế  kê tệ phấn, tát bà đát ma đà 
kê tệ phấn, tát bà tỳ đà da ra thệ giá lê  tệ phấn,
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xà dạ yết ra ma độ yết ra, tát bà dạ tha ta đà kê 
tệ phấn, tỳ địa dạ giá lê tệ phấn, giả đô ra phược 
kỳ nê tệ phấn, bạt xà ra cu ma rị, tỳ đà dạ ra thệ 
tệ phấn, ma ha ba ra đỉnh dương xoa kỳ rị tệ  
phấn, bạt xà ra thương yết ra dạ, ba ra trượng kỳ  
ra xà da phấn, ma ha ca ra dạ, ma ha mạc đát rị 
ca noa. Nam mô ta yết rị đa dạ phấn, tỉ sắc noa  
tỳ duệ phấn, bột ra ha mâu nỉ duệ phấn, a kỳ ni 
duệ phấn, ma ha yết rị duệ phấn, yế t ra đàn tri 
duệ phấn, m ỉệc đát rị duệ phấn, lao đát rị duệ  
phấn, giá văn trà duệ phấn, yết la ra dát rị duệ 
phấn, ca bát rị duệ phấn, a địa m ục chất đa ca  
thỉ ma xá na, bà tư  n ể  duệ phấn, d iễn  k ết chất, 
tát đỏa bà tỏa, mạ m ạ ấn th ố  na mạ mạ tỏa.

(ĐỆ NGŨ)

Đột sắc tra chất đa, a mạc đát rị chất đa, ô 
xà  ha ra, già bà ha ra, già bà ha ra, lô  địa ra ha  
ra, bà ta ha ra, ma xà ha ra, xà đa ha ra, th ỉ tỷ  
đa ha ra, bạt ỈƯỢc dạ ha ra, k ỉền  đà ha ra, b ố  sử  
ba ha ra, phả ra ha ra, bà tỏa  ha ra, bác ba chất 
đa, đột sắc tra chất đa, ỉao đà ra chất đa, dược 
xoa yết ra ha, ra sắt ta y ế t ra ha, b ế  lệ  đa yết ra 
ha, tỳ xá giá y ế t ra ha, bộ đa yết ra ha, CƯ U bàn  
trà y ế t ra ha, tất k ỉền  đà yết ra ha, ô đát ma đà 
y ế t ra ha, xa dạ yết ra ha, a bá tát ma ra y ế t ra 
ha, trạch khê cách trà kỳ n i yế t ra ha, rị Phật đ ế  
yết ra ha, xà di ca yết ra ha, xá cu ni yế t ra ha,
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mộ đà ra nan địa ca yết ra ha, a ỉam bà yết ra 
ha, k iền  độ ma mi y ế t ra ha, thập phạt ra yên  ca 
hê ca, trị đ ế  dược ca, đát lệ  đ ế  dược ca, giả đồ 
thác ca, nỉ đề thập phạt ra, tỷ  sam ma thập phạt 
ra, bạt để ca, tỷ để ca, thất lệ sắc m ật ca, ta nể  
bát để ca, bát bà thập phạt ra, thất lô k iết đế, 
m ạt đà bệ đạt ỉô ch ế  kiếm , a ỷ lô kiềm , m ục khê 
lô kiềm , yết rị đột lô kiềm , yế t ra ha yết lam, yết  
noa du lam, đản đa du lam, hất rị dạ du lam, m ạt 
mạ du ỉam, bạt rị thất bà du ỉam, tỷ lậ t sắc tra  
du lam, ô đà ra du lam, y ế t tri du lam, bạt tất đ ế  
du lam, ô lô du ỉam, thường già du lam, hắc tất 
đa du lam, bạt đà du lam, ta phòng án già bát ra 
trượng già du lam, bộ đa tỷ đa trà trà kỳ nỉ thập  
bà ra, đà đột ỉô  ca k iến  đốt ỉô  k iế t tri, bà ỉộ đa 
tỳ, tát bát lô ha lăng già, du xa đát ra, ta na yết  
ra tỳ sa dụ ca, a kỳ n i ô đà ca, m ạt ra bê ra k iến  
đa ra, a ca ra m ật rị đốt đát ỉỉểm  bộ ca, địa ỉật 
ỉặc tra, tỷ rị sắc chất ca, tát bà na cu ra, tứ  dẫn  
già tệ  yết ra ri dược xoa đác ra sô, m ạc ra th ị 
phệ đ ế  sam ta bệ sam, tất đát đa bác đát ra, ma 
ha bạc xà ỉô sắc n ỉ sam, ma ha bát lặc trượng kỳ  
lam, dạ ba đột đà xá du xà na, b iện  đát lệ noa, 
tỳ  đà da bàn đàm  ca lô dỉ đ ế  thù bàn đàm ca lô 
di, bát ra tỳ đà bàn đàm  ca ỉô dỉ đát d iệt tha.

Án a na lệ , tỳ  xá  đề bệ ra bạt xà ra đà rị, 
bàn đà bàn đà nể, bàn  xà ra bàn  ni phấn. Hổ 
hồn g đô lô ung phấn, ta bà h aỂ
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Lược GIẢI
Tổ Đơn Hà nói : Từ xưa đến nay không có ai dịch nghĩa thần 

chú. Vì có năm nguyên nhân : 1. Lời bí mật của Phật, duy có Phật 
với Phật mới biết, ngoài các vị Thánh cũng không thể biết đượcỄ 2. 
V] một chữ hoặc một câu có hàm vô số nghĩa. 3. Hoặc tên của 
các vị quỷ thần, kêu gọi các vị ấy liền đến để bảo hộ người tu. 4. 
Mặt ấn của chư Phật, kẻ âm người dương đều phải tuân theo, 
cũng như ấn sắc của nhà vua. 5. Người chí tâm tụng trì, sẽ được 
diệt trừ tội nặng và mau chứng quả Thánh.

Các nhà phiên âm có khác, song hành giả chí tâm trì tụng 
một bổn nào cũng đều được hiệu quả.

IV. CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ

Á Nan, mười phương các Đức Như Lai đ ều  
nhờ “tâm  chú” này  mà hàn g phục các ma, ngăn  
dẹp  n goạ i đạo, được thành  quả Phật. Mười 
phương chư  P h ật đ ều  nhờ "tâm chú” này mà 
cứu độ tấ t cả chúng sanh khỏi các ta i nạn  khổ  
não như  thủ y tai, hỏa tai, cơ cẩn v .vỄẵẳ và cứu độ  
chúng sanh ở  đ ịa ngục, ngạ quỷ, sú c sanh, đ ều  
được g iả i thoát.

Các ôn g  ỉà  hàn g Thinh-văn hữu h ọc chưa  
kh ỏi lu ân  hồi, ph át tâm  cầu  quả A-la-hán n ếu  
không trì chú này, mà m uốn cho khỏi các ma 
chướng th ì không th ể  được.

Sau khỉ Ta d iệt độ, các chúng sanh đời sau, 
n ếu  có người trì tụng chú này, th ì các tai nạn  : 
thủy tai, hỏa hoạn, thuếc độc, độc trùng, ác thú, 
yêu  tỉnh, quỷ quái v.v... đều  chẳng hại được.
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N ếu người phạm  tộ i ngũ nghịch, phá trai, 
phạm  giới, khi chí tâm  trì chú này, th ì các tội 
đều tiêu , cũng như nước nóng làm  giá tanế 
Những người không con, m uốn cầu  con, tụng  
chú này sẽ được con, cầu trường thọ v.v... được 
trường thọ, m ỗi m ỗi đều  như ý ngu yệnề

V. CÁC VỊ THIÊN THẦN PHÁT NGUYỆN BẢO HỘ NGƯỜI 
TRÌ CHÚ

Khi Phật nói thần chú này rồi, trong hội có vô 
số thần Kim Cang, đồng lạy Phật và phát lời thệ 
nguyện : -  Chứng con xin  sẽ thàn h  tâm  bảo hộ  
người trì chú này.

Lại có vô số các vị chư Thiên và Thánh Thần 
đều đứng dậy lạy Phật và phát nguyện bảo hộ người 
trì chú này, khiến cho họ khỏi các ma chướng và mau 
đặng thành đạo vô thượng Bồ-đề.

Lại có vô số vị Kim Cang Tạng Bồ-tát, đồng 
đứng trước Phật, phát lời thệ rằng :

-  Con tu hành chẳng chịu  vào Niết-bàn, 
nguyện ở lạ i đời sau để theo bảo hộ người tu  
hành, không cho các loài ác ma đến  nh iễu  hại, 
chúng nó phải ở  cách xa người tu ngoài mười do 
tuần. N ếu có loài ác ma nào la i vãng đ ến  ngtíời 
trì chú này, th ì con dùng cây báo-sử đánh nó nát 
như bụi để cho người tu hành được như nguyện.
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VI. ÔNG A NAN HỎI PHẬT TU HÀNH PHẢI TRẢI QUA 
BAO NHIÊU ĐỊA VỊ MỚI ĐƯỢC THÀNH PHẬT

A Nan đứng dậy lạy Phật và thưa rằng : -  B ạch  
T hế Tôn, người tu  hành  từ  khi phát tâm  cho  
đ ến  thành Phật, phải trả i qua bao n h iêu  địa vị, 
và thứ lớp tu hành  như th ế  nào ? Xin P hật từ  bi 
chỉ dạy cho kẻ m ê m uội này.

Phật khen ông A Nan và dạy rằng : -  Ta sẽ  vì 
các ông  và chúng sanh đời sau cầu  quả Đạỉ 
thừa, chỉ dạy con đường tu hành từ  địa v ị phàm  
phu, cho đ ến  kh i vào Đ ại N iết-bàn, vậy  các ông  
phải chăm  chú nghe Ta chỉ dạy :

-  A Nan, các ông  p h ải b iế t : Từ nơi chơn  
tâm  thanh tịnh, rời các danh tướng, không có 
th ế  giới và chúng sanh, vì vọng động n ên  có 
sanh, nhơn sanh có diệt; sanh d iệ t cũng đ ều  là  
vọng, d iệ t h ế t vọng gọ i là  chơn, th ế  gọ i là  vô 
thượng Bồ-đề và Đ ại N iết-bàn là  hai quả  
chuyển  y của Như Lai vậ y ề

VII. PHẬT DẠY BA MÓN TIỆM THỨ

-  A Nan, ông  nay m uốn tu hành  để thành  
P hật, th ì phải tuần  tự  y theo  ba m ón tiệm  thứ  
này, mới có th ể  d iệ t trừ  được gốc rễ của loạn  
tưởng, cũng như người m uốn súc sạch  cá i bình  
dể đựng đồ quí, th ì trước phải đổ đồ độc ra, k ế  
dùng tro chùi rửa, sau dùng nước nón g và chất
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thơm rửa lạ i th iệ t sạch, rồi m ới có th ể  dựng vị 
cam lồ đư ợc.

Ba m ón tiệm  thứ  là :

1. Trừ các trợ duyên bên ngoài. -  Ăn, không  
n ên  ăn  những vật không hựp với người tu  hành, 
như ăn  th ịt u ốn g  rượu và ngũ v ị tâ n  v.v... Ngũ  
vị tân, ăn  sốn g  th ì nó tăn g  trưởng tánh  nóng  
giận, ăn  ch ín  hay sanh tham  dục, tụn g Kỉnh trì 
chú chẳng h iệu  nghiệm , Thánh thần  không bảo  
hộ. Còn chỗ ở  tu  th ì p h ải tìm  chỗ nào cho hợp 
với hoàn  cảnh  của người tu  hành.

2. Trừ các chánh nhơn bên trong. -  Cốt yếu  là  
hành giả  p h ải ngh iêm  trì tịnh  giới, không dâm, 
sát, đạo và vọng, gìn  giữ  ngoài thân  không  
phạm , trong tâm  không động, thân  và tâm  đều  
thanh tịnh  như băn g tuyết.

3. Trừ các nghiệp hiện tiền. -  Khi tiếp  xúc với 
trần cảnh, không khởi vọng niệm  phân b iệt theo  
sáu trần, xoay các cảm  giác trở về bản tâm  
thanh tịnh. Do ngoài không duyên  theo trần  
cảnh, trong sáu căn không vọng động, đồng m ột 
th ể  thanh tịnh, n ên  mười phương th ế  giới đều  
được thanh tịnh  sáng suất; cũng như trong ngọc  
lưu ly có hàm  chứa m ặt trăng sáng. Hành giả lúc  
bấy giờ thân tâm  thơ thớỉ, chứng đặng vô sanh  
pháp nhẫn, mười phương chư Phật đều h iện
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trong tâm  người ấy. Từ đây hành giả lần  lần  
tăng tiến  tu hành, tiến  lên  các quả Thánh.

VIII. HÀNH GIẢ PHẢI TRẢI QUA 55 ĐỊA VỊ MỚI ĐẾN 
QUẢ PHẬT

-  A Nan, người tu hành khỉ ái dục khô khan, 
sáu căn không còn chạy theo sáu trần nhiểm  
trước, lúc bấy giờ chỉ có trí huệ khô khan, chưa 
thấm  nhuần nước pháp của Phật. Đây là địa vị 
đầu tiên  tên  Càn huệ địa (huệ khô), lần  lần  tấn  tu  
vào địa vị Thập tín  (mười món tin ):

1.- Tín tâm  trụ

3.- Tinh tấn  tâm

5.- Đ ịnh Tâm trụ

7.- Hộ pháp tâm

9.- Giới tâm  trụ

2.- N iệm  tâm  trụ

4.- Huệ tâm  trụ

6.- Bất thối tâm

8,- H ồi hưởng tâm

10,- N guyện tâm  trụ

MÃN ĐỊA VỊ THẬP TÍN ĐẾN THẬP TRỤ

1.- P hát tâm  trụ

2.- Trị đ ịa trụ

3.- Tu hành trụ

4.- Sanh quí trụ

5.- Phương tiện

cụ túc trụ

6.- Chánh tâm  trụ

7.- Bất th ố i trụ

8.- Đồng chơn trụ

9ẳ- Pháp vương tự  trụ

10.- Quán đảnh trụ
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MÃN THẬP TRỤ ĐẾN THẬP HẠNH 

1Ế- Hoan hỷ hạnh 6.- T hiện  h iện  hạnh

2.- N h iêu  ích hạnh 7.- Vô trước hạnh

3.- Vô sân  hận hạnh 8.- Tôn trọng hạnh

4.- Vô tận  hạnh 9.- T h iện  pháp hạnh

5.- Ly sỉ loạn  hạnh 10.- Chơn th ật hạnh  

MÃN THẬP HẠNH ĐẾN THẬP Hồl HƯỚNG

1.- Cứu độ nhứt th ế  chúng sanh, ly  chúng  
sanh tướng h ồi hướng.

2.- B ất hoại h ổ i hướng

3.- Đ ẳng nhứt th ế  P hật h ồ i hưởng

4.- Chí nhứt th ế  xứ  h ồ i hướng

5.- Vô tận  công đức tạn g  h ồ i hướng

6.- Tùy thuận bình đẳng th iện  căn hồi hướng

7 .-Tùy thuận đẳng quán nhứt th ế  chúng  
sanh h ổ i hướng

8.- Chơn như tướng h ồ i hướng

9.- V ô  p h ư ợ c g iả i  th o á t  h ồ i  h ư ớ n g

10.- Pháp giới vô lượng h ồ i hướng

MÃN THẬP HỒI HƯỚNG ĐẾN TỨ GIA HẠNH 

1.- N oãn địa 2.- Đ ảnh địa
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3.- N hẫn địa 4.- T hế đệ nhứt địa

MÃN TỨ GIA HẠNH ĐẾN THẬP ĐỊA

1.- Hoan hỷ địa 2.- Ly cấu địa

3.- P hát quang địa 4.- D iệm  huệ địa

5.- Nan thắng địa 6ẳ- H iện  tiền  địa

7.- V iễn  hành địa 8.- B ất động địa
9.- T hiện  huệ địa 10.- Pháp vân  địa

(Khi nãm Thập địa đến địa vị Đẳng giác, qua 
Đẳng giác đến Diệu giác tức là Phật. Trừ địa vị Càn 
huệ ra, thì từ địa vị Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, 
Thập hồi hướng, Tứ gia hạnh, Thập địa và Đẳng giác, 
nghĩa là phải trải qua 55 địa vị này mới được quả Phật.

Song trong khi trải qua 55 địa vị này, phải gặp 
50 món ma là những điều nguy hiểm nhứt trên đường 
tu hành).

IX. 50 MÓN MA CHƯỚNG (NGŨ ẤM MA)

Thuyết pháp gần xong, Đức Như Lai đứng dậy, 
tay vịn ghế thất bửu, kêu ngài A Nan và đại chúng 
dạy thêm rằng :

-  Các ông chưa rõ trên  đường tu  hành, còn  
gặp n h iều  cảnh ma rất là nguy hiểm . N ếu  các  
ông không b iế t trước, sanh tâm  tà k iến  th ì đọa  
vào ác đạo, cũng như người nhận lầm  giặc làm  
con, th ì bị hại chẳng ít. Vậy các ông  phải chăm  
chú nghe, Ta sẽ chín chắn  chỉ dạy cho.
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Này A Nan, tấ t cả chúng sanh cùng với 
người mười phương chư Phật, đồng m ột bản  th ể  
chơn tâm  thanh tịnh  không haỉ. Bởi các ông  bị 
vô m inh vọn g  tưởng, n ên  sanh ra mười phương  
hư không và th ế  giởi nh iều  như v i trần, nhưng  
mười phương hư không và hằn g  sa th ế  giới đó 
đ ều  sanh ở  trong chơn tâm  của các ông, chẳng  
khác nào m ột đ iểm  m ây nhỏ sanh trong trời 
xanh. N ếu  người ngộ được chơn tâm  rồi th ì 
mười phương hư  không và th ế  giới đều  tiêu  hết.

Bởi các loà i ma kia thấy người tu hành, 
sanh tâm  lo sợ cho bà con quyến  thuộc của  
chúng sẽ t iê u  d iệt, n ên  chúng dùng đủ thần  lực  
đến  n h iễu  h ạ i người tu. Chúng nó cũng đủ năm  
phép thần  thôn g b iến  hóa chỉ chưa được lậu  
tận  thông.

Mặc dầu  chúng đủ năm  phép  thần thông  
và sức m ạnh, song vẫn  còn  ở trong vòng trần  
lao; n ếu  các ông  trong khỉ tu  th ỉền  tâm  được 
thanh tịnh  sán g  suốt, không vọng động, th ì 
chúng ma k ia  không làm  sao h ạ i được. Cũng 
như dao chặt xuốn g nước, gió th ổ i ánh sáng, 
hoàn toàn  kh ông dính líu  gì. Chúng ma kia phải 
lần  lần  tiêu  d iệ t như băng bị nước nóng c h ế  
vào và tố i tăm  bị ánh sán g phá trừ; chỉ lo m ột 
điều  là  các ông  cũng như chủ nhà, nếu  chủ nhà  
mê m uội rồi th ì các ma chướng kia như khách
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dễ bề n h iễu  hại, rồ i các ông  trở làm  con cá i của  
ma, sau thành người ma.

M a-đăng-già là  thứ ma yếu  hèn , nó ch ỉ làm  
cho ông phá m ột giới trong tám  m uôn giớ i mà 
thôi, nhờ tâm  ôn g  thanh tịnh  n ên  chẳn g  bị trầm  
luân. Còn các chúng ma này rất là  nguy hiểm , 
nó phá tan giới thân  huệ m ạng làm  cho ông  
n h iều  k iếp  luân  hồi. Chẳng khác nào như ông  
quan lớn bị cách  chức, gia tà i sự  sản  bị tịch  
thâu , trở thành m ột người dân trắng, không th ể  
cầu  cứu với ai được.

X. MƯỜI MÓN MA VÊ SẮC ẤM

1.- THÂN THỂ KHÔNG BỊ CHƯỚNG NGẠI

N ày A Nan, người trong khi tu th iền  do sức  
dụng công, n ên  tâm  tánh được nh iệm  m ầu sán g  
suốt, tự  thấy th ân  th ể  m ình trong g iây  phút 
qua lạ i tự  tại, không bị cá i gì làm  chướng ngại. 
Vì dụng công tu lu yện  n ên  tạm  h iện  ra các v iệc  
như vậy, không phải là chứng Thánh; n ếu  sanh  
tâm  nghĩ m ình chứng Thánh, th ì b ị ma cám  dỗ.

2,- LƯỢM B ỏ TRÙNG ĐỘC TRONG THÂN

A Nan, hành  giả trong lúc dụng côn g  tu  
th iền , thoạt thấy thân th ể  m ình trong suốt, các  
loà i trù ng độc, sên  bò qua lại, rồi lượm bỏ ra 
ngoài mà thân  không đau đớn. Vì dụng công tu  
lu yện  n ên  tạm  h iện  ra cảnh như vậy, không

605



p h ải chứng Thánh. N ếu nghĩ m ình chứng  
Thánh th ì bị ma nó cám  dỗ.

3,- NGHE TRONG HƯ KHÔNG CÓ TIÊNG NÓI 
PHÁP

H ành giả  trong lúc tu  th iền , nghe trong hư  
kh ông có tiến g  th u yết pháp, hoặc nghe Thánh, 
H iền, T iên, P h ật trong mười phương th ế  giới 
đ ều  n ó i ra nghĩa lý  nh iệm  m ầu. Đ ây vì hành giả  
dụng công  tu  lu yện  n ên  tự tâm  b iến  h iện  ra  
cảnh  giới như vậy, không p h ải chứng Thánh, 
n ếu  nghĩ m ình chứng Thánh, th ì b ị ma ám  ảnh.

4,- THẤY PHẬT HIỆN VÀ HOA SEN TRỔ

Người tu  th iền  định, kh i tâm  thanh tịnh  
rồi, tự  ph át ra ánh sáng. Lúc bấy giờ thấy  mười 
phương đ ều  h iện  ra sắc vàng, tấ t cả các vật  
loạ i hóa  thàn h  P hật cả. Lại th ấy  Đức P hật Tỳ 
Lô Giá Na ngồi trên  đài th iên  quang, các Đức 
P hật ngồ i xung quanh và có vô sô' hoa sen  đổng  
thời xuất h iện . Đây do hành  giả dụng công  tu  
th iền , n ên  thấy có các cảnh  tạm  h iện  ra như  
vậy, kh ông phải là chứng Thánh; n ếu  nghĩ 
m ình chứng Thánh, th ì bị ma cám  dỗế

5,- THẤY CÁC VẬT BÁU ĐẦY cả  h ư  k h ô n g

Người trong khi tu th iền  thấy mười phương 
hư không đều  thành bảy báu, nào màu xanh, sắc
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vàng, đỏ, trắng, h iện  ra vô số, mà chẳng chướng 
ngại nhau. Đây do trong lúc tu th iền , vì hành  
giả dụng công đè nén  vọng niệm  thái quá, nên  
nó b iến  h iện  ra các cảnh như vậy, không phải 
chứng Thánh; n ếu  nghĩ m ình chứng Thánh, thì 
bị ma cám dỗẳ

6,- THẤY BAN ĐÊM NHƯ BAN NGÀY

Người tu th iền  định, do tâm  y ên  tịnh  n ên  
phát ra ánh sáng. Lức bấy giờ  m ặc dù nửa đêm , 
ở trong nhà tố i mà vẫn  thấy  rõ h ế t cả m ọi vật, 
không khác ch i ban ngày. Vì hành  giả dụng  
công tu  lu yện  n ên  tạm  h iện  ra cảnh  như vậy, 
không phải chứng Thánh; n ếu  cho m ình chứng  
Thánh, th ì bị ma cám  dỗ.

7,- THÂN THỂ KHÔNG BIÊT ĐAU

Người tu th iền  định đến  khỉ tâm  tánh được 
rỗng không, th ì thân th ể  chẳng b iế t đau. Lúc 
bấy giờ lửa đốt không cháy, dao chặt không đau. 
Đây do sức dụng tâm  tu luyện  của hành giả nên  
tạm dược như vậy, không phải chứng Thánh; 
nếu  cho m ình chứng Thánh, th ì b ị ma cám  dỗ.

8,- THẤY CẢNH GIỚI PHẬT HIỆN KHẮP NƠI

Người tu th iền  dinh do dụng công cùng tột, 
nên thấy mười phương núi sông toàn cả th ế  giới 
đều biến  thành cõi Phật, đủ cả bảy món báu  
chiếu sáng khắp giáp. Lại thấy hằng sa chư Phật
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ở trong cung đ iện  tốt đẹp h iện  dầy cả hư không. 
Trông lên  trên  thì thấy các cung trời, xem  trở 
xuông lại thấy h ết các cõi địa ngục đều không có 
chướng ngại. Đây do lúc tu th iền , vì hành giả 
ngưng vọng tưởng lâu  ngày, nên  nó hóa h iện  như  
vậy, không phải chứng Thánh; nếu  cho mình  
chứng Thánh, th ì bị dọa vào đường tà.

9,- BAN ĐÊM THẤY, NGHE ĐƯỢC PHƯƠNG XA

Trong khi tu  th iền , do tâm  tham cứu sâu xa, 
n ên  trong ỉúc giữa đêm  thấy được nào là chợ  
búa, đường sá, bà con họ hàng ở các phương xa, 
hoặc nghe được tiến g  nói. Đây do hành giả kiềm  
thúc cá i vọng tâm  thái quá, n ên  tạm h iện  ra như  
vậy, không phải chứng Thánh; nếu  cho m ình  
chứng Thánh, th ì đọa vào đường tà.

10.- THÂN HÌNH BIẾN HÓA, NÓI PHÁP THÔNG 
SUỐT

Trong khỉ tu  th iền , do hành giả dụng tâm  
tham  cứu cùng tột, n ên  thấy có các vị Thiện tri 
thức, chỉ tron g  g iây  phứt mà thân m ình b iến  hóa  
nh iều  cách. Đây do trong khỉ tu th iền  vì hành  
giả sanh tâm  chấp trước, n ên  bị ma ám ảnh, làm  
cho người này thông suốt nghĩa mầu, nói pháp  
vô ngại, không phải chứng Thánh; nếu  chẳng  
chấp trước thì cảnh ma này lần  lần tiêu; còn cho 
m ình chứng Thánh th ì bị đọa vào cảnh ma.
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TÓM LẠI
N ày A Nan ! Mười cảnh  ma này, đ ều  do 

trong lúc tu  th iền , hành giả dụng tâm  phá trừ  
sắc ấm, n ên  nó b iến  h iện  ra các cảnh  như vậy. 
N ếu khi gặp những cảnh  ấy, mê lầm  không  
b iết, cho m ình đã chứng Thánh th ì bị ma nó ám  
ảnh, rồỉ sanh ra đại vọng  ngữ, n ói m ình thành  
đạo chứng quả v.v..ẵ sau kh i ch ết rồi đọa vào  
địa ngụ c vô gián. Vậy kh i Ta nhập d iệ t rồi, các  
ôn g  n ên  y lờ i Ta dạy, đem  những v iệc  m a này, 
giảng dạy cho người tu  hành đời sau, bảo hộ  
người tu  hành đặng đạo quả, chớ đ ể  cho họ bị 
th iên  ma n h iễu  hại.

<$ề
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BÀI THỨ MƯỜI LĂM
I.- Mười món ma vể thọ ấm :

1 Ễ T h ấy  loài vật, thương khóc

2. C h í dõng m ãnh bằng Phật

3. Tâm  nghĩ tưởng khô khan

4. Đ ặng  chút ít cho là đầy đủ

5. Tâm  buồn rầu vô hạn

6. Vui cười không thôi
7. Sanh đại ngã m ạn

8. Tâm  sanh khinh an

9. C h ấp  không

10. Vì quá tham ái nên sanh ra cuồng

II.- Mười món ma về tưỏng ấm :
1. Tham  cầu diệu dụng

2. Tham  cầu du ngoạn

3. C ầu  ngộ Chơn lý

4. Móng tâm muốn biết nguồn gốc của muôn loài

5. Tham  cầu cảm  ứng linh nghiệm

6. Tham  cầu ở chỗ vắng vẻ u tịch

7. Tham  cầu biết kiếp trước

8. Tham  cầu thần thông

9. Tham  cầu không không

10. Tham  cầu sống lâu
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BÀI THỨ MƯỜI LÃM

I. MƯỜI MÓN MA VỀ THỌ ẤM :

1.- THẤY LOÀI VẬT, THƯƠNG KHÓC

Này A Nan, người tu  th iền  định kh i phá trừ  
sắc ấm rổỉ, tâm  trí sán g  suốt, do hành giả dụng  
công dằn ép  các vọng tưởng thái hóa, n ên  phát 
sanh lòng thương xót các loà i vật vô cùng, cho  
đến  thấy loài m òng m uỗi, thương cũng như con  
ruột, thương cho đ ến  n ỗ i sa nước m ắt khóc  
ròng. N ếu hành giả giác ngộ th ì cảnh  ấy  lần  lần  
tiêu  hết, không có hại chỉ; còn mê lầm  không  
b iết, th ì bị ma sầu  bi ám ảnh vào tâm , rồ i thấy  
người tự  khóc ròng, tâm  m ất chánh định, sau  
khi ch ết rồi đọa vào cảnh  ma.

2,- CHÍ DÕNG MÃNH BANG PHẬT

Này A Nan, người tu th iền  định khi sắc  ấm  
tiêu , thọ ấm h iện  bày, thấy có n h iều  đ iều  linh  
ứng và những cảnh  tố t dẹp  h iện  ra. Vì trong  
lòng cảm  khích thái quá, n ên  hành giả phát 
tâm  đại dõng m ãnh, lập  chí đồng với chư  Phật, 
quyết tu m ột đời cho thành  Phật, kh ông chịu  
trả i qua bao vô số  k iếp . N ếu hành giả g iác ngộ  
th ì cảnh  ấy lần  lần  tiêu  diệt; còn  mê lầm  không  
b iết cho m ình chứng Thánh th ì bị ma nhập tâm , 
thấy người hay khoe khoang hốn g hách, ngã  
m ạn không ai bằng, cho đ ến  trên  thấy không có
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P h ật, dưới th ấ y  k h ô n g  có  ngư ời, m ất ch án h  
định , sau  k h i c h ế t  r ồ i b ị đ ọa  v à o  á c  đạo.

3,- TÂM NGHĨ TƯỞNG KHÔ KHAN

L ạ i n ữ a , n g ư ờ i tu  t h iề n  đ ịn h , k h ỉ đ ịa  v ị  c ũ  đ ã  
q u a  k h ỏ i, đ ịa  v ị  m ớ i c h ư a  c h ứ n g , lú c  ấy b ơ  v ơ  g iữ a  
chừng, v ì tr í lực suy kém , n ên  tron g  tâm  sanh ra 
rất khô khan, tấ t cả  thời, nhớ n gh ĩ vẩn  vơ, rồi tự  
cho đó là  tin h  tấn. Đ ây v ì tron g  ỉú c tu  th iền , 
k h ôn g có trí tu ệ  sán g  suốt đ ể  p hán  đoán. N ếu  
hành  giả  h iểu  b iế t  th ì k h ôn g  có  hại; còn  m ê ỉầm  
k h ôn g b iết, cho m ình chứ ng Thánh th ì b ị m a ám  
ảnh  vào  tâm , sớm  ch iều  bóc q uăng trái tim  của  
mình, mất chánh định, chết rồi đọa vào ác đạo.

4,- ĐẶNG CHÚT ÍT CHO LÀ ĐẦY đ ủ

Người tu th iền  định khỉ sắc ấm tiêu, thọ ấm  
h iệ n  b à y , v ì  d ù n g  h u ệ  n h iề u  h ơ n  đ ịn h , m ấ t sự  
thăng bằng, n ên  gặp những cảnh  thù thắng h iện  
ra, sanh lòng nghỉ ngờ cho là Đức Tỳ Lô Giá Na 
Phật, mới đặng chút ít cho là đầy đủề Nếu hành 
giả  h iểu  b iế t th ì k hông có hại; còn  m ê lầm  không  
b iết cho m ình chứng Thánh, th ì b ị m a ám  ảnh, khỉ 
gặp người tự  xưng : “Ta đặng đạo vô thượng Bồ- 
đề”, sẽ  m ất chánh định, sau đọa vào đường m aệ

5,- TÂM BUỒN RẦU VÔ HẠN

Người tu th iền  định, khi cảnh cũ dã mất, địa 
vị m ới chưa chứng, tự  th ấy  bơ vơ; gặp cản h  gian

612



nan  nguy h iểm , sanh  tâm  buồn  rầu  vô hạn, như  
n gồi trên  ch ôn g  sắt, như  uốn g th uốc độc, tâm  
ch ẳn g  m uốn sống, thường cầu  x in  người g iế t  giúp  
thân m ạng mình, đặng sớm được giải thoát. Đây 
là  do trong kh ỉ tu  hành, h àn h  giả  th iếu  phương  
tiện  để lướt qua những cảnh ấy. Nếu liễu  ngộ thì 
k h ôn g  hại; còn  m ê lầm  ch ẳn g  b iết, h àn h  g iả  cho  
m ình chứ ng Thánh, thời b ị m a Ưu sầu  ám  ảnh, rồi 
tự  cầm  gươm dao lóc  lấy  th ịt m ình, ưa bỏ th ân  
mạng, th ư ờ n g  hay lo rầu hoặc vào ở  núi non rừng 
rú, k h ôn g  m uốn th ấy  người, m ất tâm  ch án h  định, 
sau ch ết rồ i đọa vào  đường ma.

6,- VUI CƯỜI KHÔNG THÔI

N gười tu  th iề n  đ ịnh , k h ỉ tâm  được th an h  
t ịn h  an  ổ n  rồ i, b ỗ n g  n h iê n  sanh  ra v u i m ừ ng vô  
h ạ n  k h ô n g  t h ể  n g ă n  đư ợ c. N ế u  h iể u  b iế t  th ờ i  
k h ô n g  hại; cò n  m ê lầm  ch o  m ình  ch ứ n g  T hánh, 
th ì b ị m a n h ập  v à o  tâm  phủ , th ấ y  ngư ời cười 
h o à i ,  đ ỉ t r ê n  đ ư ờ n g  s á  m ộ t  m ìn h  c a  m ú a , tự  c h o  
r ằ n g  “ “T a  đ ã  đ ặ n g  v ô  n g ạ i  g iả i  t h o á t ”, m ấ t  
chánh định, sẽ đọa vào đường tà.

7,- SANH ĐẠI NGÃ MẠN

Người tu th iền  định, khi thấy sắc ấm tiêu , 
thọ ấm h iện  bày, tự  cho m ình được như th ế  là  
đầy đủ rồỉ, sanh  tâm  đ ạ i ngã m ạn, đ ố i vớ i m ười 
phương ch ư  P h ậ t còn  kh in h  khi, h u ốn g  hồ là  
Thinh-văn, D uyên-g iác. N ếu  h iểu  ngộ th ì ch ẳ n g
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hại; còn  hành giả mê lầm không b iết cho là  
chứng Thánh, th ì bị ma đại ngã mạn nó nhập  
tâm, không lạy  Phật Tổ, hủy hoại kỉnh tượngế 
H ạng người ấy thường nói với tín  đồ rằng : 
“P hật bằng cây, đất, đồng, chì; còn kỉnh tượng là  
giấy mực, có gì mà kính lạy; nhục thân này mới 
ỉà chơn thật thường còn, sao chẳng cung kính, 
thật là  đ iên  đảo”. Tín đồ nghe rồi tin theo, đốt 
Kỉnh chôn Phật. Người làm  cho chúng sanh nghi 
lầm  như thế, sau khi chết rồi bị đọa vào địa 
ngục vô gián.

8,- TÂM SANH KHINH AN

Người tu  th iền  định, khỉ sắc ấm tiêu , thọ ấm  
h iện  bày, trong tâm sanh ra vô lượng khỉnh an  
rồi tự  cho m ình đã chứng Thánh, đặng đại tự  tại. 
N ếu hành giả h iểu  b iết thì không hại; còn mê 
ỉầm không b iết thì bị ma nhập tâmỷ rồi tự  cho 
m ình đã đầy đủ, không cần tu tấn, m ất chánh  
định, sau khỉ chết rồi bị đọa vào đường tà.

9,- CHẤP KHÔNG

Người tu  th iền  định, khi sắc ấm tiêu , thọ 
ấm h iện  bày, trong tâm bỗng sáng, rồi sanh ra 
chấp đoạn diệt, bác không nhân quả, không tội 
phước, tất cả đều  không. Nếu hành giả h iểu  b iết 
thời không hại; còn mê lầm không b iết chấp
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mình chứng Thánh thì bị ma nhập tâm, rồi chê 
bai người trì giới cho là tu hành Tiểu thừa, tự  
xưng m ình là Bồ-tát ngộ lý chơn không rồi, 
không còn trì giới và phạm  giới nữa, vẫn ăn thịt 
và uống rượu làm những v iệc  tà dục. Do thần  
lực của ma nó làm  cho tín  đồ say m ê, thương 
yêu  cung phụng, luôn luôn trung thành, chẳng  
sanh ỉòng nghỉ ngờ hủy báng. Vì ma nhập lâu  
ngày làm  cho phải điên, đến  nỗi ăn uống những  
đồ nhơ uế, mà cho cũng như là uống rượu ăn  
thịt, phá các giới cấm của Phật, hoàn toàn chấp  
không, làm  mất chánh k ỉến  của mình, sau khỉ 
chết rồi đọa vào đường tà.

10. VÌ QUÁ THAM ÁI NÊN SANH RA CUồNG

Người tu th iền  định, khỉ sắc ấm tiêu , thọ 
ấm h iện  bày, sanh ra vô cùng ái dục, đến  đổi 
phát cuồngế Nếu hành giả giác ngộ th ì cảnh đó 
hết dần, còn mê lầm không b iết cho là chứng  
Thánh, th ì bị ma nhập tâm, rồi khuyến hóa  
người đời bình đẳng hành dục, bảo họ rằng : 
“Hành dục ỉà đạo Bồ-đề, người hành dâm dục ỉà  
kẻ duy trì chánh pháp”. Do thần lực của ma làm  
cho người cuồng kia chinh phục được cả ngàn  
m uôn người, đến chừng ma nhàm  chán, bỏ người 
tu th iền  kia rồi, lúc bấy giờ hành giả không còn  
oai đức gì nữa, bị luật nước giam cầm, đến  khi 
lâm chung đọa vào địa ngục vô gián.
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TÓM LẠI

A Nan, mười cảnh ma này, đ ều  do trong lúc  
tu  th iền , hành giả dụng tâm  phá trừ thọ ấm, 
n ên  tự  h iện  ra các cảnh  như v ậ y ế N ếu hành giả  
mê lầm  không b iết, cho rằng chứng Thánh, th ì 
bị ma dựa vào, ỉàm  n h iễu  h ạ i đ ến  thế; ch ết rồi 
đọa và địa n ểụ c  vô gián.

Sau khi Ta nhập d iệt, các ôn g  n ên  đem  lời 
Ta dạy đây mà tru yền  dạy cho chúng sanh đời 
sau, bảo hộ người tu  hành đư ợ c thành đạo Bổ- 
đề, chớ để cho họ gặp các ỉoà ỉ ma chướng làm  
hại, mà phải bị đọa vào ác đ ạoỄ

II. MƯỜI MÓN MA VỀ TƯỞNG ẤM :

1,- THAM CẦU DIỆU DỤNG

A Nan, người tu  th iền  định, khỉ phát m inh  
được d iệu  định rồi, lạ i khởi tâm  tham  cầu  
những v iệc  d iệu  dụng và lin h  ngh ỉệm ể Khi đó 
th iên  ma đư ợc b iết, gặp dịp thuận tiện , nên  
xuất hồn  nhập vào người, mà người bị nhập kia  
lạ i không b iết, tự  cho m ình đặn g đạo vô thượng  
N iết-bàn, cũng thường n ói ra k ỉnh pháp. Trong 
giây  phút, thân  hình người bị nhập kia, b iến  
h iện  ra ông Thầy, cô Ni, vị Đ ế  th ích  hay người 
phụ nữ v.vệ.. hoặc ở trong nhà tối, từ  nơi thân  
họ ch iếu  ra hào quang sán g  ánh. Người đời lầm

616



cho là B ổ-tát thật, rồi tin  nghe theo lời ma giáo  
hóa, sanh tâm  buông lung, phá giới luật của  
Phật, lén  làm  v iệc  tham  dục. Người này ưa nói 
những điềm  taỉ b iến  lạ  lùng, hoặc n ó i chỗ kia  
có P hật ra đời, năm  nào nổi đao bỉnh g iặc giã, 
năm  nào có hỏa  hoạn v.v.ễ.. khủng bô" tinh thần  
dân chúng, k h iến  cho người hao tà i tốn  của. 
Đ ến khỉ ma kia nhàm  chán bỏ đi, th ì thầy trò  
người bị ma nhập kia đ ều  bị giam  cầm. Các ông  
n ếu  b iế t trưởc thời khỏi vào luân  hồi; còn  mê 
lầm  không b iế t th ì đọa vào ác đạo.

2,- THAM CẦU DU NGOẠN

A Nan, hành giả khi tu  th iền , trong tâm  
m uôn xuất thần  dạo chơi. Lúc bấy giờ Thiên ma 
Ba tuần  h iểu  b iết, đư ợc dịp thuận tiện  n h iễu  
hại, n ên  nó xu ất hồn nhập vào người, mà người 
bị nhập kia lạ i không b iết, tự  nói m ình đặng  
đạo vô thượng N iết-bàn, m iệng cũng nói kỉnh  
pháp thôn g suốt, ỉàm  cho những người nghe  
đều  tự  th ấy  thân  m ình hóa ra sắc vàng sán g rỡ, 
ngồi trên  tòa  sen  báu, đặng những đ iều  chưa 
từng có. Người đời lầm  tưởng là  Bồ-tát th ị h iện . 
Người bị ma nhập kia lạ i dạy người phá giới 
luật của Phật, âm thầm  ỉàm  v iệc  tham  dục, 
m iệng ưa nói chuyện  chư P hật g iáng thế, như : 
ở xứ kia, ông  dó là Đức P hật nào th ị h iện , 
người nọ là v ị Bồ-tát chi th ị h iện  v.vẽ.ẳ làm  cho
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người thấy, nghe sanh lòng khao khát, đâm  tà 
k iến  thêm  m ạnh, g iốn g  trí tiêu  m ònỂ Đ ến lúc  
ma kia nhàm  chán  bỏ đi, th ì thầy trò người bị 
ma nhập ấy  đ ều  bị bắt cả. Các ông  n ếu  sớm  
giác  ngộ th ì khỏi vào ỉuân  hồi; còn  mê lầm  
không b iế t th ì b ị đọa vào địa n gụ cề

3,- CẦU NGỘ CHƠN LÝ

Lại nữa, người tu th iền  định, trong tâm  
tham, cầu ngộ chơn lý. Lúc bấy giờ Thiên ma Ba 
tuần b iết được ý muốn, nên  xuất hồn  nhập cho 
người, mà người tự  không biết, tự  cho rằng ta 
đặng đạo vô thượng Niết-bàn, m iệng cũng nói 
kinh pháp, làm  cho thính giả tuy chưa nghe 
pháp, m à  tâm  tự  khai ngộ, b iết được việc nh iều  
đời trước, hoặc b iết rõ được tâm  tánh người, 
hoặc thấy các cảnh địa ngục, b iết trước những  
họa phước ở  nhơn gian, m iệng tự đọc kinh hay  
nói kệ, m ỗi người đều  tự vui mừng, cho là đặng  
những v iệc  chưa từng có. Người đời mê lầm  cho 
là Bồ-tát th ị h ỉện Ế Ma kia lạ i ưa nói : “Phật có 
lớn nhỏ, P hật th iệt, Phật giả, Phật nam, Phật 
nữ, Đức P hật k ia là  Đức Phật trước, Đức Phật 
nọ là Đức P hật sau; Bồ-tát cũng vậy”, làm  cho 
người m ất chánh tín  lạ i sanh tà kiến, tâm  tánh  
buông lung, phá giới luật của Phật, lén  làm việc  
tham dụcẵ Đ ến khi chúng ma kia sanh tâm  nhàm  
chán bỏ đi, thì thầy trò người bị ma nhập kia
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đều bị bắt. Các ông b iết trước thời khỏi bị ỉuân  
hồi; còn mê lầm tin theo thời đọa vào địa ngục.

4,- MÓNG TÂM MUỐN BIẾT NGUồN Gốc 
CỦA MUÔN LOÀI

Lại nữa, người tu  th iền  định, khỉ ở trong  
định, m óng tâm  m uốn b iế t cùng tộ t căn  nguyên  
của m uôn vật, th ỉ chung sanh hóa th ế  nào. Khỉ 
đó T hiên ma h iểu  b iế t ý  m uốn, gặp dịp thuận  
tiện  d ể  khuấy nh iễu , n ên  xuất hồn  đ ến  nhập  
cho người, mà người bị nhập kia lạ i kh ông b iết, 
cho m ình đặng đạo vô thượng N iết-bàn, cũng  
thường n ó i k inh pháp. Chúng ma k ia  dùng oai 
thần  nh iếp  phục quần chúng, làm  cho th ín h  giả  
tuy chưa nghe pháp mà trong lòn g  dã tự  kính  
phục. Chúng ma nói : “Thân th ịt h iện  tiền  đây  
là  Bồ-đề N iết-bàn, là  Pháp thân  của  P hật”. 
Chúng ma lạ i nói : “Cha cha con con tiếp  nối 
sanh nhau, đó là  Pháp thân thường trụ bất 
d iệ t”. Và thường nói : “Mắt, tai, m ũi, lưỡi là  
cảnh tịnh  độ, nam căn và nữ căn  tức là  Bồ-đề 
N iết-bàn”. Nhưng người mê lầm  kh ông b iết  
tưởng là Bồ-tát th ị h iện , tin  tưởng quy y theo, 
cho là  m ột đấng hy hữu chưa từng có. M ất tâm  
chánh tín, phá giới luật của Phật, âm  thầm  làm  
hạnh tham  dục. Đ ến lúc ma kia nhàm  chán  bỏ 
đi rồi, th ì thầy trò người bị ma nhập k ia  đ ều  bị 
bắt cả. Các ông n ếu  b iế t trước th ì k h ỏi bị luân
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hồi, còn  mê lầm  tin  theo thời đọa vào địa ngục  
vô gián.

5.- THAM CẦU CẢM ỨNG LINH NGHIỆM

Người tu th iền  định vì m óng tâm  tham cầu  
sự cảm  ứng linh nghiệm , n ên  Thiên ma b iết 
dược ý muốn, nó xuất hồn  đến  gá vào người mà 
người kia không biết, tự  cho m ình đặng đạo vô  
thượng Niết-bàn, cũng thường n ói kỉnh phápẻ Ma 
lạ i dùng thần lực kh iến  cho những người nghe  
pháp đều  thấy thân thể người b ị nó nhập kia già  
nua như người trăm ngàn tuổi sanh lòng  thương 
m ến, đêm  ngày hầu hạ không b iết m ệt mỏi, và  
tứ  sự  cúng dườngỆ Nó lại làm  cho ngườỉ người 
kính trọng là  v ị T iên sư hay T hiện tri thức. Đối 
với người, nó ưa nói v iệc  huyền  ảo như : “Đời 
trước ta t ế  độ người kia, người nọ. Đời trước 
người kia là anh em hay vợ con của ta, đời nay  
ta  t ế  độ, để cùng nhau sẽ sanh về th ế  giới k ia và  
cúng dường Đức Phật nọ”; hoặc nói : “Có cõi 
Trời Đại quang minh, tất cả các Đức P hật đều  ở 
đó”ễ Những người mê m uội không biết, lầm  cho  
là  Bồ-tát th ị h iện , tin tưởng kính trọng vô cùng, 
m ất tâm  chánh tín, phá giới luật của Phật, âm  
thầm  ỉàm  v iệc  tham dục. Đ ến khỉ chúng ma kia  
sanh tâm  nhàm  bỏ. Các ông b iế t trước thời khỏi 
vào ỉuân hồi, còn tin tưởng nghe theo thì đọa  
vào địa ngục vô gián.
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6.- THAM CẦU Ở CHỖ VẮNG VẺ TỊCH MỊCH

Người tu th iền  định, khép m ình nơi khổ  
hạnh tham cầu ở chỗ vắng vẻ tịch  mịch. Khi đó 
Thiên ma Ba tuần b iết được ý muốn, nên  xuất 
hồn nhập vào người, mà người kia không biết, 
cho m ình chứng đạo vô thượng Nỉết-bàn, cũng  
thường hay nói pháp. Ma dùng thần lực kh iến  
cho các người nghe đều  b iết được đời trước của  
mình. Hoặc trong chỗ đông người, nó chỉ m ột 
người nào đó nói rằng : “Người này chưa chết, 
mà đã thành súc sanh”. Nói rổỉ, ma nó bảo m ột 
người khác đạp sau cái đuôi, thì người kia b iến  
thành súc sanh, đứng dậy không được, ỉàm cho 
đồ chúng h ết sức kính phục. Có aỉ vừa m óng  
tâm  niệm  gì, th ì ma nó liền  b iết và nói ra ngay. 
Ngoài giới luật của Phật, chúng còn giữ thêm  
những đ iều  khổ hạnh, phỉ bảng các thầy Tỳ- 
kheo, m ắng n h iếc tín  đồ, làm  tiế t  ỉộ v iệc  bí m ật 
của người mà không sợ người hiềm  ghét, thường  
nói những v iệc  họa phước sắp đến, không sai 
một m ảyẽ Đ ến lúc ma kia nhàm  bỏ rồi, th ì thầy  
trò ngườỉ bị ma nhập đều  bị bắt. Các ông b iết  
trước thời không vào ỉuân  hồi; còn mê mờ tin  
theo thì đọa vào địa ngục vô g ỉánệ

7,- THAM CẦU BIẾT KIẾP TRƯỚC

Người trong kh i tu  th iền  định, m óng tâm  
tham  cầu b iế t k iếp  trước của mình. Khỉ đó
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T hiên  ma h iểu  b iết, gặp dịp thuận tiện , nên  
xu ất hồn  nhập vào người, mà người bị nhập kia  
không b iết, tự  cho m ình đặng đạo vô thượng  
N iết-bàn, cũ n g  thường n ó i kỉnh pháp, hoặc làm  
cho người tình  cờ đặng châu báu. Nó hóa ra 
m ột con vậ t ngậm  hột châu hay những vật kỳ  
quái đem  đ ến  đưa cho ngườiẻ Nó chỉ ăn rau rác  
đơn sơ, không dùng đồ ngon quí, có khi m ỗi 
ngày ch ỉ ăn  m ột h ột m è, hột bắp, mà thân  hình  
vẫn  m ập tốt. Chúng thường n ó i : “Xứ kia có kho  
báu, chỗ nọ có các v ị Thánh H iền  ẩn”ẳ Chúng  
làm  cho người thấy những đ iều  kỳ dị, hoặc nói 
những v iệc  tham  dục, phá giới luật của Phật, 
âm  thầm  ỉàm  hạnh dâm  dục. Đ ến khi ma kia  
nhàm  bỏ rồi, th ì thầy trò người bị nhập đ ều  bị 
bắt cả. Các ông  b iế t trước th ì khỏi vào ỉuân  
hổi; còn  mê lầm  tin  theo, th ì đọa và địa ngục.

8,- THAM CẦU THẦN THÔNG

Người khỉ tu th iền  định, m óng tâm  m uốn  
đư ợc thần thông b iến  hóa. Khỉ đó Thiên ma liền  
biết, n ên  xuất hồn  nhập cho người mà người 
không biết, tự  cho rằng : “Đặng đạo vô thượng  
Bồ-đề”. M iệng nói kinh pháp và một tay cầm  
lửa, m ột tay rứt ánh sáng phân phát để trên đầu  
của thính giả. Mỗi người đều thấy trên đầu có  
ánh sáng dài đến  vài thước, mà chẳng b iết nóng; 
hoặc đi trên  nước hay ngồi trên  hư không vẫn
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tự  tại; hoặc vào trong bình, vô trong dãy (bọc), đi 
ngang qua vách tường, mà không bị chướng  
ngại. Chỉ trừ khi dối với binh đao, th ì họ không  
tự tại. Họ tự xưng là P hật mà thân m ặc đồ th ế  
gian, thọ các thầy Tỳ-kheo lễ bái, chê bai người 
tham th iền  và trì gỉớỉ, m ắng nh iếc đồ chúng, 
làm tiế t  lộ v iệc  nhà người mà không sợ người 
hiềm  giận. Họ thường nói với người : “Ta đã 
đặng thần thông tự tạ i”; hoặc làm  cho người 
thấy được cõi Phật (ma hiện ra cõi Phật) đem  
những đ iều  dở h èn  làm  v iệc  truyền đạo và khen  
ngợỉ v iệc  hành dụcẽ Đ ến lúc ma kia nhàm  bỏ, th ì 
thầy trò người bị ma nhập kia đều bị bắt cả. Các 
ông b iết trước thời khỏi vào luân hồi; còn mê 
lầm tin  theo thời đọa vào địa ngục vô gián.

9,- THAM CẦU KHÔNG KHÔNG

Người khỉ tu  th iền  định, tâm  Ưa nhập d iệt, 
tham  cầu  không không. Khi ấy  T hiên ma liền  
b iết, đặng dịp thuận tiện , n ên  xu ất hồn  nhập  
cho người, mà người kia chẳng b iết, tự  cho  
m ình đặng dạo vô thượng N iết-bàn, m iện g  nói 
kỉnh p h ápề H oặc ở trong chỗ đông người, người 
ấy tự b iến  mất, không ai thấy đư ợ c, rồi tình  cờ  
từ  trên  hư không h iện  ra, khỉ ẩn kh i h iện  thần  
d iệu  vô cùng, hoặc h iện  thân trong su ốt như  
ngọc lưu ly, khi duỗi tay chân ra th ì thơm nực  
m ùi hương ch iên  đàn, chê bai giới ỉuật, hủy
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bán g người xuất gia, bác không có nhơn quả, 
cho rằng ch ết rồ i m ất hẳn  không có đầu thai, 
âm  thầm  làm  v iệc  tham  dục, k h iến  cho những  
người thọ dục, cũng chấp không có nhơn quả 
tộ i nhước v.v... Đ ến  lúc ma nhàm  bỏ, th ì thầy  
trò người bị ma nhập kia đều  bị bắt cả. Các ông  
b iế t trước thời khỏi vào lu ân  hồi; còn  mê lầm  
kh ông b iế t th ì đọa vào  địa ngục vô gián.

10. THAM CẦU SỐNG LÂU

Người tu thiền đinh, m óng tâm tham cầu  
sống lâu. Lúc bấy giờ Thiên ma hiểu  biết, xuất 
hồn nhập cho người, mà người tự không biết, nói 
mình đặng đạo vô thượng Niết-bàn, m iệng thường 
nói kinh pháp và đi qua lại các th ế  giới được tự  
tại không ngản ngại; mặc dù đường xa muôn dặm, 
nhưng đi không nháy mắt đã trở về đến chỗ, lại 
lấy những vật ở  phương xa kia đem về làm tin. 
Hoặc ở  trong một căn nhà nhỏ, nó bảo người đỉ 
th iệt mau, từ  vách bên này qua vách bên kia, đỉ 
mấy năm cũng không đến; hoặc thường nói : 
“Chúng sanh trong mười phương đều là con của  
ta, ta sanh ra chư Phật, ta sanh ra th ế  giới, ta là 
Phật đầu tiên  tự nhiên có, chẳng nhơn tu hành mà 
đưực”; hoặc ngồi nói lầm thầm một mình như  
người cuồng, khiến cho người đời tin tưởng là 
Phật thiệt. Các ông biết trước thì khỏi bị luân hồi, 
còn mê lầm tin theo thời đọa vào địa ngục vô gián.
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TÓM LẠI
A Nan, mười món ma tưởng ấm này, ở trong  

đời m ạt pháp, sẽ giả làm  người xuất gia tu hành, 
trong đạo của của Ta, hoặc nhập cho người, 
hoặc tự h iện  hình, đều  tự  xưng rằng : “Đã chứng  
quả P hật”. Chúng khen  ngợi v iệc  dâm dục, phá  
giới luật của Phật. Ma thầy, ma trò cùng nhau  
truyền dạy, làm  h ại cho người đến  nh iều  dời 
lắm, kh iến  người chơn tu  m ất chánh k iến , bị đọa  
làm bà con quyến thuộc của ma.

Các ông ngày nay đã được độ ra khỏi sanh  
tử  luân hồi rồi, vậy các ông phải khởỉ lòng đại 
bi, không nên  nhập d iệt sớm, phải nguyện ở  lại 
đời m ạt pháp đ ể  cứu độ những người chơn 
chánh tu hành đời sau, khỏi bị ma nh iễu  hại.

Các ông tuân theo lời Ta dạy đây, mới gọi 
ỉà đền đáp ơn Phật. Các ông gắng bảo hộ người 
tu hành, nên  đem  lời nói của Ta đây truyền dạy  
cho chúng sanh đời sau, kh iến  cho họ h iểu  rõ 
các v iệc  ma, để khỏi b ị Thiên ma nh iễu  hại và  
mau được thành đạo vô thượng.

FJỊ>
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BÀI THỨ MƯỜI SÁU
I.- Mười món ma về hành ấm :

1. Chấp không nguyên nhơn sanh
2. Bốn món chấp thường
3. Chấp một phần thường, một phần vô thường
4. Chấp có bốn món biên giới
5. Bốn m ón luận nghị rối loạn, không nhứt định

6. Chấp mười sáu tướng có
7. Chấp tám món vô thường
8. C h ấp  tám  món cu phi

9. C h ấp  bảy m ón đoạn diệt

10. C hấp  năm món Niết-bàn hiện tại.

II.- Mười món ma vể thức ấm :
1. C h ấp  minh đế

2. C h ấp  năng sanh

3. C h ấp  Chơn thường

4. C hấp  cây cỏ cũng đều có biết

5. C h ấp  tứ đại hóa sanh

6. Chấp hư vô
7. Tham  cầu  sống lâu

8. Tham  luyến cảnh dục

9. Đ ịnh tánh Thinh-văn

10. Định tánh Duyên-giác

III.- Kết luận
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BÀI THỨ MƯỜI SÁU

1,- CHẤP KHÔNG NGUYÊN NHƠN SANH

A Nan, người tu th iền  định kh i tưởng ấm  
h ết rồi, th ì tâm  đư ợ c m inh chánh, không còn  
khởi các vọng tưởng tham  m uốn như trên , n ên  
các T hiên ma không gặp dịp thu ận  tiện  để  
n h iễu  h ạ i nữa. Lúc bấy giờ hành giả tự  n gh iên  
cứu nguồn gốc của m uôn loài, rồi sanh ra hai 
lố i chấp :

a) Vì chỉ th ấy  b iế t đư ợc chúng sanh từ  tám  
vạn k iếp  trở lạ i, ngoài tám  vạn k iếp  th ì mù m ịt 
kh ông thấy b iết, n ên  sanh ra chấp : “Chúng  
sanh từ  tám  vạn  k iếp  trở lạ i tự  n h iên  có, không  
có ngu yên  nhơn sanh”.

b) H ành giả  n gh iên  cứu chỉ th ấy  n g ư ờ i 
sanh ra người, chim  sanh ra chim, quạ từ  hổi 
nào đ ến  giờ vẫn  đen, không phải do nhuộm  mà 
đen, cò từ  h ồ i nào đến  giờ vẫn  trắng, không  
ph ải do rửa m ới trắng v.v... từ  tám  vạn  k iếp  
đ ến  nay đã vậy, thì từ  đây về sau cũng thế. 
H ành giả tự  nghĩ ta từ  hồi nào đ ến  giờ không  
thành Bồ-đề, th ì về sau đâu lạ i có thành  P hật, 
rồi khởi ra tà chấp : “ Các vật tượng ngày nay  
đều  không có nguyên  nhân”. Bởi m ê mờ tánh

I. MƯỜI MÓN MA VỀ HÀNH ẤM
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Bồ-đề, m ất chánh tri k iến , sanh ra hai lố i chấp  
trên , n ên  đ ều  đọa về ngoại đạo.

2,- BỐN MÔN CHẤP THƯỜNG

A Nan, người tu  th iền  định, kh i tưởng ấm  
h ế t rồi, tâm  đư ợc m inh chánh, n ên  ngoại ma 
kh ông còn  thuận  tiện  đ ể  n h iễu  h ạ i được. Khỉ 
đó hành  giả  tham  cứu cùng tộ t cộ i gốc của  
m uôn loài, khởi ra bốn  m ón chấp thường :

a,- Chấp hai vạn kiếp thường. -  Vì hành giả  
ngh iên  cứu cùng tột cả tâm  và cảnh đều  vô 
nhơn, v ì sức tu  chỉ b iế t được chúng sanh sanh  
d iệt xoay vần từ hai vạn  k iếp  trở lạ i không mất, 
n ên  chấp cho là thườngỂ

b.- Chấp bốn vạn kiếp thường. -  Hành giả tham  
cứu cùng tột tánh của tứ  đại thường còn, do sức 
tu  tập chỉ b iết được chúng sanh từ bốn vạn  k iếp  
trở lại, tuy có sanh diệt, mà bản th ể  nó vẫn  
thường còn không mất, n ên  chấp ỉà thường.

c,- Chấp tám vạn kiếp là thường. -  H ành giả  
tham  cứu cùng tận  tám  thức, thấy nó thường  
h ằn gễ Vì thấy từ tám  vạn k iếp  trở lạ i chúng  
sanh xoay vần  không m ất, n ên  chấp là  thường.

d.- Chấp cái không sanh diệt là thường. -  N g ư ờ i 
tu th iền  định khỉ các tưởng ấm  sanh d iệ t đã  
h ết, nhơn đó khởi tâm  chấp cá i không sanh d iệt  
ỉà  thường.
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A Nan, người tu th iền  định, do m ất chánh  
kiến , mê mờ tánh Bổ-đề, khởi ra bốn m ón chấp  
thường trên, n ên  đều  đọa về ngoại đạo.

3.- CHẤP MỘT PHẦN THƯỜNG, MỘT PHAN 
VÔ THƯỜNG

Người tu th iền  định, khi tưởng ấm hết, 
n gh iên  cứu cùng tộ t cộ i gốc của sanh ỉoạỉ, rồi 
khởi ra bốn  lố i chấp đ iên  đảo :

a.- Chấp tâm là thường, chúng sanh vô thường. 
-  H ành giả khỉ quán tâm  m ình yên  ỉặn g  khắp  
cả mười phương, các chún g sanh từ  trong tâm  
m ình tự  sanh và tự  ch ết, rồ i chấp tâm  ta ỉà  
thường, chúng sanh vô thườngỂ

b.- Chấp thế giới, những chỗ bị hoại là vô 
thường, những chỗ không hoại là thường. -  Người tu  
th iền  định quán sá t cả mười phương th ế  giới, 
chỗ k iếp  hoạ i (như từ Tam thiền trở xuống bị tam 
tai làm hại) th ì chấp là vô thường; những chỗ  
không hoạ i th ì chấp là  thường (từ Tứ thiền trỏ 
lên, tam tai không làm hoại được, chấp cho là cứu 
cánh Niết-bàn).

c.- Chấp cái tâm là thường, còn sanh tử là vô 
thường. -  N g ư ờ i tu  th iền  định, quán sát tâm  m ình  
không b iến  đổi, nó nhỏ nhiệm  tinh vỉ như hạt 
bụi và lưu chuyển cả mười phương, lạ i kh iến cho 
thân này sanh và d iệt mà nó không b iến  đổi; nên
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chấp cho : “Tâm là thường; tất cả các vật đều từ  
tâm  sanh ra, có sanh tử nên  vô thường”.

d.- Chấp hành ấm thường,ế sắc, thọ, tưởng là vô 
thường. -  Người tu  th iền  định, khi thấy sắc, thọ, 
tưởng ba ấm trước đã diệt, n ên  chấp là vô 
thường, thấy hành ấm lưu chuyển  thường còn  
n ên  chấp là  thường.

Bốn lố i chấp trên , đ ều  sa i lầm  cả, do mê 
m uội tánh  Bổ-đề, m ất chánh k iến , n ên  đọa về  
ngoại đạo.

4,- CHẤP CÓ BỐN MÓN BIÊN GIỚI

Người tu  th iền  định, khi tưởng ấm  h ết rồi, 
th ấy  được cù n g  tộ t cộ i gốc của sanh loại, lúc  
bấy giờ khởi ra bốn  lố i chấp có b iên  giới :

a,- Chấp ba đời. -  Người tu th iền  định, lúc bấy  
giờ chấp tâm  niệm  h iện  tại tương tục (hành ấm) 
là  vô biên, còn quá khứ và vị la i là hữu biên.

b,- Chấp chúng sanh. -  N g ư ờ i tu th iền  định vì 
chỉ thấy được chúng sanh trong tám  vạn kiếp, 
nên  chấp là hữu biên; còn trước tám  vạn kiếp  
th ì tịch m ịch không thấy và cũng không nghe, 
n ên  chấp là vô biên.

c,- Chấp tâm tánh. -  Người tu th iền  định khi 
thấy tâm  m ình b iến  khắp và b iến  ra tất cả 
người, n ên  khởi lên  chấp tâm  ta vô b iên . Còn 
tấ t cả người đ ều  ở trong tâm  ta, là  hữu biên.
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d. Chấp sanh diệt. -  Người tu th iền  định khi 
cùng tộ t hành ấm, thấy được tâm  m ình, sanh  
tâm  chấp tấ t cả chúng sanh và th ế  giới đ ều  có  
phân nửa sanh và phân nửa diệt; sanh là hữu  
b iên , d iệ t là vô b iên .

Các lố i tà chấp trên , đều  do trong kh ỉ tu  
th iền  m ất chánh k iến , mê mờ tánh  Bổ-đề, n ên  
đ ều  đọa về ngoại đạo cả.

5,- BỐN MÓN LUẬN NGHỊ R ối LOẠN KHÔNG 
CÓ NHỨT ĐỊNH.

Người tu th iền  định, khi tưởng ấm hết, liền  
khởi ra bốn lố i chấp đ ỉên  đảo không nhất định :

a. Chấp tám món củng. -  Người tu th iền  định, 
khỉ quán sát nguồn gốc b iến  hóa của m uôn vật, 
thấy có chỗ thì b iến  đổi, có chỗ lạ i thường còn; có 
cái sanh, có cái diệt; có pháp tăng, có vật giảm, 
có cái có, có cái không. Bởi th ế  nên  có ai đến  hỏi 
đạo thì nói rằng : “Cũng biến, cũng hằng, cũng  
sanh, cũng diệt, cũng tăng, cũng giảm, cũng có, 
cũng không”. Lúc nào cũng nói rối loạn như vậy, 
làm  cho người không h iểu  chỉ cả.

b. Chấp duy cái “không”. -  N g ư ờ i tu  th iền  
định, v ì quán cả tâm  và pháp đều  không; rồ i cứ  
chấp ở nơi cá i “không”. Có ai đ ến  hỏi đạo th ì 
họ chỉ đáp m ột chữ  “không”; ngoài cá i “không” 
ra th ì không còn  n ó i chi nữa cả.
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c. Chấp duy cái “có”. -  Người tu  th iền  định, 
do quán sá t tâm  m ình b iến  khắp tấ t cả, chỗ nào  
cũng có, rồ i cứ chấp ở nơi cá i “có”. Có ai đến  
h ỏi dạo, th ì họ chỉ nói m ột chữ  “có”; ngoài cái 
“có” ra th ì không còn nói gì nữa cả.

d. Chấp “cũng có” và “củng không”. -  Người tu  
th iền  định vì thấy ở nơi cảnh đã lăn g  xăng, còn  
tâm  th ì rế ỉ loạn, n ên  có người đ ến  h ỏ i đạo thì 
đáp rằng : “cá i cũng có” cũng tức là  “cá i cũng  
không”; trong cá i “cũng không” cũng tức là  cá i 
“cũng có ”. Lúc nào họ cũng n ói rố i ỉoạn  như  
vậy, kh ông ai gạn  cùng dược.

Người tu  th iền  định v ì m ất chánh k iến  mê 
mờ tánh Bồ-đề, khởi ra các lô i chấp như vậy, 
n ên  đ ều  đọa về ngoại dạo.

6.- CHẤP MƯỜI SÁU TƯỚNG CÓ

Người tu th iền  định khi tưởng ấm h ết, chỉ 
còn  hành  ấm  d iêu  động, họ th ấy  m ột nguồn  
sốn g vô tận, n ên  sanh tâm  chấp cho “ch ết rồi 
còn  có tướng”.

Chấp về  sắc uẩn  có bốn : a) chấp sắc uẩn  
là  “ta”, b) chấp “ta” có sắc uẩn, c) chấp sắc uẩn  
thuộc nơi “ta”, d) chấp “ta” ở nơi sắc uẩn.

Còn thọ, tưởng, hành m ỗi uẩn  cũng đ ều  có 
bốn lố i chấp như vậy, cộng thành mười sáu  
tướng. H oặc chấp ph iền  não và Bồ-đề hai tánh
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thật có, h ế t p h iền  não mới được Bồ-đề; hai tánh  
không chung gặp nhau.

Vì hành giả trong lức tu th iền , m ất chánh  
tri k iến , mê mờ tánh Bổ-đề, khởi ra các lố i tà 
chấp trên, n ên  đ ều  đọa về ngoại dạo.

7. CHẤP TÁM MÓN VÔ TƯỚNG

Người tu  th iền  định khỉ sắc, thọ, tưởng đã 
d iệt rồi, lúc bấy gỉờ thấy  thân  hình h iện  tiền  
đây còn không thật có, th ì khi ch ết rồ i làm  gì 
lạ i có các h ình tướng. Vì so sánh như vậy, n ên  
chấp ch ết rồi không có h ình tướng.

Chấp sắc ấm  như vậy  th ì thọ, tưởng, hành  
cũng vậy (chấp hiện tại và vị lai đều không tướng), 
thành ra tám  m ón vô tướng. H oặc chấp Niết- 
bàn chỉ có cá i tên  suông, không có nhơn quả, 
rốt ráo đoạn d iệt.

Vì hành giả m ê mờ tánh  Bồ-đề, m ất chánh  
tri k iến , khởi ra các lố i tà chấp như vậy, nên  
đều  đọa về ngoại đạo.

8. CHẤP TÁM MÓN CU PHI

Người tu th iền  định, đôi với ba ấm  : sắc, 
thọ và tưởng, trước kia thấy có mà nay lạ i 
không; còn  đối với hành ấm th iên  lưu h iện  nay  
th ì có mà về sau lạ i không. Vì họ chấp m ỗi ấm  
đều  có hai tướng : ch ết rồi phi hữu và ph i vô;
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cả bốn ấm  thành  ra tám  tướng. Bởi hành giả  
mê mờ tánh  Bồ-đề, m ất chánh  tri k ỉến  n ên  đọa  
về ngoại đ ạoễ

9,- CHẤP NĂM MÓN ĐOẠN DIỆT

Người tu  th iền  định, khởi ra các chấp : Cõi 
dục th ì “sắc  thân” d iệ t hết; cõ i Sơ th iền  các  
“dục” d iệ t hết; cõ i Nhị th iền  các “khổ” d iệ t hết, 
cõi Tam th iền  các “vu i” d iệ t hết; cõ i Tứ th iền  
các “x ả ” d iệ t hết.

Như vậy  xoay vần  cùng tộ t cả năm  chỗ đều  
chấp h iện  tiền  tiêu  d iệt, d iệ t rồ i không sanh  
trở lạ i. Vì hành  giả mê mờ tánh  Bổ-đề, m ất 
chánh tri k iến , sanh các lố i tà  chấp như vậy, 
n ên  đọa về ngoại đạo.

10,- CHẤP NĂM MÓN NIÊT-BÀN HIỆN TẠI

Người tu  th iền  định, kh i thọ ấm hết, x é t  
cùng cộ i gốc  của sanh loại, khởi ra chấp năm  
chỗ N iết-bàn : a) Chấp dục giới là  cảnh Niết- 
bàn, b) Chấp cõ i Sơ th iền  là  N iết-bàn, c) Chấp 
Nhị th iền  là  N iết-bàn, d) Chấp Tam th iển  là  
N iết-bàn, e) Chấp cõ i Tứ th iền  là N iết-bàn.

Vì hành  giả mê m uội tánh  Bồ-đề, chấp năm  
cảnh vui cõ i trời hữu lậu  mà cho là vô vi N iết- 
bàn, n ên  đọa về ngoại đạo.
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TÓM LẠI
A Nan, mười cảnh ma về hành ấm  này, là  

do hành giả dụng tâm  sai lầm  n ên  mới sanh ra 
như v ậyế Vì hành  giả mê mờ không b iết, tự  cho  
ỉà chứng Thánh, sanh đại vọng ngữ, n ên  đọa  
vào ngục vô gián. Vậy các ông  n ên  đem  các  
v iệc  ma này  tru yền  dạy cho chúng sanh đời 
sau, chớ để cho người tu  th iền  bị tâm  ma khởi 
lên  làm  h ại đ ến  thế. Các ôn g  phải bảo hộ người 
tu  hành  đi thẳn g đ ến  đạo Bồ-đề, chớ để cho họ 
gặp con đường chia tẽ.

II. MƯỜI MÓN MA VỀ THỨC ẤM :

1. CHẤP MINH ĐẾ

Người tu  th iền  định khỉ hành ấm hết, chỉ 
còn  thức ấm, các tướng sanh d iệ t đã h ết, mà 
tâm  thanh tịnh  tịch  d iệt chưa h iện  bày. Lúc bấy  
giờ n ếu  hành  giả m óng tâm  chấp là chơn  
thường, th ì m ất chánh k iến , mê mờ tánh Bổ-đề, 
thành bè bạn với phái ngoại đạo Ta-tỳ-ca-la, 
chấp m inh đ ế  (sơ tướng A-lại-da) là cá i chỗ trở về 
của vạn  vật trá i vởi thành N iết-bàn, đọa về 
ngoại đạo.

2,- CHẤP NĂNG SANH

Người tu th iền  định khi hành ấm hết, các  
tướng sanh d iệ t đã d iệt, mà tâm  thanh tịnh  tịch  
d iệt chưa h iện , khi đó thấy thức tâm  m ình châu
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b iến , rồ i khởi ra cá i chấp : “Tất cả chún g sanh  
đ ều  do ta sanh ra”. Vì sanh tâm  chấp như thế, 
n ên  m ất chánh k iến , mê lầm  tánh Bồ-đề, thành  
bà con của trời Đạỉ-ngã-m ạn (Mê-hê-thủ-la thiên).

3,- CHẤP CHƠN THƯỜNG

Người .tu th iền  định khi hành ấm h ết, thức  
ấm  h iện  ra, rồi sanh tâm  nghi : Thân m ình và  
mười phương hư không đều  từ thức k ia h iện  ra, 
n ên  sanh tâm  chấp cho “Thức là chơn thường”, 
m ất chánh k iến , mê mờ tánh Bồ-đề, thàn h  bè 
bạn của trời Tự tại.

4,- CHẤP CÂY Cỏ CŨNG ĐỀU b iế t

Người tu  th iền  định khi hành ấm  hết, 
tướng sanh d iệ t đã d iệt, chơn tâm  tịch  d iệt  
chưa h iện  bày, lúc bấy giờ thức ấm b iến  khắp  
tấ t cả, rồi sanh tâm  chấp : “Mười phương cây  cỏ 
cũng đều  là hữu tình, cùng với người không  
khác. Cỏ cây ch ết làm  người, người ch ết trở lạ i 
làm  cỏ cây”. Vì mê mờ tánh Bồ-đề, m ất chánh  
k iến , n ên  sẽ làm  bè bạn với hai chúng ngoại 
đạo Bà-tra và Tán-ni, chấp tấ t cả vạn  vật đều  
có tri g iác (biết).

5,- CHẤP TỨ ĐẠI HÓA SANH

Người tu th iền  định khi hành ấm hết, chơn  
tâm  chưa h iện , lúc bấy giờ thấy lửa sáng, nước 
trong, gió động, đất cứng, do bốn m ón này sanh
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ra các vật, rồi chấp cho là  thường còn, h ế t lòng  
cung kính phụng thờ. Như ông Ca D iếp Ba và  
phái Bà-la-môn thờ lửa, thờ nước v.v... để  cầu  
ra khỏi sanh tử, mê mờ tánh  Bổ-đề, m ất chánh  
kiến , đọa làm ngoại đạo.

6.- CHẤP HƯ VÔ

Người tu th iền  định khi hành ấm hết, thấy  
thức ấm  v iên  m inh, rồ i sanh ra chấp cá i thức  
ấm hư vô, là chỗ nương của m uôn vật, tấ t cả  
các vật đều  về chỗ hư vô. VI vậy  mà m ất chánh  
kiến , mê mờ tánh Bồ-đề, n ên  thành  bè bạn với 
trời Vô tưởng, Tứ không và thần  Hư khôngẾ

7. THAM CẦU SỐNG LÂU

Người tu th iền  định khởi tâm  tham cầu  
thân này thường còn, cố  ỉàm  cho thân  này được 
sôn g hoài không chết, n ên  thành bè bạn của  
t iên  A Tư Đà, cầu  m ạng sốn g  lâu, mê mờ tánh  
Bồ-đề, m ất chánh k iến , đọa về ngoại đạo.

8. THAM LUYẾN CẢNH DỰC

Người tu th iền  định khi hành ấm  hết, lúc  
bấy giờ thấy thân thể và thức tâm  tiêu  d iệt, 
cho n ên  sanh tâm  lưu lu yến  lạ i cảnh trần, tự  
biến  hóa ra nh iều  cảnh báu đẹp  và n h iều  mỹ 
nữ, rồi m ặc tình vui thú. Vì m ất chánh k iến , mê 
mờ tánh Bồ-đề, n ên  thành bè bạn của T hiên ma 
ở cõ i trời Tự tạ i (trên đảnh cõi Dục).
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9,- ĐỊNH TÁNH THINH-VẢN

Người tu  th iền  định khi hành  ấm hết, các  
tướng sanh d iệ t đã d iệt, mà chơn tâm  tịch  d iệt  
chưa v iên , lúc bấy giờ khởi tâm  tham  lu yến  ở 
chỗ không tịch, chẳng m uốn tăn g  tiến , vì m ất 
chánh k iến , mê mờ tánh  Bồ-đề, đọa về hàng  
Định tánh  Thinh-văn, như ôn g  Vô Văn Tỳ-kheo, 
sanh tâm  tăn g  thượng mạn.

10,- ĐỊNH TÁNH DUYÊN-GIÁC

Người tu th iền  định khỉ hành  ấm h ết, chỉ 
thấy m ột m àu thanh tịnh  sán g suốt, lúc bấy giờ  
sanh tâm  chấp cho đó là  N iết-bàn; rồ i tham  
trước ở cảnh  này, không cầu  tăn g  tiến , mê mờ 
tánh  Bồ-đề, m ất chánh k iến , n ên  đọa về hàng  
Định tánh  D uyên-giác.

TÓM LẠI
A Nan, mười m ón ma này, do người tu  

th iền , khi dụng tâm  phá trừ thức ấm, n ên  nó 
biến  h iện  ra các cảnh như vậy. Vì m ất chánh tri 
kiến , mê lầm  tánh  Bồ-đề, khởi tâm  chấp trước, 
cho m ình đặng th iền , đặng đạo, thành Phật, 
thành Thánh v.v... có người sanh ra đ iên  cuồng, 
n ên  đều  dọa về ngoại đạo cả.

Vậy các ông phải giữ  gìn nơi lòng, vâng lời 
Ta dạy : Sau khi Ta d iệ t độ rồi, các ông phải 
đem  lời Ta dạy đây mà truyền  dạy cho chúng
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sanh đời sau, bảo hộ người tu hành, chớ đ ể  cho  
chúng ma làm  hại. Trên đường tu  hành họ được 
thẳng vào  chỗ tri k iến  của P hật chẳng gặp các  
đường tẽ .

N ày A Nan, người trong khi tu  th iền , gặp  
ma nó b iến  h iệ n  ra n h iều  cảnh rất là  vi tế , n ếu  
các ông  h ỉểu  b iết, rửa sạch  tâm  cấu  nhiễm , 
chẳng khởi tà  k iến , th ì cảnh  ma kia lần  lần  tiêu  
d iệt, các ông  sẽ thẳn g đ ến  đạo Bồ-đề.

Còn như đời sau, có chúng sanh nào chẳng  
dám  tu  th iền , sợ bị các ma nh iễu  hại, th ì ông  
n ên  kh u yên  họ nh ất tâm  trì chú Lăng N ghiêm  
này, đ ể  các ma chướng k ia  không th ể  h ạ i được, 
rồi cũng thẳn g đ ến  được đạo B ổ-đềẻ

Khi Phật nói Kinh này rồi, toàn cả hội chúng, 
nào là : Tăng, Ni, thiện nam, tín nữ, trời, người, thần 
A-tu-la, Thánh, Tiên, quỉ thần, Thinh-văn, Duyên- 
giác, Bồ-tát, tất cả đều hoan hỷ lễ Phật rồi trở lui.

LƯU Ý
Quý Phật tử đọc hết đoạn ngũ ấm ma này rồi, từ đây 

về sau, trên đường tu hành cần phải thận trọng, chớ nên 
gặp chí tin nấy, mà nguy hiểm cho mình về hiện tại cũng 
như tương lai.

Chúng tôi thấy trong giới Phật tử, phần đông là hàng 
phụ nữ (xin lỗi quý bà) lòng tin tưởng dồi dào lắm ! Mỗi khi 
thấy một việc gì lạ thường, có tính cách thần kỳ huyễn hoặc, 
không chịu bình tâm suy xét Chơn hay ngụy; cứ cho đó là
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Phật thị hiện hay Bồ-tát giáng thê' v.v... rồi rủ nhau tin tưởng 
theo càn, say mê như người nghiện thuốc, rủ nhau theo rất 
đông cho đến đỗi như cả phong trào. Như những việc trước 
mắt... mà quý vị đã thấy vừa qua... kết cuộc rồi thế nào quý 
vị đã biết rõ... T h ậ t nguy hại vô cùng ! N ếu  lỡ một phen  

bước vào đường tà rồi, thì trăm kiếp ngàn đời khó trở lại.

Tôi xin dẫn một vài bằng chứng trong Kinh, để quí vị 
xem qua, đặng cẩn thận những điều nguy hiểm trong lúc 
tu hành.

“Thuở xưa, Tổ Ưu Bà Quật Tôn giả đang nhập định, bị 
Thiên ma Ba tuần khuấy nhiễu... Đến khi xuất định, ngài dùng 
thần thông hàng phục được Thiên ma. Sau khi chúng đã hối 
ngộ quy y Tam bảo rồi, vì cảm hổng ân tế độ của Tổ sư, nên 
đến xin cúng dường ngài một bữa cơm để tỏ lòng tri ân.

T ổ  SƯ d ạy  : -  “T a  vì chuyên lo tu hành không giờ rảnh 

để đi thụ trai. Ta chỉ muốn xem một việc, nếu ngươi bằng 
lòng, thế  là đền  ơn cho ta rồi”. Th iên  m a : -  “D ạ, đệ tử xin 

vâng”. Tổ sư dạy : - “Khi Phật ra đời đã có ngươi: vậy trong 
lúc đó Phật cùng các vị Thánh chúng như thế nào ? Hôm 
nay ngươi hóa hiện lại cho ta xem thử”. Thiên ma thưa : 
“Con xin vâng lời Tổ SƯ dạy. Nhưng khi con hóa hiện ra 
Phật, xin Tổ sư nhớ đừng lạy, vì sợ tổn phước con nhiều”, 
Tổ SƯ hứa lời.

Thiên ma Ba tuần liền biến mất, trong giây phút hóa 
hiện ra Đức Phật, thân vàng rực rỡ, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ 
đẹp, hào quang sáng chiếu khắp cả một góc trời, trong rừng 
từ từ đi ra ế N ào  là ngài X á  Lợi Phất, M ục Kiền Liên, A Nan, 
Ca Diếp đứng hầu hai bên oai nghi tề chỉnh đủ cả 1.250 vị 
đệ tử, rần rộ theo sau...
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Tổ ưu Bà Quật Tôn giả, thấy Phật đi đến phóng hào 
quang rực rỡ, các vị Thánh chúng theo hầu, oai nghi tề 
chỉnh v.v... nên hết sức vui mừng, liền đứng dậy kính lễ, mà 
quên hẳn lời hứa trước kia. Lúc bấy giờ Thiên ma biến mất.

Phật tử chúng ta xem qua đoạn này, nên xét nghĩ: 
Như Tổ ưu Bà Quật Tôn giả đã biết trước là ma sắp hiện ra 
Phật và có hứa hẹn trước “không lạy”, mà đến khi ma hiện 
ra còn quên, không phân biệt là ma hay Phật. Nếu chúng ta 
tình cờ gặp cảnh ngộ như thế, thử nghĩ trong tâm chúng ta 
thế nào ?

Bởi thế trên đường tu hành, lúc nào chúng ta cũng 
phải cẩn thận cho lắm, chớ nên thấy cáí gì lạ, không chịu 
suy xét kỹ, cứ nhắm mắt theo càn, ùa nhau tin tưởng cho là 
Thần, Thánh thật. Lỡ một phen sa vào đường tà rồi, thì trăm 
kiếp ngàn đời khó trở lại. Chúng ta nên nhớ rằng : cái gì 
thiệt thì nó vẫn thiệt, dù mình tin hay không tin nó cũng 
không mất. Còn cái gì giả thì chỉ ồ ạt trong một thời gian mà 
thôi, nếu người không tin thì nó sẽ tự tiêu diệt.

Phật dạy các đệ tử : “Không nên thấy Phật cứ theo, 
nghe lời Phật nói cứ tin; mà phải luôn luôn suy nghĩ, nếu 
đúng Chơn lý sẽ tin theo”. Phật dạy như thế, để cho các 
Phật tử khỏi bị tà ma ngoại đạo dối gạt.

Trong Kinh Kim Cang Phật dạy :

Nhược dĩ sắc kiến ngã 
Dĩ âm thinh cầu ngã 
Thị nhơn hành tà dạo  
Bất năng kiến Như Lai.

Đại ý đoạn này Phật dạy : Nếu người nào cho rằng 
thấy sắc thân của Phật có 32 tướng tốt, là thấy được Phật,
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thì ông Chuyển Luân Thánh Vương cũng có đủ 32 tướng tốt, 
hoặc ma nó hiện ra sắc thân Phật có đủ tướng tốt, vậy cũng 
là Phật hay sao ? - Hay nghe tiếng nói pháp thanh tao của 
Phật mà cho là nghe được tiếng Phật, thì tiếng chim Ca- 
lăng-tần-già, kêu rất thanh tao lảnh lót, vậy cũng là tiếng 
nói của Phật hay sao ? Những người tin tưởng như vậy, là 
theo tà đạo, không bao giờ thấy được Phật.

Phật thường nhắc nhở dặn dò các đệ tử : Phải dùng 
giáo lý chơn chánh dạy người. Khi người hiểu được Chơn lý 
rồi tin theo, thì lòng tin đó mới được Chơn chánh. Phật cấm 
các đệ tử không cho dùng thần thông hay phép lạ để cảm 

• hóa người. Chỉ trừ một vài trường hợp hàng phục ngoại đạo 
hoặc quỉ thần; vì sợ sau này Thiên ma ngoại đạo dùng thần 
thông hay phép lạ làm mê hoặc người.

Vì thế nên Phật không từ trên hư không rớt xuống, hay 
tự nhiên xuất hiện; mà Ngài lại thị hiện cũng như người, lớn 
lên có vợ con, rồi đi tu và thành đạo v.v... để cho chúng 
sanh sau.này, đừng có tin tưởng những điều huyễn hoặc 
thần kỳ.

Khi Phật còn trụ thế, có người đàn việt đem dâng cái 
bình bát cho chư Tăng, lại để trên đầu một cây cột phướn 
cao, và thưa rằng : “Nếu vị nào lấy được tôi sẽ cúng cho”.

Khi đó ông Tân Đầu Lô Phã La Đọa Xà Tôn giả, dùng 
thần thông lấy cái bình bát ấy. ông bị Phật quô trách rất 
nghiêm khắc, và phạt ông phải ở lại thế gian ứng cúng, làm 
phước điền cho chúng sanh, không được nhập diệtỄ Và Phật 
còn chế ra giới luật cấm các đệ tử không được dùng thần 
thông hay phép lạ trước người phàm phu.

Trong Kinh cũng có chỗ nói, các Đức Phật và Bồ-tát 
thỉnh thoảng thị hiện ra đời để hóa độ chúng sanh, như Đức
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Di Lặc hay ngài Q uán T h ế  Âm  v.v... Nhưng khi các Ngài 
hiện ra không ai b iết đựơc, chỉ trừ đến khi tịch diệt, các Ngài 
mới để lại m ột vài di tích. Chừng đó người đời mới biết 
Phật hay B ồ-tát thị hiện; khi biết thì khòng còn thấy các  

Ngài nữa.

Như Đức Di Lặc B ồ-tát hiện thân làm vị Bố đại H òa  

thượng. Ngài thường xách cái bị lớn bằng vải, đi khắp đó 

đây để hóa độ chúng sanh, m à người đời không ai biết, chỉ 
gọi N gài là vị Bố đại H ò a  thượng(1). Đ ến  khi thị tịch, N gài nói 
một bài kệ, lúc bấy giờ người ta mới biết là Đức Di Lặc Bồ- 
tát hiện thân.

Bài kệ :

Di Lặc chơn Di Lặc,
H óa thân  th iên  bách  ức,
Thờỉ thời th ị thời nhân,
Thời nhân  gia i bất thức

Nghĩa là : Di Lặc thật là Di Lặc, biến hóa trăm  ngàn  

muôn ức thân hình; thường thường thị hiện độ người, m à  
người đời chẳng ai biết.

íậ

III. KẾT LUẬN

Đại ý toàn cả bộ Kinh này, Phật dạy chúng 
sanh phải trở về với thể tánh chơn tâm thường trụ, 
đồng với ý nghĩa như trong Kinh Pháp Hoa : “Khai 
thị ngộ nhập Phật tri kiến”.

<1) Bố-đại Hòa thượng là vị Hòa thượng tay cầm cái đãy lớn bằng vải. 
Người mập bụng to, sắc mặt thường hoan hỷ. Hiện nay ở các chùa phần 
nhiều đều có thờ Ngài, người đời thường gọi là Đức Di Lặc.
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Phật đã dạy cho chúng ta biết rằng : Chư Phật 
và chúng sanh cũng đồng một bản thể chơn tâm 
không khác. Vì chúng sanh mê muội thể tánh chơn 
tâm này, nên phải chịu sinh tử luân hồi; còn chư 
Phật đã ngộ chơn tâm nên được tự tại giải thoát. Vì 
vậy mà Phật dạy : “Ta là Phật đã thành, còn các 
chúng sanh là Phật sẽ thành”.

Nguyên nhân Phật nói Kinh này, là do ngài A 
Nan thị hiện mắc nạn, bị nàng Ma-đăng-già bắt. Sau 
khi nhờ Phật cứu độ được thoát nạn rồi, ngài mới cầu 
Phật chỉ dạy cho phương pháp nào mà mười phương 
các Đức Phật tu hành đều được thành đạo chứng quả.

Nhơn đó Phật nói Kinh Lăng Nghiêm, để chỉ rõ 
chơn tâm. Nếu giác ngộ được chơn tâm là được thành 
Phật. Đó là một con đường tu duy nhứt của chư Phật 
quá khứ, hiện tại cũng như vị lai.

Trước khi chỉ chơn tâm thì Phật gạn hỏi cái tâm 
theo thường tình chúng sanh vọng chấp. Bảy đoạn 
hỏi tâm làm cho ngài A Nan cùng đường tột lối; lúc 
bấy giờ Phật mới từ từ chỉ cái Tâm đến sáu lần. Ban 
dầu Phật tạm chỉ các giác quan về phần trực giác như 
thấy, nghe vẵv.... là tâm. Khi A Nan và dại chúng đều 
hiểu rồi, Phật lại chỉ lên một từng nữa : “Các giác 
quan tuy không phải vọng, nhưng cũng chưa phải là 
chơn tâm, nó cũng như mặt trăng chưa phải là chơn 
tâm, nó cũng như mặt trăng thứ hai v.v...” Phật lạy 
chỉ cái Bản thể sanh ra các giác quan (hiện tượng) 
mới thật là chơn tâm. Tức là ở về đoạn, trong văn
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kinh chữ Hán chép : “Kiến kiến chi thời, kiến phi thị 
kiến, kiến du ly kiến, kiến bất năng cập v.v...”.

Phật dạy : vì các ông còn ở trong vòng mê, nên 
chỉ gọi là các giác quan : thấy, nghe, hay, biết của 
chúng sanh, đến khi ngộ rồi thì gọi là bốn đức Niết- 
bàn của Phật : thường, lạc, ngã, tịnh. Và Phật dạy : 
Tất cả các pháp đều từ tâm biến hiện, như năm ấm, 
sáu nhập, mười hai xứ, mười tám giới và bảy đại đều 
do tâm sanh ra, rồi cũng trở về thể tánh chơn tâm. 
Thế là Ngài dẫn cái tướng qui về chơn tánh.

Đến đoạn này ngài A Nan mới ngộ được chơn tâm, 
nên đứng dậy lạy Phật và xứng theo thể tánh chơn tâm 
rộng lớn mà phát lời thệ nguyện rộng sâu vô tận.

Ngài nguyện rằng : “Trong dời ngũ trược tội ác, 
con thề vào trước để dộ chúng sanh; nếu còn có một 
chúng sanh nào chưa thành Phật thì con thề chẳng 
lãnh quả vui Niết-bàn...” Và câu “Hư không kia có thể 
tiêu hết, chớ chí nguyện của con đây không hề lay 
chuyển”. Cũng vì ngộ được dồng thể chơn tâm, nên 
ngài mới phát lời thệ nguyện rộng lớn như thế.

Mình dã được độ, muốn cho chúng sanh cũng đều 
dược độ, nên ngài A Nan cầu Phật chỉ dạy phương 
pháp tu hành cho chúng sanh đời sau :

Phật dạy có ba việc :

l ế-  Khi đối cảnh không khởi vọng niệm phân 
biệt theo vọng trần; tức là câu “bất tùy phân biệt”. 
Nghĩa là, xoay các giác quan như thấy, nghe, hay,
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biết đều trở về thể tánh chơn tâm. Nếu vọng niệm 
không khởi thì chơn tâm hiện bày, đây là một pháp 
tu trực chỉ của bậc thượng căn.

2,- Phật dạy trì giới. Nhơn trì giới tâm được 
thanh tịnh, nhờ tâm tịnh mới phát sanh ra trí huệ, dể 
phá trừ vô minh. Vô minh hết thì chơn tâm tự hiện 
bày. Nhưng trong Kinh này nói trì giới là chỉ cho tâm 
giới. Nghĩa là thân đã không sát, dạo, dâm, vọng mà 
tâm cũng không nghĩ tưởng đến việc sát, dạo, dâm 
vọng cho đến cái “biết mình đã đoạn trừ” cũng không 
còn. Thật là cao siêu vô cùng, khó khăn tột bực. Vì nếu 
tâm còn móng một tý vọng niệm gì, thế là tâm chưa 
tịnh. Nếu tâm chưa tịnh thì giới thể chưa viên.

3 .- Phật dạy, nếu người nào nghiệp chướng 
nặng nề, thì nên chí tâm trì tụng chú Lăng Nghiêm, 
dù nghiệp chướng nặng đến đâu cũng lần lần tiêu 
hết, phước lành tăng trưởng, sẽ thành đạo Bồ-đề; như 
thuận gió tung bụi chẳng có khó khăn gì.

Trên đường tu hành, Phật dạy phải trải qua các 
địa vị như : Thập tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi 
hướng, Tứ gia hạnh, Thập địa và Đẳng giác là năm 
mươi lăm vị, rồi mới đến quả Phật.

Trong khi tu Thiền định lại gặp năm chục thứ 
ma (sắc, thọ, tưởng, hành, thức mỗi ấm có mười) nó 
biến hiện đủ điều, nào là ma nội tâm, ma ngoại cảnh, 
đủ cách nhiễu hại hành giả. Cho đến khi gần thành 
Phật mà nó cũng vẫn còn theo phá. Như thái tử Sĩ
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Đạt Ta, trước giờ phút đại ngộ, dưới cây Bồ-đề, vẫn 
còn bị ba người con của Ma vương tận lực khuấy 
nhiễu. Đến sao mai sắp mọc Ngài được thành Phật 
mới hết.

Sau mỗi đoạn ma hiện, Phật đều dạy rằng : “Do 
hành giả dụng công tu thiền, nên nó biến hiện ra như 
vậy, không phải là đặng đạo hay chứng Thánh, nếu 
hành giả biết trước thì các cảnh ma kia lần lần tiêu 
diệt không hại chi, còn mê lầm không biết, cho mình 
đặng đạo hay chứng Thánh, sanh tâm chấp trước, thì 
bị ma nó cám dỗ, rồi phải đọa vào đường tà, làm 
quyến thuộc của ma.

Bởi thế, nên người tu hành cần phải thận trọng, 
chớ nên gặp chi tin nấy mà bị ma cám dỗ, rất nguy 
hiểm cho đời mình về hiện tại cũng như vị lai.

Phật nhắc đi nhấc lại nhiều lần, bảo các đệ tử : 
“Nên đem lời Ta nói đây truyền dạy cho chúng sanh 
đời sau, khiến cho mọi người đều biết rõ, để tránh 
khỏi các ma nhiễu hại, trên đường tu hành được 
thẳng đến đạo Bồ-đề”.

Phật lại thiết tha kêu gọi các đệ tử : Hôm nay 
các ông đã được Ta tế  độ rồi, vậy các ông không nên 
nhập diệt sớm, mà phải nguyện ở lại đời mạt pháp, 
để bảo hộ người tu hành đời sau, thế mới là người 
biết ơn Phật.

Lòng từ của Phật thật là vô biên, tế độ chúng 
sanh không cùng tận, thương chúng ta như mẹ thương
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con, dạy dỗ chúng ta như mẹ hiền khuyên con dại; 
nhắc đi lặp lại nhiều lần không biết mỏi. Thật đúng 
với câu : “Đại từ đại bi mẫn chúng sanh. Đại hỷ, đại 
xả tế  hàm thức

Phật tử chúng ta phải làm thế nào để khỏi phụ 
lòng thương yêu của Từ Phụ, cho xứng với danh từ 
“Phật tử”.

648


